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CHÚ DẪN CỦA NHÀ XUẤT BẢN

Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 đưọc Quốc hội 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp 
thứ 9 thông qua ngày 25-6-2015. Luật có hiệu lực thi hành 
từ ngày 01-7-2016.

Đe giúp cho cđ quan, tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người 
lao động làm việc theo hợp đồng lao động; người thử việc, 
người học nghề, tập nghề; người lao động làm việc không 
theo hỢp đồng lao động; người sử dụng lao động nắm được 
những nội dung cơ bản của Luật an toàn, vệ sinh lao động 
năm 2015, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất 
bản cuôn sách Hỏi - đáp về  Luật an toàn, vệ sinh lao 
động năm 2015. Nội dung cuốn sách gồm có 152 câu hỏi và 
trả lời tìm hiểu các quy định về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao 
động; chính sách, chế độ đôi vối người bị tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ 
chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao 
động và quản lý nhà nưốc về an toàn, vệ sinh lao động...

Xin giới thiệu cuô'n sách với bạn đọc.

Tháng 11 năm 2015

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ Qưốc GIA - sự THẬT



I. QUY ĐỊNH  CHUNG

Câu h ỏi 1: L uật an toàn , vệ s in h  lao dộn g  
nám  2015 đưỢc ban hàn h và có h iệu  lực kh i nào?

Trả lời:
Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 (Luật sô" 

84/2015/QH13) đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua 
ngày 25-6-2015.

Theo khoản 1 Điều 92 Luật an toàn, vệ sinh lao động 
năm 2015 thì, Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 
01-7-2016.

Câu hỏi 2; Các quy định vể bảo hiểm  tai n ạn  lao 
dộng, bệnh nghề nghiệp tại Mục 3 Chương III, 
khoản 4 Đ iều 84, điểm  b khoản 1 và điểm  a khoản 2 
Đ iều 86, các đ iều  104, 105, 106, 107, 116 và 117 của  
Luật bảo hiểm  xâ hội năm 2014 có còn h iệu  lực thi 
hành hay không?

Trả lời:
Theo khoản 2 Điểu 92 Luật an toàn, vệ sinh lao động



năm 2015 thì, các quy định vể bảo hiểm tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp tại Mục 3 Chương III, khoản 4 
Điều 84, điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 86, các 
điều 104, 105, 106, 107, 116 và 117 của Luật bảo hiểm 
xã hội năm 2014 hết hiệu lực kể từ ngày Luật an toàn, 
vệ sinh lao động năm 2015 có hiệu lực thi hành.

Câu hỏi 3: Pham  vi điểu chỉnh của Luật an 
toàn, vệ sinh lao động năm 2015 đưỢc quy định như  
th ế  nào?

Trả lời:
Theo Điều 1 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 

thì, phạm vi điều chỉnh của Luật này quy định việc bảo 
đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối vối 
người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm 
và quyền hạn của các tô chức, cá nhân liên quan đến công 
tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an 
toàn, vệ sinh lao động.

Câu hỏi 4: Người lao động làm  v iệc  th eo  hỢp 
đồng lao động; người thử  việc; người học nghề, 
tập nghề để làm  v iệc  cho người sử  dụng lao động  
có th uộc đối tưỢng áp dụ ng của Luật an toàn , vệ  
sinh  lao động năm  2015 hay không?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật an toàn, vệ sinh



lao động năm 2015 thì, người lao động làm việc theo 
hợp đồng lao động; người thử việc; người học nghề, tập 
nghề để làm việc cho người sử dụng lao động thuộc đôl 
tượng điều chỉnh của Luật an toàn, vệ sinh lao động 
năm 2015.

Câu hỏi 5: Cán bộ, công chức, v iên  chức, người 
th uộc lực lượng vũ trang nhân dân có thuộc đối 
tưỢng áp dụng của Luật an toàn , vệ sinh  lao động  
hay không?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật an toàn, vệ 

sinh lao động năm 2015 thì, cán bộ, công chức, viên 
chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân thuộc 
đối tượng áp dụng của Luật an toàn, vệ sinh lao động 
năm 2015.

Câu hỏi 6: Người lao động làm việc không theo  
hỢp đồng lao động có thuộc đối tưỢng áp dụng của 
Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 hay không?

Trả lời:
Khoản 3 Điểu 2 Luật an toàn, vệ sinh lao động 

năm 2015 quy định người lao động làm việc không 
theo hỢp đồng lao động thuộc đôl tượng áp dụng của 
Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015.



Câu hỏi 7: Người lao động V iệt Nam đi làm  
v iệc tạ i nước ngoài th eo  hỢp đổng; người lao độn g  
nước ngoài làm  v iệc  tạ i V iệt Nam  có thuộc đối 
tưỢng áp dụng của Luật an toàn , vệ sin h  lao động  
năm  2015 hay không?

Trả lời:
Theo khoản 4 Điểu 2 Luật an toàn, vệ sinh lao động 

năm 2015 thì, người lao động Việt Nam đi làm việc tại 
nưốc ngoài theo hỢp đồng; người lao động nước ngoài 
làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng áp dụng của 
Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

Câu hỏi 8: Người sử  dụng lao động có th uộc  
đối tưỢng áp dụng của Luật an toàn , vệ s in h  lao  
động năm  2015 hay không?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Luật an toàn, vệ 

sinh lao động năm 2015 thì, người sử dụng lao động 
thuộc đối tượng áp dụng của Luật an toàn, vệ sinh lao 
động năm 2015.

Câu hỏi 9: Cơ quan, tổ  chức và cá nhân khác  
có liên  quan đến công  tác an toàn, vệ sin h  lao  
động có th uộc đối tưỢng áp dụ ng của Luật an  
toàn , vệ sinh  lao động năm  2015 hay không?

Trả lời:
Khoản 6 Điều 2 Luật an toàn, vệ sinh lao động
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năm 2015 quy định, cơ quan, tổ chức và cá nhân khác 
có liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động 
thuộc đổi tưỢng áp dụng của Luật an toàn, vệ sinh lao 
động năm 2015.

Câu hỏi 10: Cơ sở sản xuất, k inh doanh được 
quy đ ịnh  như th ế  nào?

Trả lời:
Theo điểm 1 Điểu 3 Luật an toàn, vệ sinh lao động 

năm 2015, cơ sở sản xuất, kinh doanh là doanh nghiệp, 
hỢp tác xã, hộ gia đình và các tổ chức hoạt động sản 
xuất, kinh doanh.

Câu hỏi 11: Pháp luật quy đ ịnh như th ế  nào về 
vấn đề an toàn  lao động?

Trả lời:
Điểm 2 Điều 3 Luật an toàn, vệ sinh lao động 

năm 2015 quy định, an toàn lao động là giải pháp phòng, 
chông tác động của các yếu tô nguy hiểm nhằm bảo đảm 
không xảy ra thương tật, tử vong đôi với con người trong 
quá trình lao động.

Câu hỏi 12: vấn để vệ sin h  lao động đưỢc pháp  
luật quy đ ịnh  như th ế  nào?

Trả lời:
Điểm 3 Điều 3 Luật an toàn, vệ sinh lao động
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năm 2015 quy định, vệ sinh lao động là giải pháp phòng, 
chống tác động của yếu tô" có hại gây bệnh tật, làm suy 
giảm sức khỏe cho con người trong quá trình lao động.

Câu hỏi 13: Luật an toàn , vệ sin h  lao động  
năm  2015 quy định như th ế nào về yếu tố  nguy hiểm?

Trả lời:
Theo điểm 4 Điều 3 Luật an toàn, vệ sinh lao động 

năm 2015, yếu tô nguy hiểm là yếu tô" gây mất an toàn, 
làm tổn thương hoặc gây tử vong cho con người trong 
quá trình lao động.

Câu hỏi 14: Pháp luật quy đ ịnh  như th ế  nào về  
yếu tố  có hại?

Trả lời:
Điểm 5 Điều 3 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 

quy định, yếu tô" có hại là yếu tô" gây bệnh tật, làm suy 
giảm sức khỏe con người trong quá trình lao động.

Câu hỏi 15: Sự cố  kỹ th u ật gây m ất an toàn , vệ  
sinh  lao động đưỢc quy đ ịnh  như th ế  nào?

Trả lời:
Theo quy định tại điểm 6 Điều 3 Luật an toàn, vệ 

sinh lao động năm 2015 thì, sự cô" kỹ thuật gây mất an 
toàn, vệ sinh lao động là hư hỏng của máy, thiết bị, vật 
tư, chất vượt quá giới hạn an toàn kỹ thuật cho phép,
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xảy ra trong quá trình lao động và gây thiệt hại hoặc có 
nguy cơ gây thiệt hại cho con người, tài sản và môi trường.

Câu h ỏi 16: Sự c ố  kỹ th u ậ t gây m ất an toàn , 
vệ sin h  lao  độn g ngh iêm  trọn g  đưỢc h iểu  như  
th ế  nào?

Trả lời:
Theo quy định tại điểm 7 Điều 3 Luật an toàn, vệ 

sinh lao động năm 2015 thì, sự cô" kỹ thuật gây mất an 
toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng là sự cô" kỹ thuật 
gây mất an toàn, vệ sinh lao động lân, xảy ra trên diện 
rộng và vượt khả năng ứng phó của cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, cơ quan, tổ chức, địa phương hoặc liên quan đến 
nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, địa phương.

Câu hỏi 17: Tai nạn lao động th eo  quy định  
của Luật an toàn , vệ sin h  lao động năm  2015 đưỢc 
h iểu  như th ế  nào?

Trả lời:
Theo điểm 8 Điều 3 Luật an toàn, vệ sinh lao động 

năm 2015 thì, tai nạn lao động là tai nạn gây tổn 
thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể 
hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá 
trình lao động, gắn liền vối việc thực hiện công việc, 
nhiệm vụ lao động.
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Câu hỏi 18: Bệnh nghề ngh iệp  th eo  quy đ ịnh  
của Luật an toàn, vệ sinh  lao động năm  2015 được 
hiểu  như th ế  nào?

Trả lời:
Theo điểm 9 Điều 3 Luật an toàn, vệ sinh lao động 

năm 2015 thì, bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh do 
điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động đốì 
với người lao động.

Câu hỏi 19: Quan trắc m ôi trường lao động đưỢc 
hiểu như th ế  nào?

Trả lời:
Theo quy định tại điểm 10 Điểu 3 Luật an toàn, vệ 

sinh lao động năm 2015 thì, quan trắc môi trường lao 
động là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá sô' liệu 
đo lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi 
làm việc để có biện pháp giảm thiểu tác hại đốì vối sức 
khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp.

Câu hỏi 20: Chính sách của N hà nước về an  
toàn, vệ sinh  lao động được quy định như th ế  nào  
trong Luật an toàn, vệ sinh  lao động năm  2015?

Trả lời:
Điều 4 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 

quy định, chính sách của Nhà nước về an toàn, vệ sinh 
lao động bao gồm:
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- Tạo điều kiện thuận lợi để người sử dụng lao động, 
người lao động, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên 
quan thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh 
lao động trong quá trình lao động; khuyên khích người 
sử dụng lao động, người lao động áp dụng các tiêu chuẩn 
kỹ thuật, hệ thống quản lý tiên tiến, hiện đại và áp dụng 
công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ thân thiện 
với môi trường trong quá trình lao động.

- Đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công 
nghệ về an toàn, vệ sinh lao động; hỗ trỢ xây dựng 
phòng thí nghiệm, thử nghiệm đạt chuẩn quốc gia phục 
vụ an toàn, vệ sinh lao động.

- Hỗ trợ phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp trong các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai 
nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; khuyên khích các tổ 
chức xây dựng, công bố hoặc sử dụng tiêu chuẩn kỹ 
thuật tiên tiến, hiện đại về an toàn, vệ sinh lao động 
trong quá trình lao động.

- Hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho 
người lao động làm việc không theo hỢp đồng lao động 
làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt vể an toàn, vệ 
sinh lao động.

- Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn 
lao động tự nguyện; xây dựng cơ chế đóng, hưởng linh 
hoạt nhằm phòng ngừa, giảm thiểu, khắc phục rủi ro 
cho người lao động.
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Câu hỏi 21: Nguyên tắc bảo đảm an toàn, vệ sinh  
lao động đưỢc quy định như th ế  nào?

Trả lời:
Theo Điều 5 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 

thì, nguyên tắc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động được 
quy định như sau:

- Bảo đảm quyền của người lao động được làm việc 
trong điểu kiện an toàn, vệ sinh lao động.

- Tuân thủ đầy đủ các biện pháp an toàn, vệ sinh 
lao động trong quá trình lao động; ưu tiên các biện 
pháp phòng ngừa, loại trừ, kiểm soát các yếu tô" nguy 
hiểm, yếu tô có hại trong quá trình lao động.

- Tham vấn ý kiến tô chức công đoàn, tổ chức đại 
diện người sử dụng lao động, Hội đồng về an toàn, vệ 
sinh lao động các cấp trong xây dựng, thực hiện chính 
sách, pháp luật, chương trình, kê hoạch về an toàn, vệ 
sinh lao động.

Câu hỏi 22: Quyển về an toàn, vệ sinh lao động  
của người lao động được quy định như th ế  nào  
trong Luật an toàn, vệ sinh lao động năm  2015?

Trả lời:
Khoản 1 Điều 6 Luật an toàn, vệ sinh lao động 

năm 2015 quy định: quyền về an toàn, vệ sinh lao 
động của người lao động như sau;

- ĐưỢc bảo đảm các điều kiện làm việc công bằng,
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an toàn, vệ sinh lao động; yêu cầu người sử dụng lao 
động có trách nhiệm bảo đảm điều kiện làm việc an 
toàn, vệ sinh lao động trong quá trình lao động, tại nơi 
làm việc.

- Được cung cấp thông tin đầy đủ về các yếu tố 
nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc và những biện 
pháp phòng, chống; đưỢc đào tạo, huấn luyện về an 
toàn, vệ sinh lao động.

- Được thực hiện chế độ bảo hộ lao động, chăm sóc 
sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; được 
người sử dụng lao động đóng bảo hiểm tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp; đưỢc hưởng đầy đủ chê độ đối vối 
người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; được trả 
phí khám giám định thương tật, bệnh tật do tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp; được chủ động đi khám giám 
định mức suy giảm khả năng lao động và đưỢc trả phí 
khám giám định trong trường hỢp kết quả khám giám 
định đủ điều kiện để điều chỉnh tăng mức hưởng trỢ 
cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Yêu cầu người sử dụng lao động bố trí công việc 
phù hỢp sau khi điều trị ổn định do bị tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp.

- Từ chối làm công việc hoặc ròi bỏ nơi làm việc mà 
vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm 
kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn 
lao động đe dọa nghiêm trọng tính mạng hoặc sức khỏe
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của mình nhưng phải báo ngay cho người quản lý trực 
tiếp để có phương án xử lý; chỉ tiếp tục làm việc khi 
người quản lý trực tiếp và người phụ trách công tác an 
toàn, vệ sinh lao động đã khắc phục các nguy cơ để bảo 
đảm an toàn, vệ sinh lao động.

- Khiếu nại, tô' cáo hoặc khởi kiện theo quy định 
của pháp luật.

Câu hỏi 23: Nghĩa vụ về an toàn, vệ sinh lao 
động của người lao động đưỢc quy định như th ế  
nào trong Luật an toàn, vệ sinh lao động năm  2015?

Trả lời:
Khoản 2 Điều 6 Luật an toàn, vệ sinh lao động 

năm 2015 quy định, người lao động có nghĩa vụ về an 
toàn, vệ sinh lao động như sau:

- Chấp hành nội quy, quy trình và biện pháp bảo 
đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; tuân 
thủ các giao kết vể an toàn, vệ sinh lao động trong hỢp 
đồng lao động, thỏa ưốc lao động tập thể.

- Sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá 
nhân đã được trang cấp; các thiết bị bảo đảm an toàn, 
vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

- Báo cáo kịp thời vối người có trách nhiệm khi phát 
hiện nguy cơ xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ 
sinh lao động, tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp; 
chủ động tham gia cấp cứu, khắc phục sự cô', tai nạn
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lao động theo phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp 
hoặc khi có lệnh của người sử dụng lao động hoặc cơ 
quan nhà nước có thẩm quyển.

Câu hỏi 24: Người lao động làm việc không theo  
hỢp đồng lao động có những quyền gì về an toàn, 
vệ sinh lao động?

Trả lời:
Khoản 3 Điều 6 Luật an toàn, vệ sinh lao động 

năm 2015 quy định, người lao động làm việc không 
theo hỢp đồng lao động có quyển như sau:

- Được làm việc trong điều kiện an toàn, vệ sinh lao 
động; được Nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện 
để làm việc trong môi trường an toàn, vệ sinh lao động.

- Tiếp nhận thông tin, tuyên truyền, giáo dục về 
công tác an toàn, vệ sinh lao động; được huấn luyện an 
toàn, vệ sinh lao động khi làm các công việc có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

- Tham gia và hưởng bảo hiểm tai nạn lao động 
theo hình thức tự nguyện do Chính phủ quy định.

Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, 
khả năng ngân sách nhà nước trong từng thòi kỳ, 
Chính phủ quy định chi tiết về việc hỗ trỢ tiền đóng bảo 
hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện.

- Khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định 
của pháp luật.
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Câu hỏi 25; Người lao động làm việc không theo  
hỢp đổng lao động có nghĩa vụ gì về an toàn, vệ 
sinh lao động?

Trả lời:
Khoản 4 Điều 6 Luật an toàn, vệ sinh lao động 

năm 2015 quy định, người lao động làm việc không theo 
hỢp đồng lao động có nghĩa vụ như sau:

- Chịu trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động 
đôl với công việc do mình thực hiện theo quy định của 
pháp luật.

- Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động đốì vối những 
người có liên quan trong quá trình lao động.

- Thông báo với chính quyền địa phương để có biện 
pháp ngăn chặn kịp thòi các hành vi gây mất an toàn, 
vệ sinh lao động.

Câu hỏi 26: Cán bộ, công chức, viên  chức, người 
thuộc lực lượng vũ trang nhân dân có quyền và 
nghĩa vụ gì về an toàn, vệ sinh lao động?

Trả lời:
Theo khoản 5 Điều 6 Luật an toàn, vệ sinh lao 

động năm 2015 thì, cán bộ, công chức, viên chức, người 
thuộc lực lượng vũ trang nhân dân có quyền và nghĩa 
vụ vê an toàn, vệ sinh lao động như đối vối người lao 
động quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 6 Luật an 
toàn, vệ sinh lao động năm 2015 trừ trường hỢp văn bản
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quy phạm pháp luật áp dụng riêng với đối tượng này 
có quy định khác.

Câu hỏi 27: Người học nghề, tập nghề đ ể  làm  
v iệc  cho người sử  dụ ng lao động có quyển và  
nghĩa vụ về an toàn , vệ sinh  lao động như đối với 
người lao động quy định tạ i Luật an toàn , vệ sinh  
lao động năm  2015 hay không?

Trả lời:
Khoản 6 Điều 6 Luật an toàn, vệ sinh lao động 

năm 2015 quy định, người học nghề, tập nghề để làm việc 
cho người sử dụng lao động có quyền và nghĩa vụ về an 
toàn, vệ sinh lao động như đôi vói người lao động làm việc 
theo hỢp đồng lao động quy định tại khoản 1 và khoản 2 
Điều 6 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

Câu hỏi 28: Người lao động nước ngoài làm  việc  
tại V iệt Nam có quyền và nghĩa vụ về an toàn, vệ 
sinh lao động như thê nào?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 7 Điều 6 Luật an toàn, vệ 

sinh lao động năm 2015 thì, ngưòi lao động nước ngoài 
làm việc tại Việt Nam có quyền và nghĩa vụ về an toàn, 
vệ sinh lao động như đối với người lao động làm việc 
theo hỌp đồng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điểu 6 
Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015; riêng việc
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tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 
được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Câu hỏi 29; Quyền về an toàn, vệ sinh lao động  
của người sử dụng lao động đưỢc quy định như th ế  
nào trong Luật an toàn, vệ sinh lao động năm  2015?

Trả lời:
Theo khoản 1 Điều 7 Luật an toàn, vệ sinh lao động 

năm 2015 thì, quyển về an toàn, vệ sinh lao động của 
người sử dụng lao động được quy định như sau:

- Yêu cầu người lao động phải chấp hành các nội 
quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao 
động tại nơi lằm việc.

- Khen thưởng người lao động chấp hành tốt và kỷ 
luật người lao động vi phạm trong việc thực hiện an 
toàn, vệ sinh lao động.

- Khiếu nại, tô" cáo hoặc khởi kiện theo quy định 
của phảp luật.

- Huy động người lao động tham gia ứng cứu khẩn 
cấp, khắc phục sự cô", tai nạn lao động.

Câu hỏi 30: N ghĩa vụ về an toàn , vệ sinh lao  
động của người sử  dụng lao động đưỢc quy định  
như thê" nào?

Trả lời:
Theo khoản 2 Điều 7 Luật an toàn, vệ sinh lao động
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năm 2015 thì, nghĩa vụ vể an toàn, vệ sinh lao động của 
người sử dụng lao động được quy định như sau:

- Xây dựng, tổ chức thực hiện và chủ động phối hỢp 
với các cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm an toàn, vệ 
sinh lao động tại nơi làm việc thuộc phạm vi trách 
nhiệm của mình cho người lao động và những người có 
liên quan; đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp cho người lao động.

- Tổ chức huấn luyện, hưống dẫn các quy định, nội 
quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao 
động; trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ lao động bảo 
đảm an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện việc chăm sóc 
sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; thực hiện 
đầy đủ ‘chế độ đỔl vối người bị tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp cho người lao động.

- Không được buộc người lao động tiếp tục làm công 
việc hoặc trở lại nơi làm việc khi có nguy cơ xảy ra tai 
nạn lao động đe dọa nghiêm trọng tính mạng hoặc sức 
khỏe của người lao động.

- Cử người giám sát, kiểm tra việc thực hiện nội 
quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao 
động tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật.

- Bố trí bộ phận hoặc người làm công tác an toàn, 
vệ sinh lao động; phối hỢp với Ban Chấp hành công 
đoàn cơ sở thành lập mạng lưối an toàn, vệ sinh viên; 
phân định trách nhiệm và giao quyền hạn vê công tác 
an toàn, vệ sinh lao động.
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- Thực hiện việc khai báo, điểu tra, thống kê, báo 
cáo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố kỹ thuật 
gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng; thông 
kê, báo cáo tình hình thực hiện công tác an toàn, vệ 
sinh lao động; chấp hành quyết định của thanh tra 
chuyên ngành về an toàn, vệ sinh lao động.

- Lấy ý kiến Ban Chấp hành công đoàn cơ sở khi 
xây dựng kế hoạch, nội quy, quy trình, biện pháp bảo 
đảm an toàn, vệ sinh lao động.

Câu hỏi 31: Quyền và trách nhiệm  của Mặt 
trận TỔ quốc V iệt Nam, các tổ  chức thành v iên  của  
Mặt trận và các tổ  chức xã hội khác đưỢc quy định  
như th ế  nào trong Luật an toàn, vệ sinh  lao động  
năm  2015?

Trả lời:
Khoản 1 Điều 8 Luật an toàn, vệ sinh lao động 

năm 2015 quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ 
chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội 
khác trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có 
quyển và trách nhiệm sau đây:

- Phối hỢp vâi các cơ quan liên quan tổ chức tuyên 
truyền, phổ biến, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao 
động; phát triển các dịch vụ an toàn, vệ sinh lao động.

- Tham gia ý kiến, giám sát, phản biện xã hội trong 
việc xây dựng chê độ chính sách, pháp luật về an toàn, 
vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.
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- Tham gia cùng với các cơ quan quản lý nhà nưốc 
đề xuất giải pháp cải thiện điều kiện lao động, phòng, 
chông tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, triển khai 
công tác nghiên cứu khoa học.

- Vận động đoàn viên, hội viên thực hiện công tác 
bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.

- Phát hiện và kiến nghị vối cơ quan nhà nưốc có 
thẩm quyền xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp 
luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Câu hỏi 32: Tổ chức đại diện người sử dụng lao 
động có quyền và trách nhiệm  gì đối với vấn đề an 
toàn, vệ sinh lao động?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật an toàn, vệ 

sinh lao động năm 2015 thì, tổ chức đại diện người sử 
dụng lao động thực hiện quyển và trách nhiệm như quy 
định tại khoản 1 Điều 8 Luật an toàn, vệ sinh lao động 
năm 2015; có trách nhiệm tham gia Hội đồng an toàn, 
vệ sinh lao động theo quy định tại Điều 88 Luật an 
toàn, vệ sinh lao động năm 2015; vận động người sử 
dụng lao động tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, thương 
lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, thực hiện các 
biện pháp cải thiện điều kiện lao động nhằm bảo đảm 
an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
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Câu hỏi 33: Quyền, trách nhiệm  của tổ  chức công  
đoàn trong công tác an toàn, vệ sinh lao động được 
quy định như th ế  nào?

Trả lời:
Quyền, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong 

công tác an toàn, vệ sinh lao động đưỢc quy định tại 
Điểu 9 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 như sau:

- Tham gia vói cơ quan nhà nước xây dựng chính 
sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Kiến nghị cơ 
quan nhà nước có thẩm quyển xây dựng, sửa đổi, bổ sung 
chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, nghĩa vụ 
của người lao động về an toàn, vệ sinh lao động.

- Tham gia, phối hợp với cơ quan nhà nước thanh 
tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp 
luật vể an toàn, vệ sinh lao động có liên quan đến 
quyền, nghĩa vụ của người lao động; tham gia xây 
dựng, hướng dẫn thực hiện, giám sát việc thực hiện kế 
hoạch, quy chế, nội quy và các biện pháp bảo đảm an 
toàn, vệ sinh lao động cải thiện điều kiện lao động cho 
người lao động tại nơi làm việc; tham gia điều tra tai 
nạn lao động theo quy định của pháp luật.

- Yêu cầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân 
có trách nhiệm thực hiện ngay biện pháp bảo đảm an 
toàn, vệ sinh lao động, thực hiện các biện pháp khắc 
phục, kể cả trường hỢp phải tạm ngừng hoạt động khi 
phát hiện nơi làm việc có yếu tô' có hại hoặc yếu tố
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nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của con người 
trong quá trình lao động.

- Vận động người lao động chấp hành quy định, nội quy, 
quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.

- Đại diện tập thể người lao động khởi kiện khi 
quyền của tập thể người lao động về an toàn, vệ sinh 
lao động bị xâm phạm; đại diện cho người lao động khởi 
kiện khi quyền của người lao động về an toàn, vệ sinh 
lao động bị xâm phạm và được người lao động ủy quyển.

- Nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đào 
tạo, huấn luyện vê an toàn, vệ sinh lao động; kiến nghị 
các giải pháp chăm lo cải thiện điều kiện lao động, 
phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 
người lao động.

- Phối hỢp với cơ quan nhà nước tổ chức phong trào 
thi đua về an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức phong trào 
quần chúng làm công tác an toàn, vệ sinh lao động; tổ 
chức và hướng dẫn hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ 
sinh viên.

- Khen thưởng công tác an toàn, vệ sinh lao động 
theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Câu hỏi 34: Quyển, trách nhiệm  của công đoàn  
cơ sở trong công tác an toàn, vệ sinh lao dộng đưỢc 
quy định như th ế  nào?

Trả lời:
Theo Điều 10 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015
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thì quyển, trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong công tác 
an toàn, vệ sinh lao động được quy định như sau:

- Tham gia với người sử dụng lao động xây dựng và 
giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, 
quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, 
cải thiện điểu kiện lao động.

- Đại diện cho tập thể người lao động thương lượng, 
ký kết và giám sát việc thực hiện điều khoản vê an toàn, 
vệ sinh lao động trong thỏa ước lao động tập thể; có 
trách nhiệm giúp đỡ người lao động khiếu nại, khởi kiện 
khi quyền, lợi ích hỢp pháp, chính đáng bị xâm phạm.

- ĐỔI thoại vối người sử dụng lao động để giải quyết 
các vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao 
động, người sử dụng lao động về an toàn, vệ sinh lao động.

- Tham gia, phôi hỢp với người sử dụng lao động tổ 
chức kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động; giám sát 
và yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện đúng các 
quy định về an toàn, vệ sinh lao động; tham gia, phối hỢp 
với người sử dụng lao động điều tra tai nạn lao động và 
giám sát việc giải quyết chế độ, đào tạo nghê và bố trí 
công việc cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Kiến nghị vối người sử dụng lao động, cơ quan, tổ 
chức có thẩm quyền thực hiện các biện pháp bảo đảm 
an toàn, vệ sinh lao động, khắc phục hậu quả sự cố kỹ 
thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao 
động và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ 
sinh lao động.
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- Tuyên truyền, vận động người lao động, người sử 
dụng lao động thực hiện tôt các quy định của pháp luật, 
tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, biện pháp bảo đảm 
an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Phối hỢp vổi 
người sử dụng lao động tổ chức tập huấn, huấn luyện 
an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ công đoàn và người 
lao động.

- Yêu cầu người có trách nhiệm thực hiện ngay biện 
pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, kể cả trường 
hợp phải tạm ngừng hoạt động nếu cần thiết khi phát 
hiện nơi làm việc có nguy cơ gây nguy hiểm đến sức 
khỏe, tính mạng của người lao động.

- Tham gia Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở 
theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật an toàn, vệ 
sinh lao động năm 2015; tham gia, phôi hỢp vối người 
sử dụng lao động để ứng cứu, khắc phục hậu quả sự cô" 
kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao 
động; trường hỢp người sử dụng lao động không thực 
hiện nghĩa vụ khai báo theo quy định tại Điều 34 Luật 
an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 thì, công đoàn cơ sở 
có trách nhiệm thông báo ngay với cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 35 Luật an 
toàn, vệ sinh lao động năm 2015 để tiến hành điều tra.

- Phối hỢp với người sử dụng lao động tổ chức các 
phong trào thi đua, phong trào quần chúng làm công 
tác an toàn, vệ sinh lao động và xây dựng văn hóa an toàn
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lao động tại nơi làm việc; quản lý, hưống dẫn hoạt động 
của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

- Những cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa thành lập 
công đoàn cơ sở thì công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 
thực hiện quyển, trách nhiệm quy định tại Điều 10 
Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 khi được 
người lao động ở đó yêu cầu.

Câu hỏi 35: Q uyền, trách nh iệm  của Hội N ông  
dân V iệt Nam được quy đ ịnh  như th ế  nào trong  
Luật an toàn, vệ sinh  lao dộng năm  2015?

Trả lời:
Điều 11 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 

quy định quyền, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt 
Nam như sau:

- Tham gia vối cơ quan nhà nước xây dựng chính 
sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động cho nông 
dân. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyển xây 
dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật có liên 
quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động là nông 
dân về an toàn, vệ sinh lao động.

- Tham gia, phối hợp với cơ quan nhà nước trong 
việc thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, 
chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động có 
liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động là 
nông dân; tham gia điều tra tai nạn lao động khi người 
bị tai nạn lao động là nông dân.
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- Tham gia hoạt động tuyên truyền, huấn luyện về 
an toàn, vệ sinh lao động cho nông dân.

- Phối hợp vối cơ quan nhà nưốc trong việc chăm lo 
cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao 
động và bệnh nghề nghiệp cho nông dân.

- Vận động nông dân tham gia phong trào bảo đảm 
an toàn, vệ sinh lao động cho nông dân theo quy định 
của pháp luật.

Câu hỏi 36: Các hành vi bị nghiêm  cấm  được 
quy định  như th ế  nào trong Luật an toàn, vệ sinh  
lao động năm  2015?

Trả lời:
Các hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại Điều 12 

Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 như sau:
- Che giấu, khai báo hoặc báo cáo sai sự thật vể tai 

nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; không thực hiện các 
yêu cầu, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động 
gây tổn hại hoặc có nguy cơ gây tổn hại đến người, tài 
sản, môi trường; buộc người lao động phải làm việc hoặc 
không đưỢc ròi khỏi nơi làm việc khi có nguy cơ xảy ra 
tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng sức khỏe, tính 
mạng của họ hoặc buộc người lao động tiếp tục làm việc 
khi các nguy cơ đó chưa được khắc phục.

- Trôh đóng, chậm đóng tiền bảo hiểm tai nạn lao 
động, bệnh nghê nghiệp; chiếm dụng tiền đóng, hưởng

31



bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; gian lận, 
giả mạo hồ sơ trong việc thực hiện bảo hiểm tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp; không chi trả chế độ bảo hiểm 
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động; 
quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp không đúng quy định của pháp luật; truy 
cập, khai thác trái pháp luật cơ sở dữ liệu về bảo hiểm 
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm 
ngặt về an toàn, vệ sinh lao động không được kiểm định 
hoặc kết quả kiểm định không đạt yêu cầu hoặc không 
có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hết hạn sử dụng, không 
bảo đảm chất lượng, gây ô nhiễm môi trường.

- Gian lận trong các hoạt động kiểm định, huấn 
luyện an toàn, vệ sinh lao động, quan trắc môi trường 
lao động, giám định y khoa để xác định mức suy giảm 
khả năng lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp; cản trở, gây khó khăn hoặc làm thiệt hại đến 
quyền, lợi ích hỢp pháp, chính'đáng về an toàn, vệ sinh 
lao động của người lao động, người sử dụng lao động.

- Phân biệt đôi xử về giối trong bảo đảm an toàn, vệ 
sinh lao động; phân biệt đối xử vì lý do người lao động 
từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc khi thấy 
rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đe dọa nghiêm 
trọng tính mạng hoặc sức khỏe của mình; phân biệt đốì 
xử vì lý do đã thực hiện công việc, nhiệm vụ bảo đảm
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an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở của người làm công 
tác an toàn, vệ sinh lao động, an toàn, vệ sinh viên, 
người làm công tác y tế.

- Sử dụng lao động hoặc làm công việc có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động khi chưa được 
huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

- Trả tiền thay cho việc bồi dưỡng bằng hiện vật.
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II. CÁC BIỆN PH Á P PH ÒNG, CHỐNG  
CÁC YẾU TỐ NGUY HIÊM, YẾU T ố  c ó  HẠI 

CHO NGUỜI LAO ĐỘNG

Câu hỏi 37: Người sử  dụng lao động có phải 
thông tin, tuyên truyền, giáo dục về an toàn, vệ 
sinh lao động, các yếu tố  nguy hiểm , yếu tô” có hại 
và các biện pháp bảo đảm  an toàn, vệ sinh lao động  
tại nơi làm việc cho người lao động; hướng dẫn quy 
định về an toàn, vệ sinh lao động cho người đến  
thám, làm việc tại cơ sở của m ình hay không?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật an toàn, vệ 

sinh lao động năm 2015 thì, người sử dụng lao động 
phải thông tin, tuyên truyền, giáo dục về an toàn, vệ 
sinh lao động, các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và 
các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi 
làm việc cho người lao động; hướng dẫn quy định về an 
toàn, vệ sinh lao động cho người đến thăm, làm việc tại 
cơ sở của mình.
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Câu hỏi 38: N hà sản xuất có phải cung cấp  
th ôn g  tin  về các b iện  pháp bảo đảm  an toàn, vệ 
sin h  lao động kèm  th eo  sản phẩm , hàng hóa có 
khả năng gây m ất an toàn  cho người sử  dụng  
trong quá trình  lao động hay không?

Trả lời:
Theo khoản 2 Điều 13 Luật an toàn, vệ sinh lao 

động năm 2015 thì, nhà sản xuất phải cung cấp thông 
tin vê các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động 
kèm theo sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an 
toàn cho người sử dụng trong quá trình lao động.

Câu hỏi 39: Pháp luật quy đ ịnh như th ế  nào về 
nhiệm  vụ th ôn g  tin , tuyên  truyền , giáo dục về an  
toàn , vệ sinh  lao động của cơ quan, tổ  chức, hộ 
gia đình?

Trả lời:
Khoản 3 Điều 13 Luật an toàn, vệ sinh lao động 

năm 2015 quy định, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình có 
nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến 
kiến thức và kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động cho 
người lao động của mình; tuyên truyền, vận động xóa bỏ 
hủ tục, thói quen mất vệ sinh, gây hại, nguy hiểm cho sức 
khỏe bản thân và cộng đồng trong quá trình lao động.

Căn cứ vào điểu kiện cụ thể của địa phương, hằng 
năm, Úy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm chỉ đạo,

35



tổ chức thực hiện thông tin, tuyên truyền, giáo dục về 
an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm việc 
không theo hỢp đồng lao động tại địa phương.

Câu hỏi 40: Cơ quan th ôn g  tin  đại chúng có 
trách nhiệm  gì trong v iệc  tổ  chức th ông  tin , 
tu yên  truyền , phổ b iến  ch ính  sách, pháp luật và 
kiến  thức về an toàn, vệ sinh lao động?

Trả lời:
Theo khoản 4 Điều 13 Luật an toàn, vệ sinh lao 

động năm 2015 thì, cơ quan thông tin đại chúng có 
trách nhiệm thường xuyên tổ chức thông tin, tuyên 
truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và kiến thức về 
an toàn, vệ sinh lao động, lồng ghép thông tin về phòng 
ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp vổi các 
chương trình, hoạt động thông tin, truyền thông khác.

Câu hỏi 41: Người quản lý phụ trách  an toàn, 
vệ sinh  lao động, người làm  công tác an toàn, vệ 
sinh lao động, người làm  công tác y tế, an toàn, vệ 
sinh v iên  trong cơ sở sản xuất, k inh  doanh có  
phải tham  dự khóa huấn lu yện  an toàn, vệ sinh  
lao động hay không?

Trả lời:
Khoản 1 Điều 14 Luật an toàn, vệ sinh lao động 

năm 2015 quy định: người quản lý phụ trách an toàn,
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vệ sinh lao động, người làm công tác an toàn, vệ sinh 
lao động, người làm công tác y tế, an toàn, vệ sinh viên 
trong cơ sở sản xuất, kinh doanh phải tham dự khóa 
huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và được tô chức 
huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cấp giấy chứng 
nhận sau khi kiểm tra, sát hạch đạt yêu cầu.

Trường hợp có thay đổi về chính sách, pháp luật 
hoặc khoa học, công nghệ về an toàn, vệ sinh lao động 
thì phải được huấn luyện, bồi dưỡng, cập nhật kiến 
thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động.

Câu hỏi 42: Người sử  dụng lao động có nghĩa  
vụ huấn luyện  cho người lao động về an toàn, vệ 
sinh  lao động trong trường hỢp nào?

Trả lời:
Theo khoản 2 Điều 14 Luật an toàn, vệ sinh lao 

động năm 2015 thì, người sử dụng lao động tổ chức 
huấn luyện cho người lao động làm công việc có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và cấp thẻ an 
toàn trước khi bô" trí làm công việc này.

Câu hỏi 43: Người lao động làm  v iệc không  
th eo  hỢp đồng lao động có đưỢc huấn luyện  về an 
toàn , vệ sin h  lao động khi làm  công  v iệc  có yêu  
cầu n gh iêm  ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và  
đưỢc cấp thẻ an toàn  hay không?

Trả lời:
Khoản 3 Điều 14 Luật an toàn, vệ sinh lao động
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năm 2015 quy định, người lao động làm việc không theo 
hợp đồng lao động phải được huấn luyện về an toàn, vệ 
sinh lao động khi làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt 
về an toàn, vệ sinh lao động và được cấp thẻ an toàn.

Nhà nước có chính sách hỗ trỢ học phí cho người lao 
động quy định tại khoản 3 Điểu 14 Luật an toàn, vệ 
sinh lao động năm 2015 khi tham gia khóa huấn luyện. 
Mức, đối tượng và thòi gian hỗ trỢ do Chính phủ quy 
định chi tiết tùy theo điều kiện phát triển kinh tê - xã 
hội trong từng thời kỳ.

Câu hỏi 44: Người sử  dụng lao động tự  tổ  chức  
huân luyện  và có phải ch ịu  trách  n h iệm  về chất 
lượng huân luyện  về an toàn, vệ sin h  lao dộng  
cho người lao động hay không?

Trả lời:
Theo khoản 4 Điều 14 Luật an toàn, vệ sinh lao 

động năm 2015 thì, ngưòi sử dụng lao động tự tổ chức 
huấn luyện và chịu trách nhiệm về chất lượng huấn 
luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động 
không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 
Điều 14 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015, 
ngưừi học nghề, tập nghề, người thử việc trưốc khi 
tuyển dụng hoặc bô" trí làm việc và định kỳ huấn luyện 
lại nhằm trang bị đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết về 
bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình lao 
động, phù hỢp với vị trí công việc được giao.
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Câu hỏi 45: V iệc huấn lu yện  về an toàn, vệ 
sin h  lao động có phải phù hỢp với đặc điểm , tín h  
ch ất của từng ngành, nghề, vỊ trí công  v iệc, quy 
mô lao động và không gây khó khăn đến hoạt 
động sản xuất, k in h  doanh hay không?

Trả lời:
Khoản 5 Điều 14 Luật an toàn, vệ sinh lao động 

năm 2015 quy định, việc huấn luyện về an toàn, vệ sinh 
lao động quy định tại Điều 14 Luật an toàn, vệ sinh lao 
động năm 2015 phải phù hỢp với đặc điểm, tính chất của 
từng ngành nghề, vỊ trí công việc, quy mô lao động và 
không gây khó khăn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. 
Căn cứ vào điều kiện cụ thể của cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, người sử dụng lao động chủ động tổ chức huấn 
luyện riêng về an toàn, vệ sinh lao động hoặc kết hỢp 
huấn luyện các nội dung về an toàn, vệ sinh lao động vối 
huấn luyện về phòng cháy, chữa cháy hoặc nội dung huấn 
luyện khác được pháp luật chuyên ngành quy định.

Câu hỏi 46: Người nào có thẩm  quyền ban hành  
Danh m ục công việc có yêu cầu nghiêm  ngặt về an  
toàn, vệ sinh lao động?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 6 Điều 14 Luật an toàn, vệ 

sinh lao động năm 2015 thì, Bộ trưởng Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục công việc có
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yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động sau khi 
có ý kiến của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực có liên quan.

Câu hỏi 47: N hững đơn vị nào thực h iện  v iệc  
tổ  chức huân luyện vể an toàn , vệ sin h  lao động?

Trả lời:
Theo khoản 7 Điều 14 Luật an toàn, vệ sinh lao 

động năm 2015 thì, tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh 
lao động là đơn vỊ sự nghiệp công lập, doanh nghiệp 
kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao 
động theo quy định của pháp luật đầu tư và Luật an 
toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

Trường hỢp doanh nghiệp tự huấn luyện an toàn, 
vệ sinh lao động cho các đối tượng quy định tại các 
khoản 1, 2 và 3 Điểu 14 Luật an toàn, vệ sinh lao động 
năm 2015 thì phải đáp ứng điều kiện hoạt động như đốl 
với tô chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Câu hỏi 48: Cơ quan nào có thẩm  quyền quy  
định chi tiế t về cơ quan có thẩm  quyển cấp, đ iều  
kiện  về cơ sở vật chất, kỹ th uật, tiêu  chuẩn về 
người huấn luyện  an toàn , vệ s in h  lao động, trình  
tự, thủ tục, hồ sơ cấp mới, cấp lạ i, gia  hạn, thu hồi 
Giấy chứng nhận đủ điều  k iện  hoạt động của tổ  
chức huấn luyện  an toàn , vệ sinh  lao động?

Trả lời:
Theo khoản 8 Điều 14 Luật an toàn, vệ sinh lao động 
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năm 2015 thì, Chính phủ quy định chi tiết về cơ quan 
có thẩm quyền cấp, điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ 
thuật, tiêu chuẩn về người huấn luyện an toàn, vệ sinh 
lao động, trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp mối, cấp lại, gia 
hạn, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 
của tô chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động quy 
định tại khoản 7 Điều 14 Luật an toàn, vệ sinh lao 
động năm 2015; việc huấn luyện, tự huấn luyện về an 
toàn, vệ sinh lao động.
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III. NỘI QUY, QUY TRÌNH VÀ CÁC BIỆN  PH Á P  
BẢÔ ĐẢM AN TOÀN, VỆ SINH  LAO ĐỘNG  

TẠI NƠI LÀM VIỆC

Câu hỏi 49: Người sử dụng lao động căn cứ vào 
đâu để xây dựng, ban hành và tổ  chức thực h iện  nội 
quy, quy trình bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động?

Trả lời:
Điều 15 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 

quy định, người sử dụng lao động căn cứ pháp luật, tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ 
thuật địa phương vê an toàn, vệ sinh lao động và điêu 
kiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, lao động để xây 
dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nội quy, quy trình 
bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.

Câu hỏi 50: Pháp luật quy định như th ế  nào về 
trách nhiệm  của người sử dụng lao dộng trong việc  
bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm  việc?

Trả lời:
Điều 16 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 
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quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động 
trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi 
làm việc như sau:

- Bảo đảm nơi làm việc phải đạt yêu cầu về không 
gian, độ thoáng, bụi, hơi, khí độc, phóng xạ, điện từ 
trường, nóng, ẩm, ồn, rung, các yếu tô' nguy hiểm, yếu 
tô' có hại khác được quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật 
liên quan và định kỳ kiểm tra, đo lường các yếu tô' đó; 
bảo đảm có đủ buồng tắm, buồng vệ sinh phù hỢp tại 
nơi làm việc theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Bảo đảm máy, thiết bị, vật tư, chất được sử dụng, 
vận hành, bảo trì, bảo quản tại nơi làm việc theo quy 
chuẩn kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao động, hoặc đạt 
các tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao động đã 
được công bô, áp dụng và theo nội quy, quy trình bảo 
đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

- Trang cấp đầy đủ cho người lao động các phương 
tiện bảo vệ cá nhân khi thực hiện công việc có yếu tô' 
nguy hiểm, yếu tô' có hại; trang bị các thiết bị an toàn, 
vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

- Hằng năm hoặc khi cần thiết, tổ chức kiểm tra, 
đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tô' có hại tại nơi làm 
việc để tiến hành các biện pháp về công nghệ, kỹ thuật 
nhằm loại trừ, giảm thiểu yếu tô' nguy hiểm, yếu tô' có 
hại tại nơi làm việc, cải thiện điều kiện lao động, chăm 
sóc sức khỏe cho người lao động.
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- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng máy, thiết bị, vật tư, 
chất, nhà xưởng, kho tàng.

- Phải có biển cảnh báo, bảng chỉ dẫn bằng tiếng 
Việt và ngôn ngữ phổ biến của người lao động về an 
toàn, vệ sinh lao động đốì với máy, thiết bị, vật tư và 
chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao 
động tại nơi làm việc, nơi lưu giữ, bảo quản, sử dụng và 
đặt ở vỊ trí dễ đọc, dễ thấy.

- Tuyên truyền, phổ biến hoặc huấn luyện cho 
người lao động quy định, nội quy, quy trình về an toàn, 
vệ sinh lao động, biện pháp phòng, chông yếu tô" nguy 
hiểm, yếu tô" có hại tại nơi làm việc có liên quan đến 
công việc, nhiệm vụ đưỢc giao.

- Xây dựng, ban hành kê" hoạch xử lý sự cô", ứng cứu 
khẩn cấp tại nơi làm việc; tổ chức xử lý sự cô", ứng cứu 
khẩn cấp, lực lượng ứng cứu và báo cáo kịp thời với 
người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ hoặc khi 
xảy ra tai nạn lao động, sự cô" kỹ thuật gây mất an 
toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc vượt ra khỏi khả 
năng kiểm soát của người sử dụng lao động.

Câu hỏi 51: Người lao động có trách nh iệm  
như th ế  nào trong v iệc  bảo đảm  an toàn, vệ sinh  
lao động tạ i nơi làm  việc?

Trả lời:
Điểu 17 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015

44



quy định trách nhiệm của người lao động trong việc bảo 
đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nđi làm việc như sau:

- Chấp hành quy định, nội quy, quy trình, yêu cầu 
về an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động 
hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành liên 
quan đến công việc, nhiệm vụ đưỢc giao.

- Tuân thủ pháp luật và nắm vững kiến thức, kỹ 
năng về các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao 
động tại nơi làm việc; sử dụng và bảo quản các phương 
tiện bảo vệ cá nhân đã được trang cấp, các thiết bị an 
toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc trong quá trình 
thực hiện các công việc, nhiệm vụ được giao.

- Phải tham gia huâ'n luyện an toàn, vệ sinh lao 
động trước khi sử dụng các máy, thiết bị, vật tư, chất có 
yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

- Ngăn chặn nguy cơ trực tiếp gây mất an toàn, 
vệ sinh lao động, hành vi vi phạm quy định an toàn, 
vệ sinh lao động tại nơi làm việc; báo cáo kịp thòi với 
người có trách nhiệm khi biết tai nạn lao động, sự cố 
hoặc phát hiện nguy cơ xảy ra sự cô, tai nạn lao động 
hoặc bệnh nghê nghiệp; chủ động tham gia ứng cứu, 
khắc phục sự cô", tai nạn lao động theo phương án xử 
lý sự cô", ứng cứu khẩn cấp hoặc khi có lệnh của 
người sử dụng lao động hoặc cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền.
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Câu hỏi 52: v ấ n  đề k iểm  soát các yếu  tô nguy  
hiểm , yếu tô có hại tại nơi làm  v iệc  đưỢc quy đ ịnh  
như th ế  nào?

Trả lời:
Theo quy định tại Điểu 18 Luật an toàn, vệ sinh 

lao động năm 2015 thì, vấn đề kiểm soát các yếu tô" 
nguy hiểm, yếu tô" có hại tại nơi làm việc đưỢc quy 
định như sau:

- Người sử dụng lao động phải tổ chức đánh giá, 
kiểm soát yếu tô" nguy hiểm, yếu tô" có hại tại nơi làm 
việc để đề ra các biện pháp kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao 
động, chăm sóc sức khỏe cho người lao động; thực hiện 
các biện pháp khử độc, khử trùng cho người lao động 
làm việc ở nơi có yếu tô" gây nhiễm độc, nhiễm trùng.

- Đô"i vối yếu tô" có hại được Bộ trưởng Bộ Y tê quy 
định giới hạn tiếp xúc cho phép để kiểm soát tác hại đối 
với sức khỏe người lao động thì người sử dụng lao động 
phải tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá 
yếu tô" có hại ít nhất một lần trong một năm. Đơn vị tô 
chức quan trắc môi trường lao động phải có đủ điều 
kiện về cơ sở, vật chất, trang thiết bị và nhân lực.

- Đối với yếu tô" nguy hiểm thì người sử dụng lao động 
phải thường xuyên kiểm soát, quản lý đúng yêu cầu kỹ 
thuật nhằm bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm 
việc và ít nhất một lần trong một năm phải tổ chức kiểm 
tra, đánh giá yếu tô" này theo quy định của pháp luật.
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- Ngay sau khi có kết quả quan trắc môi trường lao 
động để đánh giá yếu tố có hại và kết quả kiểm tra, 
đánh giá, quản lý yếu tô" nguy hiểm tại nơi làm việc, 
người sử dụng lao động phải:

+ Thông báo công khai cho người lao động tại nơi 
quan trắc môi trường lao động và nơi được kiểm tra, 
đánh giá, quản lý yếu tô" nguy hiểm;

+ Cung cấp thông tin khi tổ chức công đoàn, cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền yêu cầu;

+ Có biện pháp khắc phục, kiểm soát các yếu tô" 
nguy hiểm, yếu tô" có hại tại nơi làm việc nhằm bảo đảm 
an toàn, vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe cho người 
lao động.

- Chính phủ quy định chi tiết về việc kiểm soát yếu 
tô" nguy hiểm, yếu tô" có hại tại nơi làm việc và điều kiện 
hoạt động của tổ chức quan trắc môi trường lao động 
bảo đảm phù hợp với Luật đầu tư năm 2014, Luật 
doanh nghiệp năm 2014.

Câu h ỏi 53: Pháp lu ật quy đ ịnh  như  thê" nào  
về b iện  pháp xử lý sự  cô kỹ th u ật gây m ât an  
toàn , vệ s in h  lao độn g n gh iêm  trọn g  và ứng cứu  
khẩn câ"p?

Trả lời:
Điều 19 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 

quy định về biện pháp xử lý sự cô" kỹ thuật gây mất
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an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng và ứng cứu khẩn 
cấp như sau;

- Người sử dụng lao động phải có phướng án xử lý 
sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động 
nghiêm trọng, ứng cứu khẩn cấp và định kỳ tổ chức 
diễn tập theo quy định của pháp luật; trang bị phương 
tiện kỹ thuật, y tế để bảo đảm ứng cứu, sơ cứu kịp thời 
khi xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao 
động nghiêm trọng, tai nạn lao động.

- Trách nhiệm xử lý sự cô' kỹ thuật gây mất an 
toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng, ứng cứu khẩn cấp:

+ Người sử dụng lao động phải ra lệnh ngừng ngay 
hoạt động của máy, thiết bị, việc sử dụng vật tư, chất, 
hoạt động lao động tại nơi làm việc có nguy cơ gây tai 
nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh 
lao động nghiêm trọng; không được buộc người lao động 
tiếp tục làm công việc hoặc trở lại nơi làm việc nếu các 
nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng 
tính mạng hoặc sức khỏe của người lao động chưa đưỢc 
khắc phục; thực hiện các biện pháp khắc phục, các biện 
pháp theo phương án xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an 
toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng, ứng cứu khẩn cấp 
để tổ chức cứu người, tài sản, bảo đảm an toàn, vệ sinh 
lao động cho người lao động, người xung quanh nơi làm 
việc, tài sản và môi trường; kịp thời thông báo cho 
chính quyền địa phương nơi xảy ra sự cô hoặc ứng cứu 
khẩn cấp;
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+ Sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động 
nghiêm trọng xảy ra ở cơ sở sản xuất, kinh doanh, địa 
phương nào thì người sử dụng lao động, địa phương đó 
có trách nhiệm huy động khẩn cấp nhân lực, vật lực và 
phương tiện để kịp thời ứng phó sự cô" theo quy định 
của pháp luật chuyên ngành;

+ Sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động 
nghiêm trọng xảy ra liên quan đến nhiều cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, địa phương thì người sử dụng lao 
động, chính quyền địa phương nơi xảy ra sự cố có trách 
nhiệm ứng phó và báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp 
theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Trường hợp vượt quá khả năng ứng phó của các cơ 
sở sản xuất, kinh doanh, địa phương thì phải khẩn cấp 
báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp để kịp thời huy động 
các cơ sở sản xuất, kinh doanh, địa phương khác tham 
gia ứng cứu; cơ sở sản xuất, kinh doanh, địa phương 
đưỢc yêu cầu huy động phải thực hiện và phối hỢp thực 
hiện biện pháp ứng cứu khẩn cấp trong phạm vi, khả 
năng của mình.

Câu hỏi 54: V iệc cải th iện  đ iều  k iện  lao động, 
xây dựng văn hóa an toàn lao động được pháp  
luật quy đ ịnh  như th ế  nào?

Trả lời:
Điều 20 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015
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quy định việc cải thiện điều kiện lao động, xây dựng 
văn hóa an toàn lao động như sau:

- Người sử dụng lao động phải thường xuyên phối 
hợp với Ban Chấp hành công đoàn cơ sỏ để tổ chức cho 
người lao động tham gia hoạt động cải thiện điều kiện 
lao động, xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi 
làm việc.

- Khuyên khích người sử dụng lao động áp dụng các 
tiêu chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý tiên tiến, hiện 
đại và áp dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công 
nghệ thân thiện với môi trường vào hoạt động sản xuất, 
kinh doanh nhằm cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm 
an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động.
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IV. CHẾ ĐỘ BẢO HỘ LAO ĐỘNG, 
CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG

Câu hỏi 55: Pháp luật quy định như th ế  nào về 
vấn đề khám  sức khỏe và đ iều  trị bệnh nghề  
ngh iệp  cho người lao động?

Trả lời:
Theo Điều 21 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 

thì, khám sức khỏe và điều trị bệnh nghề nghiệp cho 
người lao động đưỢc quy định như sau;

- Hằng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức 
khám sức khỏe ít nhất một lần cho người lao động; đốì 
vói người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc 
hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy 
hiểm, người lao động là người khuyết tật, người lao 
động chưa thành niên, người lao động cao tuổi được 
khám sức khỏe ít nhất 06 tháng một lần.

- Khi khám sức khỏe theo quy định nêu trên, lao 
động nữ phải được khám chuyên khoa phụ sản, người 
làm việc trong môi trường lao động tiếp xúc với các
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yếu tô" có nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp phải được 
khám phát hiện bệnh nghề nghiệp.

- Người sử dụng lao động tổ chức khám sức khỏe 
cho người lao động trước khi bô" trí làm việc và trưốc khi 
chuyển sang làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, 
nguy hiểm hơn hoặc sau khi bị tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp đã phục hồi sức khỏe, tiếp tục trở lại làm 
việc, trừ trường hỢp đã được Hội đồng y khoa khám 
giám định mức suy giảm khả năng lao động.

- Người sử dụng lao động tổ chức khám sức khỏe 
cho người lao động, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp 
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm yêu cầu, điều 
kiện chuyên môn kỹ thuật.

- Người sử dụng lao động đưa người lao động được 
chẩn đoán mắc bệnh nghê nghiệp đến cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh đủ điều kiện chuyên môn kỹ thuật để điều 
trị theo phác đồ điều trị bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng 
Bộ Y tê quy định.

- Chi phí cho hoạt động khám sức khỏe, khám phát 
hiện bệnh nghề nghiệp, điều trị bệnh nghề nghiệp cho 
người lao động do người sử dụng lao động chi trả quy định 
tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều 21 Luật an toàn, vệ sinh 
lao động năm 2015 đưỢc hạch toán vào chi phí được trừ 
khi xác định thu nhập chịu thuê theo Luật thuê" thu nhập 
doanh nghiệp năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 và 
hạch toán vào chi phí hoạt động thường xuyên đối với cơ 
quan hành chính, đơn vỊ sự nghiệp không có hoạt động 
dịch vụ.
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Câu hỏi 56: Nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, 
nguy hiểm  đưỢc pháp luật quy định như th ế  nào?

Trả lời:
Điều 22 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 

quy định về nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy 
hiểm như sau:

- Nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và 
nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 
được phân loại căn cứ vào đặc điểm, điểu kiện lao động 
đặc trưng của mỗi nghề, công việc.

- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, 
nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc 
hại, nguy hiểm sau khi có ý kiến của Bộ Y tế; quy định 
tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động.

- Người sử dụng lao động thực hiện đầy đủ các chế 
độ bảo hộ lao động và chăm sóc sức khỏe đối với người 
lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy 
hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, 
nguy hiểm theo quy định của pháp luật.

Câu hỏi 57: Luật an toàn , vệ sinh  lao động  
năm  2015 quy đ ịnh  như th ế  nào về phương tiện  
bảo vệ cá nhân tron g  lao động?

Trả lời:
Theo Điều 23 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 

thì, phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động đưỢc 
quy định như sau:
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- Người lao động làm công việc có yếu tô" nguy hiểm, 
yếu tố có hại được ngUÒi sử dụng lao động trang cấp 
đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và phải sử dụng 
trong quá trình làm việc.

- NgUÒi sử dụng lao động thực hiện các giải pháp về 
công nghệ, kỹ thuật, thiết bị để loại trừ hoặc hạn chế 
tổi đa yếu tô" nguy hiểm, yếu tô có hại và cải thiện điều 
kiện lao động.

- Người sử dụng lao động khi thực hiện trang cấp 
phương tiện bảo vệ cá nhân phải bảo đảm các nguyên 
tắc sau đây:

+ Đúng chủng loại, đúng đô"i tượng, đủ sô" lượng, bảo 
đảm chất lượng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia;

+ Không phát tiền thay cho việc trang cấp phương 
tiện bảo vệ cá nhân; không buộc người lao động tự mua 
hoặc thu tiền của người lao động để mua phương tiện 
bảo vệ cá nhân;

+ Huống dẫn, giám sát người lao động sử dụng 
phương tiện bảo vệ cá nhân;

+ Tổ chức thực hiện biện pháp khử độc, khử trùng, 
tẩy xạ bảo đảm vệ sinh đôi với phương tiện bảo vệ cá 
nhân đã qua sử dụng ở những nơi dễ gây nhiễm độc, 
nhiễm trùng, nhiễm xạ.

- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
quy định về chê độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá 
nhân trong lao động.
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Câu hỏi 58: V iệc bồi dưỡng bằng h iện  vật của  
người sử  d ụ n g lao động đối với người lao động  
dược thực h iện  th eo  nguyên  tắc nào?

Trả lời:
Tại Điều 24 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 

quy định việc bồi dưỡng bằng hiện vật như sau:
- Người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tô" 

nguy hiểm, yếu tố có hại được người sử dụng lao động 
bồi dưỡng bằng hiện vật.

- Việc bồi dưỡng bằng hiện vật theo nguyên tắc 
sau đây:

+ Giúp tăng cường sức để kháng và thải độc của 
cơ thể;

+ Bảo đảm thuận tiện, an toàn, vệ sinh thực phẩm;
+ Thực hiện trong ca, ngày làm việc, trừ trường hỢp 

đặc biệt do tổ chức lao động không thể tổ chức bồi 
dưỡng tập trung tại chỗ.

- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
quy định việc bồi dưỡng bằng hiện vật.

Câu hỏi 59: Thời giờ làm  v iệc  trong điều  k iện  
có yếu  tố  nguy h iểm , yếu  tố  có hại được quy định  
như th ế  nào?

Trả lời:
Thòi giò làm việc trong điểu kiện có yếu tố nguy 

hiểm, yếu tố có hại được quy định tại Điều 25 Luật an 
toàn, vệ sinh lao động năm 2015 như sau:
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- Người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm 
thời gian tiếp xúc với yếu tô' nguy hiểm, yếu tô' có hại 
của người lao động nằm trong giới hạn an toàn đưỢc 
quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng 
và các quy định của pháp luật có liên quan.

- Thời giò làm việc đô'i với người lao động làm nghề, 
công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được 
thực hiện theo quy định của pháp luật lao động.

Câu hỏi 60: Đ iều dưỡng phục hồi sức khỏe đưỢc 
quy định như th ế  nào?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 26 Luật an toàn, vệ sinh lao 

động năm 2015 thì, hằng năm, khuyến khích người sử 
dụng lao động tổ chức cho người lao động làm nghề, 
công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, người lao động 
làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy 
hiểm và người lao động có sức khỏe kém được điều 
dưỡng phục hồi sức khỏe.

Câu hỏi 61: Quản lý sức khỏe người lao động  
đưỢc quy định như thê' nào?

Trả lời:
Điều 27 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 

quy định về quản lý sức khỏe người lao động như sau:
- Người sử dụng lao động phải căn cứ vào tiêu chuẩn
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sức khỏe quy định cho từng loại nghề, công việc và kết 
quả khám sức khỏe để sắp xếp công việc phù hỢp cho 
người lao động.

- Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập và 
quản lý hồ sơ sức khỏe của người lao động, hồ sơ sức 
khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp; thông báo kết quả 
khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp để 
người lao động biết; hằng năm, báo cáo về việc quản lý 
sức khỏe người lao động thuộc trách nhiệm quản lý cho 
cơ quan quản lý nhà nưốc vê y tê có thẩm quyền.
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V. QUẢN LÝ MÁY, THIẾT BỊ, VẬT T ư , 
CHẤT CÓ YÊU CẨU NGHIÊM  NGẶT 
VỂ AN TOÀN, VỆ SINH  LAO ĐỘNG

Câu hỏi 62: N hững loại m áy, th iế t bị, vật tư, 
chất nào có yêu  cầu ngh iêm  ngặt về an toàn , vệ  
sinh lao động?

Trả lời:
Điều 28 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 

quy định, máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm 
ngặt về an toàn, vệ sinh lao động như sau:

- Máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt 
về an toàn, vệ sinh lao động là máy, thiết bị, vật tư, 
chất trong điểu kiện lưu giữ, vận chuyển, bảo quản, sử 
dụng hỢp lý, đúng mục đích và đúng theo hướng dẫn 
của nhà sản xuất nhưng trong quá trình lao động, sản 
xuất vẫn tiềm ẩn khả năng xảy ra tai nạn lao động, 
bệnh nghê nghiệp, gây hậu quả nghiêm trọng đến sức 
khỏe, tính mạng con người.

58



- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất 
có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động 
trên cơ sở đê nghị của các Bộ quy định tại Điểu 33 Luật 
an toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

Câu hỏi 63: V iệc lập phương án bảo đảm  an  
toàn , vệ sin h  lao động khi xây dựng mới, mở rộng  
hoặc cải tạo công  trình , cơ sở đ ể  sản xuất, sử  
dụng, bảo quản, lưu giữ  m áy, th iế t bị, vật tư, chất 
có yêu  cầu ngh iêm  ngặt về an toàn , vệ sin h  lao  
dộng đưỢc quy định như th ế  nào?

Trả lời:
Điều 29 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 

quy định như sau:
- Trong hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy 

phép xây dựng mối, mỏ rộng hoặc cải tạo công trình, cơ 
sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ máy, thiết 
bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt vể an toàn, vệ 
sinh lao động, chủ đầu tư, người sử dụng lao động phải 
có phương án bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động đối với 
nơi làm việc của người lao động và môi trường.

- Phương án bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động 
phải có các nội dung chủ yếu sau đây;

+ Địa điểm, quy mô công trình, cơ sở;
+ Liệt kê, mô tả chi tiết các hạng mục trong công 

trình, cơ sở;
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+ Nêu rõ những yếu tô" nguy hiểm, yếu tô" có hại, sự 
cô" có thể phát sinh trong quá trình hoạt động;

+ Các biện pháp cụ thể nhằm loại trừ, giảm thiểu 
yếu tô" nguy hiểm, yếu tô" có hại; phương án xử lý sự cô" 
kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm 
trọng, ứng cứu khẩn cấp.

Câu hỏi 64: V iệc sử dụng m áy, th iế t bị, vật tư, 
chất có yêu  cầu ngh iêm  ngặt về an toàn , vệ sinh  
lao động đưỢc quy định như thê" nào?

Trả lời:
Theo Điều 30 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 

thì, việc sử dụng máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động đưỢc quy định 
như sau:

- Các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm 
ngặt về an toàn, vệ sinh lao động phải có nguồn gốc, 
xuất xứ rõ ràng, trong thời hạn sử dụng, bảo đảm chất 
lượng, phải được kiểm định theo quy định tại khoản 1 
Điều 31 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015, trừ 
trường hỢp luật chuyên ngành có quy định khác.

- Khi đưa vào sử dụng hoặc không còn sử dụng, 
thải bỏ các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, tổ chức, cá 
nhân phải khai báo với cơ quan chuyên môn thuộc ủy 
ban nhân dân tỉnh, thành phô" trực thuộc trung ương
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(sau đây gọi chung là cấp tỉnh) tại nơi sử dụng theo 
thẩm quyển quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 33 
Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015, trừ trường 
hỢp luật chuyên ngành có quy định khác.

- Trong quá trình sử dụng máy, thiết bị, vật tư có 
yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, tổ 
chức, cá nhân có trách nhiệm định kỳ kiểm tra, bảo 
dưỡng, lập và lưu giữ hồ sơ kỹ thuật an toàn máy, thiết 
bị, vật tư theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

- Việc sử dụng chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an 
toàn, vệ sinh lao động thực hiện theo quy định của 
pháp luật về hóa chất và pháp luật chuyên ngành.

Câu hỏi 65: V iệc kiểm  định m áy, th iế t bị, vật 
tư  có yêu  cầu nghiêm  ngặt về an toàn lao động  
đưỢc quy đ ịnh  như th ế  nào?

Trả lời:
Điều 31 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 

quy định việc kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao động như sau:

- Các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm 
ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định trước khi 
đưa vào sử dụng và kiểm định định kỳ trong quá trình 
sử dụng bởi tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an 
toàn lao động.
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- Việc kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có 
yêu cầu nghiêm ngặt vê an toàn lao động phải bảo đảm 
chính xác, công khai, minh bạch.

- Chính phủ quy định chi tiết về cơ quan có thẩm 
quyền cấp, điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, trình 
tự, thủ tục, hồ sơ cấp mối, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của tổ chức hoạt 
động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; tiêu chuẩn 
kiểm định viên đáp ứng các yêu cầu kiểm định của đối 
tượng kiểm định; việc kiểm định máy, thiết bị, vật tư có 
yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Câu hỏi 66: Pháp luật quy định như th ế  nào về 
quyển và ngh ĩa  vụ của tổ  chức hoạt động kiểm  
dinh kỹ th uật an toàn lao động?

Trả lời:
Quyền và nghĩa vụ của tô chức hoạt động kiểm định 

kỹ thuật an toàn lao động được quy định tại Điều 31 
Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 như sau:

- Tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao 
động là đơn vị sự nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp 
cung ứng dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

- Tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao 
động có quyền sau đây:

+ Thực hiện hoạt động kiểm định theo hỢp đồng 
cung cấp dịch vụ kiểm định;
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+ Từ chối cung ứng dịch vụ kiểm định khi không 
bảo đảm điều kiện an toàn khi thực hiện hoạt động 
kiểm định máy, thiết bị, vật tư;

+ Kiến nghị, khiếu nại, tô" cáo hành vi cản trở hoạt 
động kiểm định;

+ Yêu cầu tổ chức, cá nhân có đối tượng đề nghị 

đưỢc kiểm định cung cấp các tài liệu, thông tin phục vụ 

hoạt động kiểm định.

- Tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao 
động có nghĩa vụ sau đây:

+ Cung ứng dịch vụ kiểm định trong phạm vi, đối 
tượng được quy định trong Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện hoạt động kiểm định;

+ Thực hiện kiểm định theo quy trình kiểm định;
+ Chịu trách nhiệm về kết quả kiểm định, bồi 

thường thiệt hại do hoạt động kiểm định gây ra theo 
quy định của pháp luật; thu hồi kết quả kiểm định đã 
cấp khi phát hiện sai phạm;

+ Hằng năm, báo cáo cơ quan quản lý nhà nưâc có 
thẩm quyền quản lý lĩnh vực theo quy định tại khoản 1, 
khoản 2 Điều 33 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 
và cơ quan quản lý nhà nưốc về lao động tình hình 
hoạt động kiểm định đã thực hiện theo quy định của 
pháp luật;

+ Lưu giữ hồ sơ kiểm định.
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Câu hỏi 67: Trách nh iệm  của các Bộ đưỢc quy  
định như th ế  nào trong v iệc  quản lý nhà nước đối 
với m áy, th iế t bị, vật tư, ch ất có yêu  cầu n gh iêm  
ngặt về an toàn, vệ sinh  lao động?

Trả lời:
Điều 33 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 

quy định về trách nhiệm của các Bộ trong việc quản lý 
nhà nước đôi vối máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động như sau:

- Các Bộ có trách nhiệm quản lý nhà nước đôi với 
máy, thiết bị, vật tư và chất có yêu cầu nghiêm ngặt về 
an toàn, vệ sinh lao động theo phạm vi sau:

+ Bộ Y tê chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối vối 
máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an 
toàn, vệ sinh lao động liên quan đến thực phẩm, dược 
phẩm, vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, nguyên liệu 
sản xuất thuốc, thuốc cho người, hóa chất gia dụng, chế 
phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn, trang thiết bị y tế.

+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu 
trách nhiệm quản lý nhà nước đối với máy, thiết bị, vật 
tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao 
động liên quan đến cây trồng, vật nuôi, phân bón, thức 
ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, chế 
phẩm sinh học dùng trong nông nghiệp, lâm nghiệp, 
diêm nghiệp, thủy sản, công trình thủy lợi, đê điểu.
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+ Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm quản lý 
nhà nước đối với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến 
phương tiện giao thông vận tải, phương tiện, thiết bị 
xếp dỡ, thi công vận tải chuyên dùng, phương tiện, 
thiết bị thăm dò, khai thác trên biển, công trình hạ 
tầng giao thông.

+ Bộ Công Thương chịu trách nhiệm quản lý nhà 
nước đốì vối máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động có liên quan 
đến thiết bị áp lực, thiết bị nâng đặc thù chuyên ngành 
công nghiệp, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, trang 
thiết bị khai thác mỏ, dầu khí, trừ các thiết bị, phương 
tiện thăm dò, khai thác trên biển.

+ Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm quản lý nhà nưốc 
đối vối máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm 
ngặt về an toàn, vệ sinh lao động sử dụng trong thi 
công xây dựng.

+ Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm 
quản lý nhà nưốc đôl với lò phản ứng hạt nhân, vật liệu 
hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn, chất phóng xạ, thiết 
bị bức xạ.

+ Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm 
quản lý nhà nưốc đôi vối các loại máy, thiết bị sử dụng 
trong phát thanh, truyền hình.

+ Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm quản lý nhà 
nưốc đôi với phương tiện, trang thiết bị quân sự, vũ khí
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đạn dược, khí tài, sản phẩm phục vụ quốc phòng, công 
trình quốc phòng.

+ Bộ Công an chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối 
với trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy; trang thiết bị 
kỹ thuật, vũ khí đạn dưỢc, khí tài, công cụ hỗ trỢ, trừ 
trưòng hỢp quy định tại điểm h khoản 1 Điều 33 Luật an 
toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

+ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách 
nhiệm quản lý nhà nước đối với phương tiện bảo vệ cá 
nhân cho người lao động và các loại máy, thiết bị, vật 
tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt vể an toàn, vệ sinh lao 
động không thuộc quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, 
g, h và i khoản 1 Điều 33 Luật an toàn, vệ sinh lao 
động năm 2015.

- Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế  - xã hội 
và yêu cầu quản lý nhà nước, Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội có trách nhiệm phối hỢp vối bộ quản lý 
ngành, lĩnh vực có liên quan để trình Chính phủ 
quyết định phân công cụ thể cơ quan chịu trách 
nhiệm quản lý đối với máy, thiết bị, vật tư, chất có 
yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động mới, 
chưa đưỢc quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật an toàn, 
vệ sinh lao động năm 2015 hoặc máy, thiết bị, vật tư, 
chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao 
động có liên quan đến phạm vi quản lý của nhiều bộ 
mà chưa được xác định rõ thuộc thẩm quyền quản lý
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của bộ nào quy định tại khoản 1 Điểu 33 Luật an toàn, 
vệ sinh lao động năm 2015.

- Các Bộ căn cứ vào thẩm quyền quản lý nhà nưốc 
đối với các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu 
nghiêm ngặt vê an toàn, vệ sinh lao động quy định tại 
khoản 1 và khoản 2 Điều 33 Luật an toàn, vệ sinh lao 
động năm 2015 và Danh mục các loại máy, thiết bị, vật 
tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao 
động quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật an toàn, vệ 
sinh lao động năm 2015 có trách nhiệm như sau:

+ Xây dựng chi tiết Danh mục các loại máy, thiết 
bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ 
sinh lao động thuộc thẩm quyền quản lý gửi Bộ trưởng 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;

+ Ban hành các quy trình kiểm định máy, thiết bị, 
vật tư và quản lý chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an 
toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyển quản lý sau 
khi có ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

+ Tổ chức kiểm tra hoạt động kiểm định thuộc thẩm 
quyền quản lý nhà nưốc theo quy định tại khoản 1 và 
khoản 2 Điều 33 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015;

+ Hằng năm, gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội báo cáo về việc quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có 
yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động quy 
định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 33 Luật an toàn, vệ
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sinh lao động năm 2015, trừ trường hỢp luật chuyên 
ngành có quy định khác.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phôi 
hỢp vói các Bộ có liên quan rà soát Danh mục các loại 
máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an 
toàn, vệ sinh lao động để sửa đổi, bổ sung phù hỢp với 
sự phát triển kinh tê - xã hội, khoa học công nghệ, 
quản lý trong từng thời kỳ.
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VI. KHAI BÁO, THỐNG KÊ, BÁO CÁO, ĐIỂU TRA 
S ự  CỐ KỶ THUẬT GÂY MÂT AN TOÀN,

VỆ SINH  LAO ĐỘNG, TAI NẠN LAO ĐỘNG, 
BỆNH  NGHỀ N G H IỆP

Câu hỏi 68: V iệc khai báo ta i nạn lao động, sự  

cô kỹ th u ật gây m ất an toàn, vệ sinh  lao động  

đưỢc quy đ ịnh  như th ế  nào?

Trả lời:
Theo Điều 34 Luật an toàn, vệ sinh lao động 

năm 2015 thì, việc khai báo tai nạn lao động, sự cô" kỹ 
thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động được quy định 
như sau:

- Khi xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao 
động, sự cô" kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động 
tại nơi làm việc thì người bị tai nạn hoặc người biết sự 
việc phải báo ngay cho người phụ trách trực tiếp, người 
sử dụng lao động biết để kịp thòi có biện pháp xử lý, 
khắc phục hậu quả xảy ra.
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- Đốì vối các vụ tai nạn quy định tại điểm a khoản 
này làm chết người hoặc làm bị thương nặng từ hai 
người lao động trở lên thì người sử dụng lao động có 
trách nhiệm khai báo ngay vói cơ quan quản lý nhà 
nước về lao động cấp tỉnh nơi xảy ra tai nạn; trường 
hỢp tai nạn làm chết người thì phải đồng thòi báo ngay 
cho cơ quan Công an huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phô' thuộc thành phô' trực thuộc 
Trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện).

- Đối vối các vụ tai nạn, sự cô' xảy ra trong các lĩnh 
vực phóng xạ, thăm dò, khai thác dầu khí, các phương 
tiện vận tải đường sắt, đường thủy, đường bộ, đường 
hàng không và các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang 
nhân dân, người sử dụng lao động có trách nhiệm thực 
hiện khai báo theo quy định của luật chuyên ngành.

- Khi xảy ra tai nạn lao động làm chết người hoặc 
bị thương nặng đô'i với người lao động làm việc không 
theo hỢp đồng lao động thì gia đình nạn nhân hoặc 
người phát hiện có trách nhiệm khai báo ngay với ủy 
ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung 
là cấp xã) nơi xảy ra tai nạn lao động để kịp thời có biện 
pháp xử lý.

Trường hỢp xảy ra tai nạn lao động chết người, tai 
nạn lao động làm bị thương nặng từ hai người lao động 
trở lên thì ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm báo 
cáo ngay với cơ quan Công an cấp huyện và cơ quan
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quản lý nhà nưốc vê lao động cấp tỉnh nơi xảy ra tai 
nạn để kịp thòi có biện pháp xử lý.

Trường hỢp xảy ra sự cô' kỹ thuật gây mất an toàn, 
vệ sinh lao động liên quan đến người lao động làm việc 
không theo hỢp đồng lao động thì người phát hiện có 
trách nhiệm kịp thòi khai báo vối ủy  ban nhân dân cấp 
xã tại nơi xảy ra sự cô' kỹ thuật và việc báo cáo thực 
hiện theo quy định tại Điều 19 và Điều 36 Luật an 
toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

- Trong phạm vi trách nhiệm của mình, cơ quan, tổ 
chức có thẩm quyền phải xem xét, giải quyết tin báo về 
tai nạn lao động, sự cô' kỹ thuật gây mất an toàn, vệ 
sinh lao động, thông báo kết quả giải quyết tin báo cho 
cơ quan, tổ chức, cá nhân đã báo tin khi có yêu cầu và 
phải áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền, 
lợi ích hỢp pháp, chính đáng của người đã báo tin.

Câu hỏi 69: Pháp lu ật quy định như th ế  nào về  
vân đề đ iều  tra khi có vụ tai nạn lao động, sự  cô' 
kỹ th u ật gây m ất an toàn , vệ sinh  lao động, sự cô' 
kỹ th u ật gây m ất an toàn , vệ sinh  lao động  
n gh iêm  trọng?

Trả lời:
Điểu 35 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 quy 

định về vấn đề điều tra vụ tai nạn lao động, sự cô' kỹ 
thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động, sự cô' kỹ thuật 
gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng như sau:
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- Người sử dụng lao động có trách nhiệm thành lập 
Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cđ sỏ để tiến hành 
điểu tra tai nạn lao động làm bị thương nhẹ, tai nạn lao 
động làm bị thương nặng một người lao động thuộc 
thẩm quyền quản lý của mình, trừ trường hỢp đã đưỢc 
điểu tra theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 35 
Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 hoặc tai nạn 
lao động được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều tra 
theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Thành phần Đoàn điểu tra tai nạn lao động cấp cơ 
sở gồm có người sử dụng lao động hoặc người đại diện 
được người sử dụng lao động ủy quyền bằng văn bản 
làm Trưởng đoàn và các thành viên là đại diện Ban 
Chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện tập thể người 
lao động khi chưa thành lập tổ chức công đoàn cơ sở, 
người làm công tác an toàn lao động, người làm công 
tác y tế  và một số thành viên khác.

Trường hợp tai nạn lao động làm bị thương nặng 
một người lao động làm việc không theo hỢp đồng lao 
động thì ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra tai nạn lao 
động phải lập biên bản ghi nhận sự việc và báo cáo ủy 
ban nhân dân cấp huyện nơi xảy ra tai nạn.

- Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh có 
trách nhiệm thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp 
tỉnh để tiến hành điểu tra tai nạn lao động chết người, tai 
nạn lao động làm bị thương nặng từ hai người lao động
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trở lên, kể cả người lao động làm việc không theo hỢp 
đồng lao động, trừ trường hỢp quy định tại khoản 4 
Điều 35 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015; điểu 
tra lại vụ tai nạn lao động đã được Đoàn điều tra tai 
nạn lao động cấp cơ sở đã điều tra khi có khiếu nại, tố 
cáo hoặc khi xét thấy cần thiết.

Thành phần Đoàn điểu tra tai nạn lao động cấp 
tỉnh gồm có đại diện của Thanh tra chuyên ngành về 
an toàn, vệ sinh lao động thuộc cơ quan quản lý nhà 
nước cấp tỉnh làm Trưởng đoàn và các thành viên là đại 
diện Sở Y tế, đại diện Liên đoàn Lao động cấp tỉnh và 
một số thành viên khác.

- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập Đoàn 
điều tra tai nạn lao động cấp trung ương để tiến hành 
điều tra các vụ tai nạn lao động khi xét thấy tính chất 
nghiêm trọng của tai nạn lao động hoặc mức độ phức 
tạp của việc điều tra tai nạn lao động vượt quá khả 
năng xử lý của Đoàn điểu tra tai nạn lao động cấp tỉnh; 
điều tra lại vụ tai nạn lao động đã đưỢc Đoàn điểu tra 
tai nạn lao động cấp tỉnh có trách nhiệm điều tra.

Thành phần Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp 
trung ương gồm có đại diện Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội, đại diện Bộ Y tế, đại diện Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam và một số thành viên khác.

- Đôi với các vụ tai nạn, sự cố quy định tại điểm c 
khoản 1 Điều 34 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015,
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việc thực hiện điểu tra theo quy định của pháp luật 
chuyên ngành, pháp luật về lao động và có sự phối hỢp 
của Thanh tra an toàn, vệ sinh lao động.

- Người sử dụng lao động và các cá nhân liên quan 
đến tai nạn lao động, sự cô̂  kỹ thuật gây mất an toàn, 
vệ sinh lao động, sự cô" kỹ thuật gây mất an toàn, vệ 
sinh lao động nghiêm trọng phải có nghĩa vụ hỢp tác 
với Đoàn điều tra, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu có 
liên quan và không được từ chối hoặc cản trở quá trình 
điều tra.

Trường hỢp tai nạn trên đường đi và về từ nới ở đến 
nơi làm việc thì cơ quan nhà nưốc có thẩm quyển có 
trách nhiệm cung cấp cho Đoàn điều tra một trong các 
giấy tò sau đây:

+ Biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện 
trường vụ tai nạn;

+ Biên bản điểu tra tai nạn giao thông;
+ Trường hỢp không có các giấy tờ quy định tại 

điểm a, điểm b khoản 5 Điều 35 Luật an toàn, vệ sinh 
lao động năm 2015 thì phải có văn bản xác nhận bị tai 
nạn của cơ quan Công an xã, phường, thị trấn nơi xảy 
ra tai nạn theo đề nghị của người lao động hoặc thân 
nhân của người lao động.

- Thòi hạn điều tra vụ tai nạn lao động thuộc thẩm 
quyển của Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở, cấp 
tỉnh và cấp trung ương quy định tại các khoản 1, 2 và 3
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Điều 35 Luật an toàn, vệ sinh lao động nám 2015 được 
tính từ thòi điểm nhận tin báo, khai báo tai nạn lao 
động đến khi công bố biên bản điều tra tai nạn lao động 
như sau:

+ Không quá 04 ngày đốì với tai nạn lao động làm 
bị thương nhẹ người lao động;

+ Không quá 07 ngày đôi vối tai nạn lao động làm 
bị thương nặng một người lao động;

+ Không quá 20 ngày đối vói tai nạn lao động làm 
bị thương nặng từ hai người lao động trở lên;

+ Không quá 30 ngày đốì với tai nạn lao động chết 
người; không quá 60 ngày đối vối tai nạn lao động cần 
phải giám định kỹ thuật hoặc giám định pháp y. 
Trường hợp các vụ tai nạn có dấu hiệu tội phạm do cơ 
quan điều tra tiến hành điều tra nhưng sau đó ra quyết 
định không khởi tố vụ án hình sự thì thòi hạn điều tra 
được tính từ khi Đoàn điều tra tai nạn lao động nhận 
được đầy đủ tài liệu, đồ vật, phương tiện có liên quan 
đến vụ tai nạn.

ĐỐI với tai nạn lao động được quy định tại các điểm 
b, c và d của khoản 6 Điều 35 Luật an toàn, vệ sinh lao 
động năm 2015 có tình tiết phức tạp thì được gia hạn 
thời gian điều tra một lần nhưng thời hạn gia hạn 
không vượt quá thời hạn quy định tại các điểm này; 
Trưởng đoàn điều tra phải báo cáo việc gia hạn và đưỢc 
sự đồng ý của người ban hành quyết định thành lập
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Đoàn điều tra tai nạn lao động đôl với tai nạn lao động 
quy định tại các điểm b, c và d khoản 6 Luật an toàn, 
vệ sinh lao động năm 2015.

- Trong quá trình điểu tra tai nạn lao động quy 
định tại các khoản 1, 2 và 3 Điểu 35 Luật an toàn, vệ 
sinh lao động năm 2015 mà phát hiện có dấu hiệu tội 
phạm, Đoàn điều tra phải báo cáo bằng văn bản, kèm 
theo các tài liệu, chuyển giao đồ vật, phương tiện liên 
quan (nếu có) cho cơ quan điều tra để xem xét, khởi tô" 
vụ án hình sự theo quy định của pháp luật về tố tụng 
hình sự.

Thời hạn giải quyết đốì vối kiến nghị khởi tô" thực 
hiện theo quy định của pháp luật vể tô" tụng hình sự; 
trường hợp cơ quan điểu tra ra quyết định không khởi 
tô" vụ án, thì trong thòi hạn 05 ngày, kể từ khi ra quyết 
định không khởi tô" vụ án hình sự, cơ quan điều tra có 
trách nhiệm cung cấp và chuyển giao cho Đoàn điểu tra 
tai nạn lao động các tài liệu, đồ vật, phương tiện liên 
quan đến vụ tai nạn lao động.

- Biên bản điều tra tai nạn lao động phải được công 
bô công khai tại cuộc họp dưới sự chủ trì của Trưởng 
đoàn điểu tra tai nạn lao động và các thành viên tham 
dự là thành viên của Đoàn điều tra, người sử dụng lao 
động hoặc người đại diện được người sử dụng lao động 
ủy quyền bằng văn bản, đại diện tổ chức công đoàn, 
người bị nạn hoặc đại diện thân nhân người bị nạn,
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người biết sự việc, người có liên quan đến vụ tai nạn; 
trường hỢp xảy ra tai nạn lao động chết người còn có 
đại diện cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dần 
cùng cấp.

Biên bản điều tra tai nạn lao động và biên bản cuộc 
họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động phải gửi 
đến các cơ quan có thành viên trong Đoàn điều tra tai 
nạn lao động, cơ quan quản lý nhà nước về lao động, 
người sử dụng lao động của cơ sở xảy ra tai nạn lao 
động và các nạn nhân hoặc thân nhân người bị tai nạn 
lao động.

- Trách nhiệm công bô biên bản điều tra tai nạn lao 
động và các thông tin cần thiết khác liên quan đến tai 
nạn lao động như sau:

+ Người sử dụng lao động có trách nhiệm công bố 
thông tin nếu việc điều tra vụ tai nạn lao động quy 
định tại khoản 1 Điều 35 Luật an toàn, vệ sinh lao 
động năm 2015 thuộc trách nhiệm của người sử dụng 
lao động; ủy ban nhân dân cấp xã công bô' thông tin 
nếu vụ tai nạn lao động do ủy  ban nhân dân cấp xã lập 
biên bản;

+ Trưởng đoàn điều tra tai nạn lao động hoặc cơ 
quan nhà nước chủ trì thực hiện điều tra các vụ tai nạn 
lao động quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 35 Luật 
an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 có trách nhiệm 
công bố thông tin;
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+ Trưởng đoàn điểu tra tai nạn lao động hoặc cơ 
quan nhà nước chủ trì thực hiện điều tra các vụ tai nạn 
lao động có trách nhiệm công bô" thông tin, trừ trường 
hỢp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

Sau khi nhận được biên bản điều tra tai nạn lao 
động và biên bản cuộc họp công bô" biên bản điều tra tai 
nạn lao động, người sử dụng lao động phải thực hiện 
niêm yết công khai, đầy đủ thông tin để người lao động 
của cơ sở xảy ra tai nạn lao động biết; trường hỢp tai 
nạn lao động xảy ra đối với người lao động làm việc 
không theo hỢp đồng lao động thì ủy  ban nhân dân cấp 
xã phải niêm yết công khai để nhân dân biết;

+ Trưởng đoàn điểu tra hoặc cơ quan nhà nước chủ 
trì thực hiện điều tra tai nạn, sự cô" theo quy định tại 
khoản 4 Điều 35 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015, 
điều tra sự cô" kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao 
động và sự cô" kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao 
động nghiêm trọng có trách nhiệm công bô" công khai 
biên bản điểu tra và các thông tin cần thiết khác liên 
quan sau khi hết thòi hạn điều tra, trừ trường hỢp 
pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

- Trường hỢp vượt quá thời hạn điều tra đối với tai 
nạn lao động, sự cô' kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh 
lao động và sự cô" kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao 
động nghiêm trọng quy định tại Điều 35 Luật an toàn, 
vệ sinh lao động năm 2015 mà gây thiệt hại đến quyển,
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lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao 
động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

- Chính phủ quy định chi tiết vê phân loại, khai 
báo, điểu tra, báo cáo tai nạn lao động, sự cô" kỹ thuật 
gây mất an toàn, vệ sinh lao động, sự cố kỹ thuật gây 
mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng và việc giải 
quyết chê độ tai nạn lao động cho người lao động trong 
trường hợp vụ tai nạn lao động có quyết định khởi tô" vụ 
án hình sự.

Câu hỏi 70: Người sử dụng lao động có phải 
th ông kê, báo cáo tai nạn lao động, sự  cô" kỹ th uật 
gây m ất an toàn , vệ sinh  lao dộng nghiêm  trọng  
hay không?

Trả lời:
Theo Điều 36 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 

2015 thì việc thông kê, báo cáo tai nạn lao động, sự cô" 
kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm 
trọng được quy định như sau;

- Người sử dụng lao động phải thông kê, báo cáo tai 
nạn lao động, sự cô" kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh 
lao động nghiêm trọng tại cơ sở của mình và định kỳ 06 
tháng, hằng năm, báo cáo cơ quan quản lý nhà nưốc về 
lao động cấp tỉnh, trừ trường hỢp pháp luật chuyên 
ngành có quy định khác.

- Định kỳ 06 tháng, hằng năm, ủy  ban nhân dân 
cấp xã thông kê, báo cáo tai nạn lao động, sự cô" kỹ thuật
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gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng liên 
quan đến người lao động làm việc không theo hỢp đồng 
lao động quy định tại điểm d khoản 1 Điều 34 Luật an 
toàn, vệ sinh lao động năm 2015 với úy  ban nhân dân 
cấp huyện để tổng hỢp, báo cáo cơ quan quản lý nhà 
nưốc vê lao động cấp tỉnh.

- Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh có 
trách nhiệm báo cáo các vụ tai nạn lao động, sự cố kỹ 
thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng 
được thốhg kê, báo cáo theo quy định tại khoản 1 và 
khoản 2 Điều 36 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 
vối Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội như sau;

+ Báo cáo nhanh các vụ tai nạn lao động chết người, 
sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động 
nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn;

+ Định kỳ 06 tháng, hằng năm, gửi báo cáo tình 
hình tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, 
vệ sinh lao động nghiêm trọng và công tác an toàn lao 
động trên địa bàn.

- Định kỳ 06 tháng, hằng năm, Bộ Y tế  thống kê các 
trường hợp người bị tai nạn lao động khám và điều trị 
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và gửi Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội tổng hỢp.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức, 
hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hỢp, cung cấp, 
công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động, sự cố
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kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm 
trọng; tổ chức xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về an 
toàn lao động trong phạm vi cả nước.

Câu hỏi 71: H ằng năm , người sử  dụng laọ động  
có phải th ốn g  kê, báo cáo về v iệc  phòng, chống  
bệnh nghề ngh iệp  hay không?

Trả lời:
Theo Điều 37 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015, 

việc thôhg kê, báo cáo về bệnh nghề nghiệp được quy 
định như sau:

- Tâ't cả người lao động bị mắc bệnh nghề nghiệp 
phải đưỢc thông kê và báo cáo theo quy định của Bộ 
trưỏng Bộ Y tế.

Danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế 
ban hành sau khi lấy ý kiến của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tổ 
chức đại diện người sử dụng lao động, tổ chức xã hội có 
liên quan và đưỢc rà soát sửa đổi, bổ sung phù hỢp vói 
thay đổi về môi trường lao động, thiết bị, công nghệ.

- Hằng năm, người sử dụng lao động phải báo cáo, 
thôhg kê về phòng, chôhg bệnh nghề nghiệp cho cơ 
quan quản lý nhà nước về y tế  cấp tỉnh để tổng hỢp, báo 
cáo Bộ Y tế.

- Hằng năm, Bộ Y tế gửi báo cáo thống kê, đánh giá 
vể bệnh nghề nghiệp, tình hình thực hiện công tác phòng,
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chống bệnh nghề nghiệp cho Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội tổng hỢp, báo cáo Chính phủ.

- Bộ Y tê tổ chức, hưống dẫn việc thu thập, lưu trữ, 
tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá vể tình hình bệnh 
nghể nghiệp; tổ chức xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về 
phòng, chông bệnh nghề nghiệp; tô chức điểu tra bệnh 
nghề nghiệp.
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VII. TRÁCH NHIỆM  CỦA NGƯỜI s ử  DỤNG  
LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG  

BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỂ n g h i ệ p

Câu hỏi 72: Người sử  dụng lao động có trách  
n h iệm  gì đối với người lao động bị tai nạn lao  
động, bệnh  nghề nghiệp?

Trả lời:
Theo Điểu 38 Luật an toàn, vệ súih lao động năm 2015, 

khi người lao động bị tai nạn lao động, người sử dụng lao 
động có trách nhiệm sau:

- Kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho người lao động bị tai 
nạn lao động và phải tạm ứng chi phí sơ cứu, cấp cứu 
và điều trị cho người lao động bị tai nạn lao động hoặc 
bệnh nghề nghiệp.

- Thanh toán chi phí y tê từ khi sơ cứu, cấp cứu đến 
khi điều trị ổn định cho người bị tai nạn lao động hoặc 
bệnh nghề nghiệp như sau:

+ Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những 
chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tê chi 
trả đôi với người lao động tham gia bảo hiểm y tế;
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+ Trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng 
lao động đối với những trường hỢp kết luận suy giảm 
khả năng lao động dưới 5% do người sử dụng lao động 
giới thiệu người lao động đi khám giám định mức suy 
giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa;

+ Thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối vối người lao 
động không tham gia bảo hiểm y tế;

- Trả đủ tiền lương cho người lao động bị tai nạn 
lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thòi 
gian điểu trị, phục hồi chức năng lao động;

- Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao 
động mà không hoàn toàn do lỗi của chính người này 
gây ra và cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp với 
mức như sau:

+ ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm 
từ 5% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1% 
được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm 
khả năng lao động từ 11% đến 80%;

+ ít nhất 30 tháng tiền lương cho người lao động bị 
suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho 
thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp;

- TrỢ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động mà 
do lỗi của chính họ gây ra một khoản tiền ít nhất bằng 
40% mức quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật an toàn, 
vệ sinh lao động năm 2015 với mức suy giảm khả năng 
lao động tương ứng.
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- Giới thiệu để người lao động bị tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp được giám định y khoa xác định mức độ 
suy giảm khả năng lao động, được điều trị, điều dưỡng, 
phục hồi chức năng lao động theo quy định pháp luật.

- Thực hiện bồi thường, trỢ cấp đối với người bị tai 
nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thòi hạn 05 
ngày, kể từ ngày có kết luận của Hội đồng giám định y 
khoa vê mức suy giảm khả năng lao động hoặc kể từ 
ngày Đoàn điều tra tai nạn lao động công bô" biên bản 
điều tra tai nạn lao động đối với các vụ tai nạn lao động 
chết người.

- Sắp xếp công việc phù hỢp với sức khỏe theo kết 
luận của Hội đồng giám định y khoa đôl với người lao 
động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau khi 
điều trị, phục hồi chức năng nếu còn tiếp tục làm việc.

- Lập hồ sơ hưởng chế độ về tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp theo quy định tại Mục 3 Chương III Luật 
an toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

- Tiền lương để làm cơ sở thực hiện các chế độ bồi 
thường, trỢ cấp, tiền lương trả cho người lao động nghỉ 
việc do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được quy 
định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 38 Luật an toàn, vệ 
sinh lao động năm 2015 là tiền lương bao gồm mức 
lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác thực 
hiện theo quy định của pháp luật vể lao động.
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- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
quy định chi tiết các khoản 3, 4 và 5 Điều 38 Luật an 
toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

Câu hỏi 73: Trách nh iệm  của người sử  dụng  
lao động về bồi thường, trỢ cấp trong những  
trường hỢp đặc thù khi người lao động bị ta i nạn  
lao động đưỢc quy định như th ế  nào?

Trả lời:
Điểu 39 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 

quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động về 
bồi thường, trỢ cấp trong những trường hỢp đặc thù khi 
người lao động bị tai nạn lao động như sau:

- Trường hỢp người lao động bị tai nạn lao động khi 
thực hiện nhiệm vụ hoặc tuân theo sự điều hành của 
người sử dụng lao động ở ngoài phạm vi cơ quan, doanh 
nghiệp, tổ chức, hỢp tác xã, nếu do lỗi của người khác 
gây ra hoặc không xác định đưỢc người gây ra tai nạn, 
thì người sử dụng lao động vẫn phải bồi thường cho 
người lao động theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật 
an toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

- Trường hỢp người lao động bị tai nạn khi đi từ 
nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở 
theo tuyến đường và thời gian hợp lý, nếu do lỗi của 
người khác gây ra hoặc không xác định được người gây 
ra tai nạn thì người sử dụng lao động trỢ cấp cho
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người lao động theo quy định tại khoản 5 Điều 38 Luật 
an toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

- Trường hợp người sử dụng lao động đã mua bảo 
hiểm tai nạn cho người bị tai nạn lao động tại các đơn vị 
hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo hiểm, thì người bị tai 
nạn lao động được hưởng các khoản chi trả bồi thường, 
trợ cấp theo hỢp đồng đã ký với đơn vị kinh doanh dịch 
vụ bảo hiểm. Nếu sô" tiền mà đơn vị kinh doanh dịch vụ 
bảo hiểm trả cho người bị tai nạn lao động thấp hơn mức 
quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điểu 38 Luật an toàn, 
vệ sinh lao động năm 2015, thì người sử dụng lao động 
phải trả phần còn thiếu để tổng số tiền người bị tai nạn 
lao động hoặc thân nhân của người bị tai nạn lao động 
nhận được ít nhất bằng mức bồi thường, trỢ cấp được 
quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 38 Luật an toàn, 
vệ sinh lao động năm 2015.

- Nếu người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm 
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động 
thuộc đốỉ tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo 
quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, thì ngoài 
việc phải bồi thường, trỢ cấp theo quy định tại Điều 38 
Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015, người sử 
dụng lao động phải trả khoản tiền tương ứng vối chế độ 
bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy 
định tại Mục 3 Chương III Luật an toàn, vệ sinh lao 
động năm 2015 khi người lao động bị tai nạn lao động,
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bệnh nghê nghiệp; việc chi trả có thể thực hiện một lần 
hoặc hằng tháng theo thỏa thuận của các bên, trường 
hỢp không thống nhất thì thực hiện theo yêu cầu của 
người lao động.

Câu hỏi 74: Trong trường hỢp nào người lao  
động không được hưởng ch ế  độ từ  người sử  dụng  
lao động khi bị ta i nạn lao động?

Trả lời:
Theo Điều 40 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 

thì, người lao động không được hưởng chê độ từ người 
sử dụng lao động quy định tại Điều 38 và Điều 39 Luật 
an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 nếu bị tai nạn 
thuộc một trong các nguyên nhân sau:

- Do mâu thuẫn của chính nạn nhân với người gây 
ra tai nạn mà không liên quan đến việc thực hiện công 
việc, nhiệm vụ lao động.

- Do người lao động cô' ý tự hủy hoại sức khỏe của 
bản thân.

- Do sử dụng ma túy, chất gây nghiện khác trái với 
quy định của pháp luật.
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VIII. CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, 
BỆNH  NGHỀ NG H IẸP

Câu hỏi 75: N guyên tắc thực h iện  ch ế  độ đối 
với người bị ta i nạn lao động, bệnh  nghề nghiệp  
từ Quỹ bảo h iểm  tai nạn lao động, bệnh nghề  
ngh iệp  được quy đ ịnh như th ế  nào?

Trả lời:
Nguyên tắc thực hiện chế độ đối với người bị tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp được quy định tại Điều 41 Luật 
an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 như sau:

- Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 
là quỹ thành phần của Quỹ bảo hiểm xã hội; việc đóng, 
hưởng, quản lý và sử dụng quỹ thực hiện theo quy định 
của Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 và Luật 
bảo hiểm xã hội năm 2014.

- Mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người 
lao động và do người sử dụng lao động đóng.
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- Mức hưởng trỢ cấp, mức hỗ trỢ cho người bị tai 
nạn lao động, bệnh nghê nghiệp được tính trên cơ sở 
mức suy giảm khả năng lao động, mức đóng và thòi 
gian đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp.

- Việc thực hiện bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 
nghê nghiệp phải đơn giản, dễ dàng, thuận tiện, bảo 
đảm kịp thời và đầy đủ quyền lợi cho người tham gia 
bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Câu hỏi 76: Pháp luật quy đ ịnh như th ế  nào về  
v iệc  sử dụng Quỹ bảo h iểm  ta i nạn lao động, bệnh  
nghề nghiệp?

Trả lời:
Điều 42 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 

quy định việc sử dụng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp như sau:

- Trả phí khám giám định thương tật, bệnh tật do 
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đốì với các trường 
hợp đủ điểu kiện hưởng theo quy định tại Điều 45 và 
Điều 46 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015; trả phí 
khám giám định đổi với trường hỢp người lao động chủ 
động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động 
theo quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 3 Điều 47 Luật 
an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 mà kết quả khám 
giám định đủ điều kiện để điều chỉnh tăng mức hưởng trỢ 
cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
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- Chi trợ cấp một lần, trỢ cấp hằng tháng, trỢ cấp 

phục vụ.
- Chi hỗ trợ phương tiện trỢ giúp sinh hoạt, dụng cụ 

chỉnh hình.
- Chi dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.
- Chi hỗ trỢ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp.
- Hỗ trỢ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai 

nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc.
- Chi phí quản lý bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp thực hiện theo quy định của Luật bảo 
hiểm xã hội năm 2014.

- Chi đóng bảo hiểm y tế  cho người nghỉ việc hưởng 
trỢ cấp bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 
hằng tháng.

Câu hỏi 77: Đ ối tưỢng nào đưỢc áp dụng ch ế  
độ bảo h iểm  ta i nạn lao động, bệnh nghề nghiệp?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 43 Luật an toàn, vệ sinh lao 

động năm 2015 thì:
- Đối tượng áp dụng chê độ bảo hiểm tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Mục 3 
Chương III Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 là 
người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo 
quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và h khoản 1 Điều 2
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Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và người sử dụng lao 
động quy định tại khoản 3 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 
năm 2014.

- Trường hỢp người lao động giao kết hỢp đồng lao 
động với nhiều người sử dụng lao động thì người sử 
dụng lao động phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp theo từng hỢp đồng lao động đã giao 
kết nếu người lao động thuộc đối tượng phải tham gia 
bảo hiểm xã hội bắt buộc. Khi bị tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp thì người lao động được giải quyết chế độ 
bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo 
nguyên tắc đóng, hưởng do Chính phủ quy định.

Câu hỏi 78: Mức đóng, nguồn h ình  thành Quỹ 
bảo hiểm  tai nạn lao động, bệnh nghề ngh iệp  
đưỢc quy định như th ế  nào?

Trả lời:
Mức đóng, nguồn hình thành Quỹ bảo hiểm tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp đưỢc quy định tại Điều 44 
Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 như sau:

- Người sử dụng lao động hằng tháng đóng tôl đa 
1% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã 
hội của người lao động quy định tại Điều 43 Luật an 
toàn, vệ sinh lao động năm 2015 vào Quỹ bảo hiểm tai 
nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Nguồn hình thành Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, 
bệnh nghể nghiệp bao gồm:

92



+ Khoản đóng thuộc trách nhiệm của người sử dụng 
lao động quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật an toàn, vệ 
sinh lao động năm 2015;

+ Tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ theo 
quy định tại Điểu 90 và Điều 91 Luật bảo hiểm xã hội 
năm 2014;

+ Các nguồn thu hỢp pháp khác.
- Căn cứ vào khả năng bảo đảm cân đốì Quỹ bảo 

hiểm tai nạn lao động, bệnh nghê nghiệp, Chính phủ 
quy định chi tiết mức đóng vào quỹ quy định tại khoản 1 
Điều 44 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

Câu hỏi 79: Đ ể được hưởng ch ế  độ tai nạn lao  
động, người lao động tham  gia bảo h iểm  ta i nạn  
lao động, bệnh  nghề ngh iệp  phải đáp ứng những  
điều  k iện  gì?

Trả lời:
Theo Điểu 45 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 

thì người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp đưỢc hưởng chế độ tai nạn lao động 
khi có đủ các điều kiện sau:

- BỊ tai nạn thuộc một trong các trường hỢp sau đây:
+ Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc, kể cả khi

đang thực hiện các nhu cầu sinh hoạt cần thiết tại nơi 
làm việc hoặc trong giờ làm việc mà Bộ luật lao động 
năm 2012 và nội quy của cơ sở sản xuất, kinh doanh
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cho phép, bao gồm nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi 
dưỡng hiện vật, làm vệ sinh kinh nguyệt, tắm rửa, cho 
con bú, đi vệ sinh;

+ Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giò làm việc khi 
thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao 
động hoặc người đưỢc người sử dụng lao động ủy quyển 
bằng văn bản trực tiếp quản lý lao động;

+ Trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc 
hoặc từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng thòi gian và 
tuyến đường hỢp lý.

- Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị 
tai nạn quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật an toàn, vệ 
sinh lao động năm 2015.

- Người lao động không đưỢc hưởng chế độ do Quỹ 
bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chi trả nếu 
thuộc một trong các nguyên nhân quy định tại khoản 1 
Điều 40 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

Câu hỏi 80: Người lao động tham  gia  bảo h iểm  
tai nạn lao động, bệnh nghề ngh iệp  phải đáp ứng  
những điểu  k iện  gì đ ể  đưỢc hưởng ch ế  độ bệnh  
nghề nghiệp?

Trả lời:
Điều 46 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 

quy định điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp của 
người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp như sau:
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- Người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp được hưỏng chế độ bệnh nghề 
nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

+ Bị bệnh nghề nghiệp thuộc Danh mục bệnh nghê 
nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế  ban hành theo quy định 
tại khoản 1 Điều 37 Luật an toàn, vệ sinh lao động 
năm 2015;

+ Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị 
bệnh quy định tại điểm a khoản 1 Điều 37 Luật an 
toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

- Người lao động khi đã nghỉ hưu hoặc không còn 
làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh 
nghề nghiệp thuộc Danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ 
trưởng Bộ Y tế  ban hành theo quy định tại khoản 1 
Điều 37 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 mà 
phát hiện bị bệnh nghề nghiệp trong thời gian quy định 
thì được giám định để xem xét, giải quyết chế độ theo 
quy định của Chính phủ.

Câu hỏi 81; Pháp luật quy đ ịnh  như th ế  nào về 
v iệc  giám  đ ịnh  m ức suy giảm  khả năng lao động?

Trả lời:
Điều 47 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 

quy định về việc giám định mức suy giảm khả năng lao 
động như sau;

- Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp đưỢc giám định hoặc giám định lại mức suy giảm
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khả năng lao động khi thuộc một trong các trường hỢp 
sau đây:

+ Sau khi bị thương tật, bệnh tật lần đầu đã đưỢc 
điều trị ổn định còn di chứng ảnh hưởng tới sức khỏe;

+ Sau khi thương tật, bệnh tật tái phát đã được 
điểu trị ổn định;

+ Đôi với trường hỢp thương tật hoặc bệnh nghề 
nghiệp không có khả năng điều trị ổn định theo quy 
định của Bộ trưởng Bộ Y tế  thì người lao động được 
làm thủ tục giám định trước hoặc ngay trong quy 
trình điều trị.

- Người lao động được giám định tổng hỢp mức suy 
giảm khả năng lao động khi thuộc một trong các trường 
hỢp sau đây:

+ Vừa bị tai nạn lao động vừa bị bệnh nghề nghiệp;
+ BỊ tai nạn lao động nhiều lần;
+ Bị nhiều bệnh nghề nghiệp.
- Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều 47 

Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 đưỢc giám định 
lại tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau 24 tháng, kể 
từ ngày người lao động đưỢc Hội đồng giám định y khoa 
kết luận tỷ lệ suy giảm khả năng lao động liền kề trước 
đó; trường hỢp do tính chất của bệnh nghề nghiệp khiến 
người lao động suy giảm sức khỏe nhanh thì thòi gian 
giám định được thực hiện sớm hơn theo quy định của Bộ 
trưởng Bộ Y tế.
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Câu hỏi 82: Luật an toàn, vệ sinh  lao động  
năm  2015 quy đ ịnh như th ê nào về vân đề trỢ cấp  
m ột lần?

Trả lời:
Theo Điều 48 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 

thì vấn đề trỢ cấp một lần được quy định như sau:
- Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 

5% đến 30% thì được hưởng trỢ cấp một lần.
- Mức trỢ cấp một lần được quy định như sau:
+ Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 

năm lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% 
thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở;

+ Ngoài mức trỢ cấp quy định trên, người lao động 
còn được hưởng thêm khoản trỢ cấp tính theo sô" năm 
đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp, từ một năm trở xuôhg thì được tính bằng 0,5 
tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ được tính 
thêm 0,3 tháng tiền lương đóng vào quỹ của tháng liền 
kề trước tháng bị tai nạn lao động hoặc đưỢc xác định 
mắc bệnh nghề nghiệp; trường hỢp bị tai nạn lao động 
ngay trong tháng đầu tham gia đóng vào quỹ hoặc có 
thòi gian tham gia gián đoạn sau đó trở lại làm việc thì 
tiền lương làm căn cứ tính khoản trỢ cấp này là tiền 
lương của chính tháng đó.

- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy 
định chi tiết việc tính hưởng trợ cấp tai nạn lao động,
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bệnh nghề nghiệp trong trường hỢp người lao động 
thay đổi mức hưỏng trỢ cấp do giám định lại, giám  
định tổng hỢp.

Câu hỏi 83: v ấ n  để trỢ cấp hằn g th án g  của  
người lao động đưỢc quy đ ịnh  như th ế  nào?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 49 Luật an toàn, vệ sinh lao 

động năm 2015 thì, vấn đề trỢ cấp hằng tháng đưỢc quy 
định như sau;

- Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 
31% trở lên thì đưỢc hưởng trỢ cấp hằng tháng.

- Mức trợ cấp hằng tháng được quy định như sau:
+ Suy giảm 31% khả năng lao động thì đưỢc hưởng 

bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% 
thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở;

+ Ngoài mức trỢ cấp quy định tại điểm a khoản 2 
Điều 49 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015, hằng 
tháng còn được hưởng thêm một khoản trỢ cấp tính 
theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp, từ một năm trở xuốhg được 
tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ 
được tính thêm 0,3% mức tiền lương đóng vào quỹ của 
tháng liền kề trưốc tháng bị tai nạn lao động hoặc được 
xác định mắc bệnh nghề nghiệp; trường hỢp bị tai nạn 
lao động ngay trong tháng đầu tham gia đóng vào quỹ
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hoặc có thòi gian tham gia gián đoạn sau đó trở lại làm  
việc thì tiền lương làm căn cứ tính khoản trỢ cấp này là 
tiền lương của chính tháng đó.

- Việc tạm dừng, hưởng tiếp trỢ cấp tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng, trỢ cấp phục vụ 
thực hiện theo quy định tại Điểu 64 Luật bảo hiểm xã 
hội năm 2014; hồ sơ, trình tự giải quyết hưởng tiếp trỢ 
cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng 
thực hiện theo quy định tại Điều 113 và Điểu 114 Luật 
bảo hiểm xã hội năm 2014. Trường hỢp tạm dừng 
hưởng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 64 Luật 
bảo hiểm xã hội năm 2014 thì cơ quan bảo hiểm xã hội 
phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do; việc quyết 
định chấm dứt hưởng phải căn cứ vào kết luận, quyết 
định của cơ quan nhà nưốc có thẩm quyền.

- Người đang hưởng trỢ cấp tai nạn lao động hằng 
tháng khi chuyển đến ở nơi khác trong nước có nguyện 
vọng hưởng trợ cấp tại nơi cư trú mới thì có đơn gửi cơ 
quan bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng. Trong thời hạn 
05 ngày, kể từ ngày nhận được đơn, cơ quan bảo hiểm 
xã hội có trách nhiệm giải quyết; trường hỢp không giải 
quyết thì phải trả lòi bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Người đang hưởng trỢ cấp tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp hằng tháng khi ra nưốc ngoài để định cư 
được giải quyết hưởng trỢ cấp một lần; mức trỢ cấp một 
lần bằng 03 tháng mức trỢ cấp đang hưởng. Hồ sơ,
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trình tự giải quyết trỢ cấp một lần thực hiện theo quy 
định tại khoản 2, khoản 3 Điều 109 và khoản 4 Điểu 110 
Luật bảo hiếm xã hội năm 2014.

- Mức hưỏng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp hằng tháng, trỢ cấp phục vụ được điều chỉnh 
mức hưởng theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 
năm 2014.

Câu hỏi 84: Thời điểm  hưởng trỢ cấp của người 
lao động đưỢc quy định như th ế  nào?

Trả lời:
Điều 50 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 

quy định thòi điểm hưởng trỢ cấp của người lao động 
như sau:

- Thời điểm hưởng trỢ cấp quy định tại các điều 48, 49 
và 52 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 được tính 
từ tháng người lao động điều trị ổn định xong, ra viện 
hoặc từ tháng có kết luận của Hội đồng giám định y khoa 
trong trường hỢp không điều trị nội trú; trường hỢp giám 
định tổng hỢp mức suy giảm khả năng lao động quy định 
tại khoản 2 Điểu 47 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 
2015, thòi điểm trỢ cấp được tính kể từ tháng người lao 
động điều trị xong, ra viện của lần điều trị đốì với tai nạn 
lao động, bệnh nghề nghiệp sau cùng hoặc từ tháng có kết 
luận giám định tổng hỢp của Hội đồng giám định y khoa 
trong trường hỢp không điều trị nội trú.
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Trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 
mà sau đó không xác định được thòi điểm điểu trị ổn 
định xong, ra viện thì thòi điểm hưởng trỢ cấp tai nạn 
lao động, bệnh nghề nghiệp được tính từ tháng có kết 
luận của Hội đồng giám định y khoa; trường hỢp bị 
nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp thì thòi 
điểm hưởng trỢ cấp tính từ tháng người lao động được 
cấp Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn 
rủi ro nghề nghiệp.

- Trưòng hợp người lao động được đi giám định mức 
suy giảm khả năng lao động quy định tại điểm b khoản 1 
và khoản 2 Điều 47 Luật an toàn, vệ sinh lao động 
năm 2015 thì thòi điểm hưởng trỢ cấp mối đưỢc tính từ 
tháng có kết luận của Hội đồng giám định y khoa.

Câu hỏi 85: Người lao động có được cấp tiền  
m ua phương tiện  trỢ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh  
hình hay không?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 51 Luật an toàn, vệ sinh lao 

động năm 2015 thì:
- Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp mà bị tổn thương các chức năng hoạt động của 
cơ thể thì đưỢc cấp tiền để mua các phương tiện trỢ 
giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình theo niên hạn căn 
cứ vào tình trạng thương tật, bệnh tật và theo chỉ định
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của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở chỉnh hình, phục 
hồi chức năng bảo đảm yêu cầu, điều kiện chuyên môn, 
kỹ thuật.

- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
quy định chi tiết về loại phương tiện trỢ giúp sinh hoạt, 
dụng cụ chỉnh hình, niên hạn, mức tiền mua phương 
tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình và hồ sơ, 
trình tự thực hiện.

Câu hỏi 86: v ấ n  đề trỢ cấp phục vụ đưỢc quy  
định như th ế  nào?

Trả lời:
Điều 52 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 

quy định người lao động bị suy giảm khả năng lao động 
từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc 
cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần thì ngoài mức 
hưởng quy định tại Điểu 49 Luật an toàn, vệ sinh lao 
động năm 2015, hằng tháng còn được hưởng trỢ cấp 
phục vụ bằng mức lương cơ sở.

Câu hỏi 87; TrỢ cấp khi người lao động ch ết  
do tai nạn lao động, bệnh nghề ngh iệp  đưỢc quy  
định như th ế  nào?

Trả lời:
Theo Điều 53 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 

thì thân nhân người lao động được hưởng trỢ cấp một lần
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bằng ba mươi sáu lần mức lương cơ sở tại tháng người 
lao động bị chết và được hưởng chế độ tử tuất theo quy 
định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 khi thuộc một 
trong các trường hỢp sau đây:

- Người lao động đang làm việc bị chết do tai nạn 
lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Người lao động bị chết trong thời gian điểu trị lần 
đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Người lao động bị chết trong thời gian điểu trị 
thương tật, bệnh tật mà chưa được giám định mức suy 
giảm khả nàng lao động.

Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất trong trường hỢp người 
lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 
thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 111 Luật bảo 
hiểm xã hội năm 2014.

Câu hỏi 88: v ấ n  đề dưỡng sức, phục hồi sức 
khỏe của  người lao động sau khi đ iều  trị thương  
tật, bệnh  tậ t đưỢc quy đ ịnh  như th ế  nào?

Trả lời:
Tại Điều 54 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 

quy định về vấn đề dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi 
người lao động điều trị thương tật, bệnh tật như sau;

- Người lao động sau khi điều trị ổn định thương 
tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề 
nghiệp, trong thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà
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sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục 
hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày cho một lần bị tai 
nạn lao động, bệnh nghê nghiệp.

Trường hợp chưa nhận được kết luận giám định mức 
suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y 
khoa trong thòi gian 30 ngày đầu trỏ lại làm việc thì 
người lao động vẫn đưỢc giải quyết chê độ dưỡng sức, 
phục hồi sức khỏe cho ngiíòi lao động sau khi điều trị 
thương tật, bệnh tật theo quy định tại khoản 2 Điều 54 
Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 nếu Hội đồng 
giám định y khoa kết luận mức suy giảm khả năng lao 
động đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp.

- Sô' ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy 
định tại khoản 1 Điều 54 Luật an toàn, vệ sinh lao 
động năm 2015 do người sử dụng lao động và Ban Chấp 
hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hỢp đơn vị sử 
dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do 
người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ 
dưỡng sức, phục hồi sức khỏe đưỢc quy định như sau:

+ Tối đa 10 ngày đối với trường hỢp bị tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao 
động từ 51% trở lên;

+ TỐI đa 07 ngày đôi với trường hỢp bị tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao 
động từ 31% đến 50%;
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+ Tối đa 05 ngày đối với trường hỢp bị tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao 
động từ 15% đến 30%.

- Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 54 Luật 
an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 được hưởng 01 
ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Câu hỏi 89: V iệc hỗ trỢ chuyển đổi nghề nghiệp  
cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp  
khi trở lại làm  v iệc đưỢc quy định như th ế  nào?

Trả lời:
Điều 55 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 

quy định vấn đề hỗ trỢ chuyển đổi nghề nghiệp cho 
người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi trở lại 
làm việc như sau:

- Trường hỢp người bị tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp được người sử dụng lao động sắp xếp công việc 
mới thuộc quyền quản lý theo quy định tại khoản 8 
Điều 38 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015, nếu 
phải đào tạo người lao động để chuyển đổi nghề nghiệp 
thì đưỢc hỗ trợ học phí.

- Mức hỗ trỢ không quá 50% mức học phí và không 
quá mười lăm lần mức lương cơ sở; số lần hỗ trỢ tôi đa 
đốì vối mỗi người lao động là hai lần và trong 01 năm 
chỉ được nhận hỗ trỢ một lần.
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Câu hỏi 90: Pháp luật quy đ ịnh  như th ế  nào về  
vấn để hỗ trỢ các hoạt động phòng ngừa, ch ia  sẻ  
rủi ro về tai nạn lao động, bệnh  nghề nghiệp?

Trả lời:
Theo Điểu 56 Luật an toàn, vệ súih lao động năm 2015, 

vấn để hỗ trỢ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về 
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được quy định như sau:

- Hằng năm, Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp dành tối đa 10% nguồn thu để hỗ trỢ các 
hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp.

- Các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn 
lao động, bệnh nghề nghiệp được hỗ trỢ bao gồm:

+ Khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp;
+ Phục hồi chức năng lao động;
+ Điều tra lại các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp theo yêu cầu của cơ quan bảo hiểm xã hội;
+ Huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho người 

tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và 
thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điểu 14 
Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

- Việc hỗ trỢ các hoạt động quy định tại điểm a và 
điểm b khoản 2 Điều 56 Luật an toàn, vệ sinh lao động 
năm 2015 không bao gồm phần chi phí do Quỹ bảo 
hiểm y tế  đã chi trả theo quy định của Luật bảo hiểm y 
tế năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 hoặc chi phí do
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người sử dụng lao động đã hỗ trỢ theo quy định tại 
khoản 2 Điều 38 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

- Chính phủ quy định chi tiết điều kiện hỗ trỢ, hồ 
sơ, mức hỗ trỢ, thòi gian hỗ trỢ, trình tự, thủ tục hỗ trỢ, 
cơ quan có thẩm quyền quyết định việc hỗ trỢ, việc tổ 
chức thực hiện chính sách hỗ trỢ quy định tại Điều 55 
và Điều 56 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 và 
phải bảo đảm cân đối Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp.

Câu hỏi 91: Hồ sơ hưởng ch ế  độ tai nạn lao động  
gồm  có những giấy tờ gì?

Trả lời:
Theo quy định tại Điểu 57 Luật an toàn, vệ sinh lao 

động năm 2015 thì, hồ sơ hưởng chê độ tai nạn lao động 
gồm có:

- Sổ bảo hiểm xã hội.
- Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi 

đã điều trị tai nạn lao động đối với trường hỢp nội trú.
- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao 

động của Hội đồng giám định y khoa.
- Văn bản đề nghị giải quyết chê độ tai nạn lao 

động theo mẫu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành 
sau khi thốhg nhất ý kiến vối Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội.
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Câu hỏi 92: Hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp  
đưỢc pháp luật quy định như th ế  nào?

Trả lời:
Điều 58 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 

quy định hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp gồm có:
- Sô bảo hiểm xã hội.
- Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi 

điều trị bệnh nghề nghiệp; trường hỢp không điểu trị 
nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì phải có giấy 
khám bệnh nghề nghiệp.

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao 
động của Hội đồng giám định y khoa; trường hỢp bị 
nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp thì thay 
bằng Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn 
rủi ro nghê nghiệp.

- Văn bản đề nghị giải quyết chế độ bệnh nghề 
nghiệp theo mẫu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành 
sau khi thôhg nhất ý kiến vói Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội.

Câu hỏi 93: V iệc hưởng ch ế  độ bảo h iểm  tai 
nạn lao động, bệnh nghề ngh iệp  được giải quyết 
như th ế  nào?

Trả lời:
Điều 59 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 

quy định việc hưỏng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp như sau:
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- Người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan bảo 
hiểm xã hội trong thòi hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận 
được đầy đủ hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao 
động, bệnh nghê nghiệp theo quy định tại Điều 57 và 
Điều 58 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết 
hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp; trường hỢp không giải quyết thì phải trả lòi 
bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Câu hỏi 94: v ấ n  đề hưởng trỢ cấp dưỡng sức, 
phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao động, bệnh  
nghề n gh iệp  của người lao động đưỢc giải quyết 
như th ế  nào?

Trả lời:
Điều 60 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 

quy định việc hưởng trỢ câ'p dưỡng sức, phục hồi sức 
khỏe sau tai nạn lao động, bệnh nghê nghiệp của người 
lao động được giải quyết như sau:

- Người sử dụng lao động lập danh sách người đã 
hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp mà sức khỏe chưa phục hồi và nộp cho cơ quan 
bảo hiểm xã hội trong thòi hạn 10 ngày, kể từ ngày 
người lao động được xác định là sức khỏe chưa phục hồi 
theo quy định tại khoản 1 Điều 54 Luật an toàn, vệ 
sinh lao động năm 2015.
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- Trong thòi hạn 10 ngày, kể từ khi nhận danh 
sách, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết 
chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho người lao động 
và chuyển tiền cho đơn vị sử dụng lao động; trường hỢp 
không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu 
rõ lý do.

- Trong thòi hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được 
tiền do cơ quan bảo hiểm xã hội chuyển đến, người sử 
dụng lao động có trách nhiệm chi trả tiền trỢ cấp cho 
người lao động.

Câu hỏi 95: V iệc hưởng c h ế  dộ bảo h iểm  tai 
nạn lao động, bệnh nghề ngh iệp  chậm  so với thời 
hạn quy định đưỢc giải qu yết như th ế  nào?

Trả lời:
Điều 61 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 quy 

định việc giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp chậm so với thời hạn như sau:

- Trường hỢp vượt quá thời hạn giải quyết hưởng 
chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 
được quy định tại Điểu 59 và khoản 1 Điều 60 Luật an 
toàn, vệ sinh lao động năm 2015 thì phải giải trình 
bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Trường hỢp giải quyết hưởng chê độ bảo hiểm tai 
nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và chi trả tiền trỢ cấp 
chậm so với thời hạn quy định, gây thiệt hại đến quyền,
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lợi ích hỢp pháp của người hưởng thì phải bồi thường 
theo quy định của pháp luật, trừ trường hỢp do lỗi của 
bản thân người lao động hoặc của thân nhân của người 
lao động được hưởng chế độ tử tuất.

Câu hỏi 96; Hổ sơ, trình  tự  khám  giám  định  
m ức suy giảm  khả năng lao động để giải quyết 
ch ế  độ bảo h iểm  tai nạn lao động, bệnh nghề  
n gh iệp  đưỢc quy đ ịnh như th ế  nào?

Trả lời:
Điểu 62 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 

quy định hồ sơ, trình tự khám giám định mức suy giảm 
khả năng lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm tai 
nạn lao động, bệnh nghê nghiệp như sau:

- Hồ sơ, trình tự khám giám định mức suy giảm 
khả năng lao động để giải quyết chê độ bảo hiểm tai 
nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tê 
quy định.

- Việc khám giám định mức suy giảm khả năng lao 
động phải bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch. 
Hội đồng giám định y khoa chịu trách nhiệm về tính 
chính xác của kết quả giám định của mình theo quy 
định của pháp luật.
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IX. BẢO ĐẢM AN TOÀN, VỆ SINH  LAO ĐỘNG  
ĐỐI VỚI MỘT SỐ LAO ĐỘNG ĐẶC THÙ

Câu hỏi 97: Vân để an toàn, vệ sinh lao động đối 
với lao động nữ, lao động chưa thành niên, lao động  
là người khuyết tật đưỢc quy định như th ế  nào?

Trả lời:
Điều 63 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 quy 

định vấn đề an toàn, vệ sinh lao động đối vói lao động nữ, 
lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật 
như sau: Những quy định về an toàn, vệ sinh lao động đối 
với lao động nữ, lao động chưa thành niên, lao động là 
người khuyết tật thực hiện theo quy định của Bộ luật lao 
động năm 2012, Luật người khuyết tật năm 2010 và Luật 
an toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

Câu hỏi 98: Đ iều  k iện  sử  dụng người lao động  
cao tu ổi làm  nghề, công  v iệc  nặng nhọc, độc hại, 
nguy hiểm  đưỢc quy đ ịnh  như th ế  nào?

Trả lời:
Điều 64 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015
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quy định về điều kiện sử dụng người lao động cao tuổi làm 
nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm như sau:

- Chỉ sử dụng người lao động cao tuổi làm nghề, 
công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, đặc biệt nặng 
nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tối sức khỏe 
người lao động cao tuổi khi có đủ các điểu kiện sau đây;

+ Người lao động cao tuổi có kinh nghiệm, tay nghề 
cao với thâm niên nghề nghiệp từ đủ 15 năm trở lên; có 
chứng nhận hoặc chứng chỉ nghề hoặc được công nhận 
là nghệ nhân theo quy định của pháp luật;

+ Người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe làm nghề, 
công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo tiêu 
chuẩn sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành sau khi 
có ý kiến của bộ chuyên ngành;

+ Chỉ sử dụng không quá 05 năm đốì với từng người 
lao động cao tuổi;

+ Có ít nhất một người lao động không phải là 
người lao động cao tuổi cùng làm việc;

+ Có sự tự nguyện của người lao động cao tuổi khi 
bô" trí công việc.

- Chính phủ quy định chi tiết Điều 65 Luật an 
toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

Câu hỏi 99: Vân để bảo đảm  an toàn , vệ sinh  
lao động trong  trường hỢp cho th uê lại lao động  
đưỢc quy đ ịn h  như thê nào?

Trả lời:
Theo Điều 65 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015,
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vấn đề bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động trong trường 
hợp cho thuê lại lao động được quy định như sau:

- Doanh nghiệp cho thuê lại lao động có trách nhiệm 
sau đây:

+ Thỏa thuận vối bên thuê lại lao động trong việc 
bảo đảm quyền và lợi ích hỢp pháp về an toàn, vệ sinh 
lao động của người lao động thuê lại nhưng không được 
thấp hơn so với người lao động của bên thuê lại lao 
động có cùng trình độ, làm cùng công việc hoặc công 
việc có giá trị như nhau; đưa các nội dung đã thỏa 
thuận trên vào hỢp đồng cho thuê lại lao động và thực 
hiện nghĩa vụ của người sử dụng lao động theo quy 
định của Bộ luật lao động năm 2012 và Luật an toàn, 
vệ sinh lao động năm 2015;

+ Phối hợp và kiểm tra bên thuê lại lao động thực 
hiện việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cho người 
lao động thuê lại. Trường hỢp bên thuê lại lao động 
không thực hiện đầy đủ các cam kết về bảo đảm an 
toàn, vệ sinh lao động trong hỢp đồng cho thuê lại lao 
động đã ký kết, doanh nghiệp cho thuê lại lao động 
phải chịu trách nhiệm trong việc bảo đảm đầy đủ quyền 
lợi của người lao động thuê lại;

+ Lưu giữ hồ sơ về an toàn, vệ sinh lao động có liên 
quan đến người lao động thuê lại; thực hiện báo cáo tai 
nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 36 
và Điều 37 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015.
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- Bên thuê lại lao động có trách nhiệm sau đây:
+ Thực hiện đầy đủ các cam kết trong hỢp đồng 

thuê lại lao động; không được phân biệt đốì xử về an 
toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động thuê lại so 
với người lao động của mình;

+ Khi xảy ra tai nạn lao động, sự cô' kỹ thuật gây mất 
an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động thuê lại, 
phải kịp thòi sơ cứu, cấp cứu cho nạn nhân, đồng thòi 
thông báo ngay vối doanh nghiệp cho thuê lao động và 
thực hiện khai báo, điều tra theo quy định tại Điều 34 và 
Điều 35 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015;

+ Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho 
người lao động thuê lại theo quy định của Luật an toàn, 
vệ sinh lao động năm 2015, trừ trường hỢp doanh 
nghiệp cho thuê lại lao động đã tổ chức huấn luyện phù 
hợp với công việc mà người lao động thuê lại được giao; 
định kỳ 6 tháng, hằng năm, tổng hỢp tình hình tai nạn 
lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động thuê lại 
gửi doanh nghiệp cho thuê lại lao động;

+ Phối hợp vối doanh nghiệp cho thuê lại lao động 
trong việc điều tra tai nạn lao động; lưu giữ các hồ sơ về 
an toàn, vệ sinh lao động có liên quan đến người lao 
động thuê lại.

- Người lao động thuê lại phải tuân thủ nội quy, 
quy trình và biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao 
động của bên thuê lại lao động.
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- Chính phủ quy định chi tiết về an toàn, vệ sinh 
lao động trong trường hỢp cho thuê lại lao động; trách 
nhiệm của doanh nghiệp cho thuê lại lao động, bên 
thuê lại lao động đôl vối người lao động thuê lại, bảo 
đảm quyền và lợi ích của người lao động thuê lại phù 
hỢp vối quy định của Bộ luật lao động năm 2012 và 
Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

Câu hỏi 100: v ấ n  đề an toàn , vệ sinh  lao động  

tại nơi có nhiều  người lao động thuộc nh iều  

người sử  dụng lao dộng cùng làm  v iệc  đưỢc quy  

định như th ế  nào?

Trả lời:

Theo Điểu 66 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015, 
an toàn, vệ sinh lao động tại nơi có nhiều người lao 
động thuộc nhiều người sử dụng lao động cùng làm việc 
đưỢc quy định như sau:

Tại nơi làm việc có nhiều người lao động thuộc 
nhiều người sử dụng lao động cùng làm việc thì chủ dự 
án hoặc chủ đầu tư phải tổ chức để những người sử 
dụng lao động cùng lập văn bản xác định rõ trách 
nhiệm của từng người trong việc bảo đảm an toàn, vệ 
sinh lao động cho người lao động và cử người để phôi 
hỢp kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động.
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Câu hỏi 101: An toàn , vệ sinh  lao động đối với 
người lao động V iệt Nam  đi làm  v iệc  ở nước ngoài 
đưỢc quy đ ịnh  như thê nào?

Trả lời:
Theo Điều 67 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 

thì, an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động Việt 
Nam đi làm việc ở nước ngoài đưỢc quy định như sau:

- Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 
quy định tại Điều 67 Luật an toàn, vệ sinh lao động 
năm 2015 bao gồm người lao động Việt Nam thực hiện 
nhiệm vụ ở nưốc ngoài do người sử dụng lao động cử đi và 
người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo 
hợp đồng theo quy định của Luật người lao động Việt 
Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hỢp đồng năm 2006.

- Người sử dụng lao động phải tuân thủ các quy 
định về an toàn, vệ sinh lao động của pháp luật nước sở 
tại và phải tuân thủ các quy định sau đây:

+ Bảo đảm thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn, 
vệ sinh lao động, chê độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp và các trách nhiệm của người sử dụng lao 
động đốì vối người lao động được quy định tại Luật an 
toàn, vệ sinh lao động năm 2015; trường hỢp quy định của 
nước sở tại về những chế độ này có lợi hơn cho người lao 
động thì thực hiện theo quy định của nưốc sỏ tại;

+ Phối hỢp với cơ quan có thẩm quyền của nước sở 
tại trong việc tiến hành điều tra tai nạn, bệnh tật xảy 
ra cho người lao động;
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+ Đốì với tai nạn lao động chết người, tai nạn lao 
động nặng thì phải cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan 
đến vụ tai nạn lao động cho Thanh tra an toàn, vệ sinh 
lao động của cấp tỉnh ở Việt Nam tại nơi đặt trụ sở 
chính của người sử dụng lao động.

- Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 
phải tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam, pháp 
luật nước sở tại, trừ trường hỢp điều ước quốc tế  mà 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có 
quy định khác.

Câu hỏi 102: An toàn , vệ sinh  lao động đối với 
lao động là người giúp v iệc  gia đ ình  đưỢc pháp  
luật quy định như th ế  nào?

Trả lời:
Điều 68 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 

quy định về vấn đê an toàn, vệ sinh lao động đối vối lao 
động là người giúp việc gia đình như sau:

- Người sử dụng lao động có trách nhiệm hướng dẫn 
cách sử dụng máy, thiết bị, đồ dùng, các biện pháp phòng, 
chống cháy, nổ trong gia đình có liên quan đến công việc 
của lao động là người giúp việc gia đình; thực hiện các chế 
độ có liên quan đến bảo đảm an toàn và chăm sóc sức 
khỏe của lao động là người giúp việc gia đình.

- Lao động là người giúp việc gia đình có trách 
nhiệm chấp hành đúng hưống dẫn sử dụng máy, thiết 
bị, đồ dùng và phòng, chống cháy, nổ.

118



- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
quy định chi tiết các nội dung về an toàn, vệ sinh lao 
động đưỢc áp dụng đối vối lao động là người giúp việc 
gia đình.

Câu hỏi 103: An toàn , vệ sinh lao động đối với 
người lao động nhận công  v iệc  vể làm  tại nhà  
dưỢc quy đ ịnh  như th ế  nào?

Trả lời:
Điểu 69 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 

quy định an toàn, vệ sinh lao động đối vối người lao 
động nhận công việc về làm tại nhà như sau:

- Người lao động khi thỏa thuận bằng văn bản với 
người sử dụng lao động về việc giao công việc về làm tại 
nhà trên cơ sở căn cứ vào việc người lao động bảo đảm 
được yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động đối với công 
việc đưỢc giao tại nhà.

- Nếu xảy ra tai nạn lao động khi làm việc tại nhà, 
thì người lao động hoặc thân nhân của họ phải báo cáo 
ngay để người sử dụng lao động biết.

Trường hợp người bị tai nạn lao động đã tham gia 
bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì đưỢc 
giải quyết các chính sách, chê độ liên quan đến người bị 
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của 
Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

Trường hợp người bị tai nạn lao động là người thuộc 
diện không phải tham gia bảo hiểm tai nạn lao động,

119



bệnh nghề nghiệp thì người sử dụng lao động có trách 
nhiệm giải quyết quyền lợi cho người lao động theo quy 
định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 10 Điều 38 
Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

- Người sử dụng lao động có trách nhiệm kiểm tra 
việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động đối với nơi làm 
việc của người lao động nhận công việc về làm tại nhà; 
thực hiện các cam kết trong thỏa thuận với người lao 
động nhận công việc về làm tại nhà; báo cáo tai nạn lao 
động xảy ra khi làm việc tại nhà của người lao động 
cùng với báo cáo chung về tai nạn lao động quy định tại 
Điều 36 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

Câu hỏi 104: An toàn , vệ sinh  lao động đôì với 
học sinh, sinh viên , người học nghề, tập nghề, thử  
việc  đưỢc quy định như th ế  nào?

Trả lời:
Điều 70 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 

quy định an toàn, vệ sinh lao động đối với học sinh, 
sinh viên, người học nghề, tập nghề, thử việc như sau:

- Cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề chịu trách nhiệm 
bảo đảm các điều kiện về an toàn, vệ sinh lao động cho 
học sinh, sinh viên, người học nghề trong thời gian thực 
hành, học nghê như đốì vối người lao động quy định tại 
các điều 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25 và khoản 1 Điêu 27 
Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015.
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- Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm thực 
hiện các quy định vể an toàn, vệ sinh lao động đốì với 
người học nghề, tập nghề, thử việc như đốỉ vối người lao 
động tại Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015, kể 
cả trường hợp bị tai nạn lao động.

- Học sinh, sinh viên, người học nghề trong thòi 
gian thực hành, học nghề, tập nghề phải tuân thủ các 
quy định về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở giáo 
dục, cơ sở dạy nghề.

Trường hỢp học sinh, sinh viên trong thòi gian thực 
hành bị tai nạn lao động thì được hỗ trỢ theo quy định 
của Chính phủ.
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X. BẢO ĐẢM AN TOÀN, VỆ SIN H  LAO ĐỘNG  
ĐỐI VỚI C ơ  SỞ SẢN Xu Ẩt , k i n h  d o a n h

Câu hỏi 105: Thực hiện công tác an toàn, vệ sinh  

lao động trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh đưỢc 
quy định như th ế  nào?

Trả lời:
Theo Điểu 71 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015, 

việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trong các 
cơ sở sản xuất, kinh doanh đưỢc quy định như sau:

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh khi tổ chức thực hiện 
công tác an toàn, vệ sinh lao động ngoài việc phải tuân 
thủ các quy định về an toàn, vệ sinh lao động tại các 
chương I, II, III và IV Luật an toàn, vệ sinh lao động 
năm 2015 còn phải thực hiện các quy định tại Chương V 
Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

- Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu 
chế xuất, khu công nghệ cao có trách nhiệm chỉ đạo tổ 
chức công tác an toàn, vệ sinh lao động đốì vối các cơ sỏ 
sản xuất, kinh doanh trong phạm vi quản lý; phôi hỢp
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tổ chức kiểm tra hoạt động về an toàn, vệ sinh lao 
động và báo cáo về hoạt động an toàn, vệ sinh lao động 
với cơ quan quản lý nhà nưốc vê lao động trong phạm 
vi quản lý, trừ trường hỢp pháp luật chuyên ngành có 
quy định khác.

- Căn cứ vào quy mô, tính chất lao động, nguy cơ tai 
nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, điểu kiện lao động, 
Chính phủ quy định chi tiết việc áp dụng quy định về an 
toàn, vệ sinh lao động của Luật này đối với các cơ sở 
khác, ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chê 
xuất, khu công nghệ cao quy định tại khoản 2 Điểu 71 
Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 phù hỢp vối 
điều kiện lao động, tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm 
vụ và các quy định khác của pháp luật chuyên ngành có 
liên quan.

Câu hỏi 106: Người sử dụng lao động có phải 
bô trí người làm  công tác an toàn, vệ sinh  lao  
động hoặc th ành  lập bộ phận quản lý công tác an 
toàn , vệ sinh  lao động tạ i cơ sở hay không?

Trả lời:
Khoản 1 Điều 72 Luật an toàn, vệ sinh lao động 

năm 2015 quy định, căn cứ vào quy mô, tính chất lao 
động, nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghê nghiệp, điều 
kiện lao động mà người sử dụng lao động phải bố trí 
người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc
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thành lập bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao 
động tại cơ sở.

Câu hỏi 107: Người làm  công  tác an toàn , vệ 
sinh lao động có nhiệm  vụ tham  m ưu, giúp người 
sử  dụng lao động tổ  chức thực h iện  công  tác  an 
toàn, vệ sinh  lao động tại cơ sở sản xuất, kinh  
doanh hay không?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 2 Điều 72 Luật an toàn, vệ 

sinh lao động năm 2015 thì, người làm công tác an 
toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận an toàn, vệ sinh lao 
động có nhiệm vụ tham mưu, giúp người sử dụng lao 
động tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao 
động tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, bao gồm các nội 
dung chủ yếu sau đây:

- Xây dựng nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm 
an toàn, vệ sinh lao động; phòng, chôhg cháy, nổ.

- Xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kê hoạch an 
toàn, vệ sinh lao động hằng năm; đánh giá rủi ro và xây 
dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp.

- Quản lý và theo dõi việc khai báo, kiểm định máy, 
thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, 
vệ sinh lao động.

- Tổ chức thực hiện hoạt động thông tin, tuyên truyền, 
huấn luyện vể an toàn, vệ sinh lao động; sơ cứu, cấp cứu, 
phòng, chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động.
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- Tổ chức tự kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động; 
điểu tra tai nạn lao động, sự cô" kỹ thuật gây mất an 
toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hỢp bộ phận y tê tổ chức giám sát, 
kiểm soát yếu tô" nguy hiểm, yếu tô" có hại.

- Tổng hỢp và đề xuất vối người sử dụng lao động 
giải quyết kiến nghị của đoàn thanh tra, đoàn kiểm tra 
và người lao động vể an toàn, vệ sinh lao động.

- Phô"i hỢp với Ban Châ"p hành công đoàn cơ sở 
hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của an toàn, vệ sinh viên.

- Tô chức thi đua, khen thưởng, xử lý kỷ luật, thông 
kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Câu hỏi 108: Người làm  côn g  tác an toàn , vệ  
sin h  lao động, bộ phận an toàn , vệ sinh  lao động  
có những quyền gì?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 3 Điều 72 Luật an toàn, vệ 

sinh lao động năm 2015 thì, người làm công tác an 
toàn, vệ sinh lao động, bộ phận an toàn, vệ sinh lao 
động có quyền sau đây:

- Yêu cầu người phụ trách bộ phận sản xuất ra lệnh 
đình chỉ công việc hoặc có thể quyết định tạm đình chỉ 
công việc trong trường hỢp khẩn cấp khi phát hiện các 
nguy cơ xảy ra tai nạn lao động để thực hiện các biện 
pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, đồng thời phải 
báo cáo người sử dụng lao động.
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- Đình chỉ hoạt động của máy, thiết bị không bảo đảm 
an toàn hoặc đã hết hạn sử dụng.

- Được ngưòi sử dụng lao động bô" trí thòi gian tham 
dự lốp huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ về an 
toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.

Câu hỏi 109: Người làm  công tác an toàn, vệ 
sinh lao động phải có chuyên môn, nghiệp vụ như  
thê nào?

Trả lời:
Theo khoản 4 Điều 72 Luật an toàn, vệ sinh lao 

động năm 2015 thì, người làm công tác an toàn, vệ sinh 
lao động phải có chuyên môn, nghiệp vụ về kỹ thuật và 
có hiểu biết vể thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh 
doanh của cơ sở.

Câu hỏi 110: Trường hỢp cơ sở sản xuất, k inh  
doanh không bô trí đưỢc người hoặc không thành  
lập đưỢc bộ phận an toàn, vệ sinh  lao động th ì 
giải quyết như th ế  nào?

Trả lời:
Khoản 5 Điều 72 Luật an toàn, vệ sinh lao động 

năm 2015 thì, trường hỢp cơ sở sản xuất, kinh doanh 
không bô" trí được người hoặc không thành lập được bộ 
phận an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại 
khoản 1 và khoản 4 Điều 72 Luật an toàn, vệ sinh lao động

126



năm 2015 thì phải thuê các tô chức có đủ năng lực 
theo quy định của pháp luật thực hiện các nhiệm vụ 
an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại khoản 2 
Điều 72 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

Câu hỏi 111: Người sử  dụng lao động có phải 
b ố  trí người làm  công  tác y t ế  hoặc thành lập bộ 
phận y tế  hay không?

Trả lời:
Khoản 1 Điều 73 Luật an toàn, vệ sinh lao động 

năm 2015 quy định, căn cứ vào quy mô, tính chất lao 
động, nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghê nghiệp, điểu 
kiện lao động mà người sử dụng lao động phải bô" trí người 
làm công tác y tế hoặc thành lập bộ phận y tê chịu trách 
nhiệm chăm sóc và quản lý sức khỏe của ngưòi lao động.

Câu hỏi 112: Người làm  công tác y tế, bộ phận  
y t ế  có n h iệm  vụ gì?

Trả lời:
Theo khoản 2 Điều 73 Luật an toàn, vệ sinh lao 

động năm 2015 thì, người làm công tác y tế, bộ phận y 
tế  có nhiệm vụ tham mưu, giúp người sử dụng lao động 
và trực tiếp thực hiện việc quản lý sức khỏe của người 
lao động, với nội dung chủ yếu sau đây;

- Xây dựng phương án, phương tiện sơ cứu, cấp cứu, 
thuốc thiết yếu và tình huống cấp cứu tai nạn lao động,
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tổ chức tập huấn công tác sơ cứu, cấp cứu cho người lao 
động tại cơ sở.

- Xây dựng kế hoạch và tô chức khám sức khỏe, 
khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, giám định y khoa 
xác định mức suy giảm khả năng lao động khi bị tai 
nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, điều dưỡng và phục 
hồi chức năng lao động, tư vấn các biện pháp phòng, 
chống bệnh nghề nghiệp; đề xuất, bô" trí vị trí công việc 
phù hỢp với sức khỏe người lao động.

- Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh thông thường tại 
cơ sở và sơ cứu, cấp cứu người bị nạn khi xảy ra tai nạn 
lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao 
động theo quy định.

- Tuyên truyền, phổ biến thông tin về vệ sinh lao 
động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp, nâng cao sức 
khỏe tại nơi làm việc; kiểm tra việc chấp hành điều lệ 
vệ sinh, tổ chức phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an 
toàn, vệ sinh thực phẩm cho người lao động tại cơ sở; tổ 
chức thực hiện bồi dưỡng hiện vật theo quy định.

- Lập và quản lý thông tin vể công tác vệ sinh, lao 
động tại nơi làm việc; tổ chức quan trắc môi trường lao 
động để đánh giá các yếu tố có hại; quản lý hồ sơ sức 
khỏe người lao động, hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh 
nghề nghiệp (nếu có).

- Phối hỢp với bộ phận an toàn, vệ sinh lao động thực 
hiện các nhiệm vụ có liên quan quy định tại khoản 2 
Điều 72 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015.
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Câu hỏi 113: Người làm  công  tác y tế, bộ phận  
y tế  có quyền  gì?

Trả lời:
Khoản 3 Điều 73 Luật an toàn, vệ sinh lao động 

năm 2015 quy định, người làm công tác y tế, bộ phận y 
tế có quyền sau đây:

- Yêu cầu người phụ trách bộ phận sản xuất ra lệnh 
đình chỉ công việc hoặc có thể quyết định việc tạm đình 
chỉ công việc trong trường hỢp khẩn cấp khi phát hiện 
các dấu hiệu vi phạm hoặc các nguy cơ gây ảnh hưởng 
sức khỏe, bệnh tật, ô"m đau cho người lao động, đồng 
thời phải báo cáo người sử dụng lao động về tình trạng 
này; quản lý trang thiết bị y tế, thuốc phục vụ sơ cứu, 
cấp cứu tại nơi làm việc; hướng dẫn sơ cứu, cấp cứu cho 
người lao động tại cơ sở.

- Đình chỉ việc sử dụng các chất không bảo đảm 
quy định về an toàn, vệ sinh lao động.

- Được người sử dụng lao động bô' trí thời gian tham 
gia các cuộc họp, hội nghị và giao dịch với cơ quan y tê 
địa phương hoặc y tế  bộ, ngành để nâng cao nghiệp vụ 
và phối hỢp công tác.

Câu hỏi 114; Người làm  công tác y tế  ở cơ sở 
phải có trình độ chuyên m ôn như th ế  nào theo quy 
định tại Luật an toàn, vệ sinh lao động nám 2015?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 4 Điều 73 Luật an toàn,

129



vệ sinh lao động năm 2015 thì người làm công tác y tê 
ở cơ sở phải có trình độ chuyên môn về y tế  và chứng 
chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế  lao động.

Câu hỏi 115: Trường hỢp cơ sở kh ông b ố  trí 
đưỢc người làm  công  tác y tế  th ì g iả i quyết như  
th ế  nào?

Trả lời:
Khoản 5 Điều 73 Luật an toàn, vệ sinh lao động 

năm 2015 quy định, trường hỢp cơ sở không bố trí được 
người làm công tác y tế hoặc không thành lập được bộ 
phận y tế theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 73 
Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 thì phải có hỢp 
đồng với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ năng lực theo 
quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế để thực hiện các nhiệm 
vụ chăm sóc sức khỏe người lao động quy định tại khoản 2 
Điều 73 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

Câu hỏi 116: Người sử  dụ ng lao động quyết 
định thành lập và ban hành quy c h ế  hoạt động  
của m ạng lưới an toàn, vệ sinh  v iên  khi nào?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 1 Điều 74 Luật an toàn, vệ 

sinh lao động năm 2015 thì, mỗi tổ sản xuất trong các cơ 
sỏ sản xuất, kinh doanh phải có ít nhất một an toàn, vệ 
sinh viên kiêm nhiệm trong giờ làm việc. Người sử dụng
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lao động ra quyết định thành lập và ban hành quy chế 
hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên sau khi 
thốhg nhất ý kiến với Ban Chấp hành công đoàn cơ sở 
nếu cơ sở sản xuất, kinh doanh đã thành lập Ban Chấp 
hành công đoàn cơ sở.

Câu hỏi 117: Yêu cầu đối với an toàn , vệ sinh  
v iên  đưỢc quy đ ịnh như th ế  nào?

Trả lời:
Theo khoản 2 Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao 

động năm 2015 thì, an toàn, vệ sinh viên là người lao 
động trực tiếp, am hiểu chuyên môn và kỹ thuật an 
toàn, vệ sinh lao động; tự nguyện và gương mẫu trong 
việc chấp hành các quy định an toàn, vệ sinh lao động 
và được người lao động trong tổ bầu ra.

Câu hỏi 118: An toàn , vệ sinh  v iên  hoạt động  
như  th ế  nào?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 3 Điều 74 Luật an toàn, vệ 

sinh lao động năm 2015 thì, an toàn, vệ sinh viên hoạt 
động dưới sự quản lý và hướng dẫn của Ban Chấp hành 
công đoàn cơ sở, trên cơ sở quy chê hoạt động của mạng 
lưới an toàn, vệ sinh viên; phối hỢp về chuyên môn, kỹ 
thuật an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình thực 
hiện nhiệm vụ với người làm công tác an toàn, vệ sinh
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lao động hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh 
lao động, người làm công tác y tê hoặc bộ phận y tế  tại 
cơ sở.

Câu hỏi 119: An toàn, vệ sin h  v iên  có ngh ĩa  vụ  
như th ế  nào?

Trả lời:
Khoản 4 Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động 

năm 2015 quy định: an toàn, vệ sinh viên có nghĩa vụ 
sau đây:

- Đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn mọi người trong tổ, 
đội, phân xưởng chấp hành nghiêm chỉnh quy định về 
an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản các thiết bị an toàn, 
phương tiện bảo vệ cá nhân; nhắc nhở tổ trưởng, đội 
trưởng, quản đốc chấp hành quy định về an toàn, vệ 
sinh lao động.

- Giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, 
quy trình, nội quy an toàn, vệ sinh lao động, phát hiện 
những thiếu sót, vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động, 
những trường hỢp mất an toàn, vệ sinh của máy, thiết 
bị, vật tư, chất và nơi làm việc.

- Tham gia xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao 
động; tham gia hưống dẫn biện pháp làm việc an toàn 
đối vối người lao động mối đến làm việc ở tổ.

- Kiến nghị với tổ trưởng hoặc cấp trên thực hiện 
đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động, biện pháp bảo đảm
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an toàn, vệ sinh lao động và khắc phục kịp thòi những 
trường hợp mất an toàn, vệ sinh của máy, thiết bị, vật 
tư, chất và nơi làm việc.

- Báo cáo tổ chức công đoàn hoặc thanh tra lao 
động khi phát hiện vi phạm về an toàn, vệ sinh lao 
động tại nơi làm việc hoặc trường hỢp mất an toàn của 
máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt vể an 
toàn, vệ sinh lao động đã kiến nghị vối người sử dụng 
lao động mà không được khắc phục.

Câu hỏi 120: An toàn, vệ sinh  v iên  có quyển  
như th ê nào?

Trả lời:
Theo khoản 5 Điểu 74 Luật an toàn, vệ sinh lao 

động năm 2015 thì, an toàn, vệ sinh viên có các quyển 
sau đây:

- Được cung cấp thông tin đầy đủ về biện pháp mà 
người sử dụng lao động tiến hành để bảo đảm an toàn, 
vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

- Được dành một phần thòi gian làm việc để thực 
hiện các nhiệm vụ của an toàn, vệ sinh viên nhưng vẫn 
được trả lương cho thòi gian thực hiện nhiệm vụ và 
đưỢc hưởng phụ cấp trách nhiệm.

Mức phụ cấp trách nhiệm do người sử dụng lao 
động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở thống nhất 
thỏa thuận và được ghi trong quy chế hoạt động của 
mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.
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- Yêu cầu người lao động trong tổ ngừng làm việc 
để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh 
lao động, nếu thấy có nguy cơ trực tiếp gây sự cô", tai 
nạn lao động và chịu trách nhiệm vể quyết định đó.

- Được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ, phương pháp hoạt động.

Câu hỏi 121: Người sử dụng lao động có phải 
thành lập Hội đồng an toàn , vệ sinh  lao động cơ  
sở hay không?

Trả lời:
Khoản 1 Điều 75 Luật an toàn, vệ sinh lao động 

năm 2015 quy định, căn cứ vào quy mô, tính chất lao 
động, nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, điều 
kiện lao động mà người sử dụng lao động thành lập Hội 
đồng an toàn, vệ sinh lao động cơ sở.

Câu hỏi 122: Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động  
cơ sở có nhiệm  vụ và quyển hạn gì?

Trả lời:
Theo khoản 2 Điều 75 Luật an toàn, vệ sinh lao 

động năm 2015 thì, Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động 
cơ sở có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

- Tư vấn, phối hỢp với người sử dụng lao động trong 
việc xây dựng nội quy, quy trình, kế hoạch và các biện 
pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở sản 
xuất, kinh doanh.
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- Hằng năm, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc giữa 
người lao động, người sử dụng lao động nhằm chia sẻ 
thông tin, tăng cường sự hiểu biết và thúc đẩy cải thiện 
các điều kiện làm việc công bằng, an toàn cho người lao 
động; nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp 
luật về an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở sản xuất, 
kinh doanh.

- Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác an 
toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở sản xuất, kinh doanh.

- Yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện các 
biện pháp xử lý, khắc phục nếu phát hiện thấy nguy cơ 
mất an toàn, vệ sinh lao động.

Câu hỏi 123: Thành phần của Hội đồng an toàn, 
vệ sinh lao động cơ sở đưỢc quy định như th ế  nào?

Trả lời:
Khoản 3 Điểu 75 Luật an toàn, vệ sinh lao động 

năm 2015 quy định, thành phần của Hội đồng an toàn, 
vệ sinh lao động cơ sở bao gồm:

- Đại diện người sử dụng lao động làm Chủ tịch Hội 
đồng.

- Đại diện của Ban Chấp hành công đoàn cơ sỏ hoặc 
đại diện tập thể người lao động nơi chưa có tổ chức công 
đoàn làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

- Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động ở cơ 
sở sản xuất, kinh doanh là ủy viên thường trực kiêm 
thư ký Hội đồng.
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- Người làm công tác y tê ở cơ sở sản xuất, kinh doanh.
- Các thành viên khác có liên quan.
Thành phần của Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động 

cơ sở phải bảo đảm tỷ lệ thành viên nữ tham gia phù 
hợp vối nguyên tắc bình đẳng giới, điều kiện thực tế  ỏ 
cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Câu hỏi 124: Hằng nảm, người sử dụng lao động  
phải xây dựng và tổ  chức triển  khai k ế  hoạch an 
toàn, vệ sinh lao động như th ế  nào?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 1 Điều 76 Luật an toàn, vệ 

sinh lao động năm 2015 thì hằng năm, người sử dụng 
lao động phải xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch 
an toàn, vệ sinh lao động. Đổi với các công việc phát 
sinh trong năm kê hoạch thì phải bổ sung nội dung phù 
hợp vào kê hoạch an toàn, vệ sinh lao động.

Câu hỏi 125: V iệc lập k ế  hoạch an toàn, vệ sinh  
lao động có phải lấy ý kiến của Ban Chấp hành  
công đoàn cơ sở hay không?

Trả lời:
Theo khoản 2 Điều 76 Luật an toàn, vệ sinh lao 

động năm 2015 thì, việc lập kế hoạch an toàn, vệ sinh 
lao động phải được lấy ý kiến Ban Chấp hành công 
'đoàn cơ sở và dựa trên các căn cứ sau đây:

136



- Đánh giá rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại 
nơi làm việc; việc kiểm soát yếu tô" nguy hiểm, yếu tô có 
hại và kê hoạch ứng cứu khẩn cấp.

- Kết quả thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao 
động năm trưốc.

- Nhiệm vụ, phương hưống kế hoạch sản xuất, kinh 
doanh và tình hình lao động của năm kế hoạch.

- Kiến nghị của người lao động, của tổ chức công đoàn 
và của đoàn thanh tra, đoàn kiểm tra.

Câu hỏi 126: Kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động 
phải có những nội dung gì?

Trả lời:
Theo khoản 3 Điều 76 Luật an toàn, vệ sinh lao 

động năm 2015, kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động 
phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

- Biện pháp kỹ thuật an toàn lao động và phòng, 
chông cháy, nổ.

- Biện pháp về kỹ thuật vệ sinh lao động, phòng, 
chống yếu tố có hại và cải thiện điều kiện lao động.

- Trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân cho người 
lao động.

- Chăm sóc sức khỏe người lao động.
- Thông tin, tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện về 

an toàn, vệ sinh lao động.
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Câu hỏi 127: Đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, 
vệ sinh lao động đưỢc quy định như th ế  nào?

Trả lời:
Khoản 1 Điểu 77 Luật an toàn, vệ sinh lao động 

năm 2015 quy định, việc đánh giá nguy cơ rủi ro về an 
toàn, vệ sinh lao động là việc phân tích, nhận diện nguy 
cơ và tác hại của yếu tô nguy hiểm, yếu tô" có hại tại nơi 
làm việc nhằm chủ động phòng, ngừa tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp và cải thiện điểu kiện lao động.

Câu hỏi 128: Người sử  dụng lao động phải tổ  
chức đánh giá và hướng dẫn người lao động tự  
dánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn , vệ s in h  lao  
động như th ế  nào?

Trả lời:
Khoản 2 Điểu 77 Luật an toàn, vệ sinh lao động 

năm 2015 quy định, người sử dụng lao động phải tổ chức 
đánh giá và hướng dẫn người lao động tự đánh giá nguy cơ 
rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động trước khi làm việc, 
thường xuyên trong quá trình lao động hoặc khi cần thiết.

Câu hỏi 129: Các ngành, nghề có nguy cơ cao  
về tai nạn lao dộng, bệnh  nghề ngh iệp , v iệc  đánh  
giá nguy cơ rủi ro về an toàn , vệ sin h  lao động  
đưỢc quy định như th ế  nào?

Trả lời:
Theo khoản 3 Điều 76 Luật an toàn, vệ sinh lao động
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năm 2015, các ngành, nghề có nguy cơ cao về tai nạn 
lao động, bệnh nghề nghiệp, việc đánh giá nguy cơ rủi 
ro về an toàn, vệ sinh lao động phải được áp dụng bắt 
buộc và đưa vào trong nội quy, quy trình làm việc.

Câu hỏi 130: Căn cứ vào nguy cơ xảy ra  tai 
nạn  lao động, bệnh tậ t  tại nơi làm việc và quy 
định  pháp  luật, người sử dụng lao động có phải 
xây dựng kế  hoạch ứng cứu khẩn cấp tạ i nơi làm 
việc hay không?

Trả lời:
Theo khoản 1 Điều 78 Luật an toàn, vệ sinh lao 

động năm 2015 thì, căn cứ vào nguy cơ xảy ra tai nạn 
lao động, bệnh tật tại nơi làm việc và quy định pháp 
luật, người sử dụng lao động phải xây dựng kế hoạch 
ứng cứu khẩn cấp tại nơi làm việc.

Câu hỏi 131: Kế hoạch ứng cứu khẩn  cấp phải 
có những nội dung gì?

Trả lời:
Khoản 2 Điều 78 Luật an toàn, vệ sinh lao động 

năm 2015 quy định, kê hoạch ứng cứu khẩn cấp phải có 
những nội dung chủ yếu sau đây:

- Phương án sơ tán người lao động ra khỏi khu vực 
nguy hiểm.

- Biện pháp sơ cứu, cấp cứu người bị nạn.
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- Biện pháp ngăn chặn, khắc phục hậu quả do sự cố 
gây ra.

- Trang thiết bị phục vụ ứng cứu.
- Lực lượng ứng cứu tại chỗ; phương án phối hỢp vối 

các lực lượng bên ngoài cơ sở; phương án diễn tập.

Câu hỏi 132; Trình tự, thủ tục, thẩm  quyền phê 
duyệt k ế  hoạch ứng cứu khẩn cấp được thực hiện  
như th ế  nào?

Trả lời:
Theo khoản 3 Điều 78 Luật an toàn, vệ sinh lao 

động năm 2015 thì, trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê 
duyệt kế hoạch ứng cứu khẩn cấp đưỢc thực hiện theo 
quy định của pháp luật.

Câu hỏi 133: Người sử dụ ng lao động có trách  
nhiệm  gì tại nơi làm  v iệc  có yếu tố  nguy hiểm , 
yếu tô có hại có nguy cơ gây ta i nạn lao động?

Trả lời:
Theo khoản 1 Điều 79 Luật an toàn, vệ sinh lao 

động năm 2015 thì, tại nơi làm việc có yếu tố nguy 
hiểm, yếu tô có hại có nguy cơ gây tai nạn lao động thì 
người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức lực 
lượng ứng cứu chuyên trách hoặc bán chuyên trách 
theo quy định và tổ chức huấn luyện sơ cứu, cấp cứu 
cho người lao động.
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Câu hỏi 134: Lực lượng ứng cứu phải đưỢc trang  
bị phương tiện  kỹ thuật, y tế  như th ế  nào?

Trả lời:
Khoản 2 Điều 79 Luật an toàn, vệ sinh lao động 

năm 2015 quy định, lực lượng ứng cứu phải đưỢc trang 
bị phương tiện kỹ thuật, y tế  để bảo đảm ứng cứu, sơ 
cứu, cấp cứu kịp thòi và phải được huân luyện.

Câu hỏi 135: Cơ quan nào quy đ ịnh chi tiế t  
v iệc  tổ  chức, trang th iết bị và huấn luyện cho lực 
lượng sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm  việc?

Trả lời:
Theo khoản 3 Điểu 79 Luật an toàn, vệ sinh lao 

động năm 2015 thì Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết 
việc tổ chức, trang thiết bị và huấn luyện cho lực lượng 
sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc.

Câu hỏi 136: Người sử dụng lao động có phải 
lập kê hoạch  và tổ  chức thực h iện  v iệc  tự  kiểm  
tra đ ịnh  kỳ, đột xuất vể an toàn, vệ sinh  lao động  
hay không?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 1 Điều 80 Luật an toàn, vệ 

sinh lao động năm 2015 thì người sử dụng lao động 
phải lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc tự kiểm tra 
định kỳ, đột xuất về an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở.
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Câu hỏi 137: N ội dung, h ình  thức và thời hạn  
tự  kiểm  tra vân để an toàn , vệ s in h  lao động đưỢc 
quy định như th ế  nào?

Trả lời:
Khoản 2 Điểu 80 Luật an toàn, vệ sinh lao động 

năm 2015 quy định, nội dung, hình thức và thòi hạn tự 
kiểm tra cụ thể phải bảo đảm hiệu quả, phù hỢp với 
tính chất lao động, nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp, điều kiện lao động của cơ sở.

Câu hỏi 138: Hằng năm, người sử dụng lao động  
phải thực hiện thống kê, báo cáo về an toàn, vệ 
sinh lao động như th ế  nào?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 1 Điều 81 Luật an toàn, vệ 

sinh lao động năm 2015 thì hằng năm, người sử dụng 
lao động phải thực hiện thôhg kê, báo cáo về an toàn, 
vệ sinh lao động tại nơi làm việc như sau:

- Báo cáo vể công tác an toàn, vệ sinh lao động với 
cơ quan quản lý nhà nước về lao động và cơ quan quản 
lý nhà nưốc về y tê cấp tỉnh, trừ trường hỢp pháp luật 
chuyên ngành có quy định khác.

- Thống kê, báo cáo tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động 
nghiêm trọng theo quy định tại Điều 36 và Điểu 37 Luật 
an toàn, vệ sinh lao động năm 2015.
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XI. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỂ AN TOÀN,
VỆ SIN H  LAO ĐỘNG

Câu hỏi 139: Nội dung quản lý nhà nước về an 
toàn, vệ sinh lao động đưỢc quy đinh như th ế  nào?

Trả ỉời:
Điều 82 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 

quy định, nội dung quản lý nhà nưốc về an toàn, vệ 
sinh lao động như sau:

- Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm 
pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; xây dựng, ban 
hành hoặc công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về an toàn, vệ sinh lao động, quy chuẩn kỹ thuật 
địa phương về an toàn, vệ sinh lao động theo thẩm 
quyền được phân công quản lý.

- Tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về 
an toàn, vệ sinh lao động.

- Theo dõi, thống kê, cung cấp thông tin về tai nạn 
lao động, bệnh nghề nghiệp; xây dựng chương trình, hồ 
sơ quốc gia an toàn, vệ sinh lao động.
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- Quản lý tổ chức và hoạt động của tổ chức dịch vụ 
trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động.

- Tổ chức và tiến hành nghiên cứu, ứng dụng khoa 
học, công nghệ vể an toàn, vệ sinh lao động.

- Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 
xử lý vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

- Bồi dưỡng, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.
- HỢp tác quốc tê về an toàn, vệ sinh lao động.

Câu hỏi 140: Trách n h iệm  quản lý nhà nước 
về an toàn , vệ sin h  lao độn g dưỢc quy đ ịn h  như  
th ế  nào?

Trả lời:
Điều 83 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 

quy định về trách nhiệm quản lý nhà nưốc về an toàn, 
vệ sinh lao động như sau:

- Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về an 
toàn, vệ sinh lao động.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách 
nhiệm trưốc Chính phủ thống nhất thực hiện quản lý 
nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi nhiệm 
vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện quản 
lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.

- ủy  ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm 
vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về 
an toàn, vệ sinh lao động.
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Câu hỏi 141: Trách n h iệm  quản lý nhà nước vể 
an toàn , vệ s in h  lao động của Bộ trưởng Bộ Lao 
động - Thương binh  và Xâ hội được quy định như  
th ế  nào?

Trả lời:
Điều 84 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 

quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn, vệ 
sinh lao động của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội như sau;

- Chủ trì xây dựng, trình cơ quan nhà nưốc có thẩm 
quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền và tổ 
chức thực hiện pháp luật, chính sách, kê hoạch về an 
toàn, vệ sinh lao động, chương trình quốc gia về an 
toàn, vệ sinh lao động; lập hồ sơ quốc gia về an toàn, vệ 
sinh lao động.

- Ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, 
chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động 
theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật an toàn, vệ sinh 
lao động năm 2015; chủ trì thực hiện công tác quản lý 
nhà nưốc đối vối hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh 
lao động và hoạt động kiểm định các loại máy, thiết bị, 
vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

- Xây dựng hoặc tham gia ý kiến theo thẩm quyền 
các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, 
vệ sinh lao động theo quy định tại Điều 87 Luật an 
toàn, vệ sinh lao động năm 2015.
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- Theo dõi, tổng hỢp, cung cấp thông tin về an toàn, 
vệ sinh lao động; thông kê về an toàn, vệ sinh lao động 
theo quy định của pháp luật về thống kê.

- Chủ trì tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; phòng 
ngừa sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động, 
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Trình Chính phủ quyết định biện pháp xử lý 
trong trường hỢp cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích 
chính đáng về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp của người lao động.

- Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về 
an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện, phối hợp điều tra 
tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ 
sinh lao động; kiến nghị với Bộ Công an, Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao điểu tra, xử lý tai nạn lao động có dấu 
hiệu tội phạm.

- Hợp tác quốc tế về an toàn, vệ sinh lao động.

Câu hỏi 142; Trách nh iệm  quản lý nhà nước về  
an toàn, vệ sinh  lao động của Bộ trưởng Bộ Y tế  
được quy đ ịnh  như th ế  nào?

Trả lời:
Theo Điều 85 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 

thì, trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao 
động của Bộ trưởng Bộ Y tế được quy định như sau:
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- Xây dựng, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy 
phạm pháp luật vể quan trắc môi trường lao động; đánh 
giá, kiểm soát, quản lý các yếu tô' có hại tại nơi làm việc; 
quản lý, tổ chức quan trắc môi trường lao động.

- Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về an toàn, vệ sinh lao động đối với các yếu tố vệ 
sinh lao động trong môi trường lao động; tham gia ý 
kiến về nội dung vệ sinh lao động theo thẩm quyền quy 
định tại khoản 5 Điều 87 Luật an toàn, vệ sinh lao 
động năm 2015.

- Hiíóng dẫn theo thẩm quyền công tác quản lý vệ 
sinh lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp.

- Hưống dẫn việc khám sức khỏe người lao động, 
khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, giám định mức suy 
giảm khả năng lao động, điều trị, phục hồi chức năng 
đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghê 
nghiệp, quản lý hồ sơ sức khỏe lao động.

- Phổi hỢp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
xây dựng nội dung huấn luyện về vệ sinh lao động; 
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về vệ sinh 
lao động.

- Xây dựng, ban hành và định kỳ rà soát sửa đổi, bổ 
sung Danh mục bệnh nghề nghiệp theo quy định tại 
khoản 1 Điều 37 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015; 
tổ chức giám định bệnh nghề nghiệp; xây dựng và ban hành
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tiêu chuẩn sức khỏe cho từng loại nghề, công việc sau 
khi có ý kiến của các bộ, ngành có liên quan.

- Theo dõi, tổng hỢp, cung cấp thông tin vể công tác 
vệ sinh lao động; thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về 
bệnh nghề nghiệp; quản lý sức khỏe người lao động tại 
nơi làm việc.

- Phối hỢp vối Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
xây dựng tiêu chí đánh giá cho Danh mục nghề, công 
việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng 
nhọc, độc hại, nguy hiểm.

- Phôi hỢp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về vệ sinh lao 
động theo quy định của pháp luật.

- Hằng năm, gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, pháp 
luật về an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực quản lý.

Câu hỏi 143: Trách nh iệm  quản lý nhà nước về  
an toàn , vệ sinh  lao động của Uy ban nhân dân  
các cấp đưỢc quy định như th ế  nào?

Trả lời:
Điều 86 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 

quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn, 
vệ sinh lao động của ủy  ban nhân dân các cấp như sau:

- Xây dựng, trình cơ quan nhà nưốc có thẩm quyền 
ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy 
phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật địa phương.
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- Chịu trách nhiệm quản lý an toàn, vệ sinh lao động 
tại địa phương; xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, 
pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại địa phương.

- Hằng năm, báo cáo về tình hình thực hiện chính 
sách, pháp luật an toàn, vệ sinh lao động tại địa 
phương với Hội đồng nhân dân cùng cấp hoặc báo cáo 
đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền theo quy định của pháp luật.

- Hằng năm, bố trí nguồn lực tổ chức tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động 
trên địa bàn phù hỢp vối điều kiện cụ thể của địa 
phương; ưu tiên việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động 
làm việc không theo hỢp đồng lao động tại địa phương.

- Thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các 
hành vi vi phạm pháp luật vể an toàn, vệ sinh lao động 
tạị địa phương.

Câu hỏi 144: Trách nh iệm  xây dựng, công bố  
các tiêu  chuẩn  quốc gia về an toàn, vệ sinh lao  
độn g và xây dựng, ban hàn h  các quy chuẩn kỹ 
th u ật quốc g ia  về an toàn , vệ sinh  lao động đưỢc 
quy đ ịn h  như th ế  nào?

Trả lời:
Điều 87 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 

quy định về trách nhiệm xây diỊng, công bố các tiêu chuẩn
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quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động và xây dựng, ban 
hành các quy chuẩn kỹ thuật quốíc gia về an toàn, vệ 
sinh lao động như sau:

- Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt kế hoạch 
xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về an toàn, vệ sinh lao 
động và công bố tiêu chuẩn quốc gia về an toàn, vệ sinh 
lao động.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối 
hỢp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan tô chức 
lập kế hoạch xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về an toàn, vệ sinh lao động.

- Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì xây dựng các tiêu 
chuẩn quốic gia về an toàn, vệ sinh lao động và xây 
dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an 
toàn, vệ sinh lao động trong phạm vi quản lý được 
Chính phủ phần công sau khi có ý kiến thống nhất của 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; trường hỢp 
không thông nhất ý kiến, cơ quan chủ trì xây dựng tiêu 
chuẩn quốic gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia báo cáo 
Thủ tưống Chính phủ xem xét, quyết định.

Việc thẩm định tiêu chuẩn quốíc gia, quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Khoa 
học và Công nghệ tổ chức thực hiện theo quy định của 
Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2006.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng 
các tiêu chuẩn quốc gia, ban hành quy chuẩn kỹ thuật 
quốic gia về an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền
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quản lý theo quy định tại khoản 3 Điểu 87 Luật an 
toàn, vệ sinh lao động năm 2015; có trách nhiệm phối 
hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ trình Thủ tướng 
Chính phủ quyết định phân công trách nhiệm xây dựng 
tiêu chuẩn quốc gia, xây dựng và ban hành quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia mới hoặc liên quan đến phạm vi quản 
lý của nhiều Bộ, cơ quan ngang Bộ.

- Bộ Y tê xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về an toàn, 
vệ sinh lao động ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốíc gia 
về an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền quản lý 
theo quy định tại Điều 85 Luật an toàn, vệ sinh lao 
động năm 2015; có ý kiến thống nhất về nội dung vệ 
sinh lao động trong quá trình các Bộ, cơ quan ngang Bộ 
xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật 
quôiíc gia về an toàn, vệ sinh lao động.

Câu hỏi 145: Pháp luật quy dinh như th ế  nào vể 
Hội đổng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động?

Trả lời:
Theo Điều 88 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 

thì, Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động là tổ 
chức tư vấn cho Chính phủ trong việc xây dựng mối 
hoặc sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật vê an toàn, 
vệ sinh lao động. Hội đồng do Thủ tướng Chính phủ 
thành lập, bao gồm đại diện Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội, Bộ Y tế, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 
Hội Nông dân Việt Nam, tổ chức đại diện người sử dụng
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lao động, các Bộ, ngành có liên quan và một số  chuyên 
gia, nhà khoa học về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động.

Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động cấp tỉnh là tổ 
chức tư vấn cho úy  ban nhân dân trong việc tổ chức 
thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao 
động tại địa phương. Hội đồng do Chủ tịch ủy  ban 
nhân dân cấp tỉnh thành lập, bao gồm đại diện sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội, sở Y tế, Liên đoàn Lao 
động, Hội Nông dân, một sô doanh nghiệp, cơ quan, tổ 
chức và chuyên gia, nhà khoa học về lĩnh vực an toàn, 
vệ sinh lao động tại địa phương.

Hằng năm, Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động có 
trách nhiệm tổ chức đối thoại nhằm chia sẻ thông tin, 
tăng cường sự hiểu biết giữa người sử dụng lao động, 
người lao động, tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người 
sử dụng lao động và các cơ quan nhà nưốc để thúc đẩy 
việc cải thiện các điều kiện làm việc công bằng, an toàn 
cho người lao động, nâng cao hiệu quả xây dựng, thực 
hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Câu hỏi 146: Cơ quan nào có thẩm  quyền quy  
định ch i tiế t v iệc  thành lập, chức năng, n h iệm  vụ, 
tổ  chức và hoạt động của Hội đổng quốc gia  về an  
toàn, vệ sin h  lao động và Hội đổng an toàn , vệ  
sinh  lao động cấp tỉnh?

Trả lời:
Theo khoản 4 Điều 88 Luật an toàn, vệ sinh lao động
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năm 2015 thì, Chính phủ quy định chi tiết việc thành 
lập, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Hội 
đồng quốc gia vể an toàn, vệ sinh lao động và Hội đồng 
an toàn, vệ sinh lao động cấp tỉnh.

Câu hỏi 147: Pháp luật quy đ ịnh như th ế  nào  
về vấn đề th an h  tra an toàn , vệ sinh  lao động?

Trả lời:
Điều 89 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 

quy định về vấn đề thanh tra an toàn, vệ sinh lao động 
như sau:

- Thanh tra an toàn, vệ sinh lao động là thanh tra 
chuyên ngành thuộc cơ quan thực hiện quản lý nhà 
nước vể lao động cấp trung ương và cấp tỉnh.

- Việc thanh tra an toàn, vệ sinh lao động trong các 
lĩnh vực phóng xạ, thăm dò, khai thác dầu khí, các 
phương tiện vận tải đường sắt, đường thủy, đường bộ, 
đường hàng không và các đơn vị thuộc lực lượng vũ 
trang nhân dân do các cơ quan quản lý nhà nưốc về 
lĩnh vực đó thực hiện vối sự phối hỢp của thanh tra an 
toàn, vệ sinh lao động.

- Chính phủ quy định chi tiết về tổ chức và hoạt động 
của thanh tra an toàn, vệ sinh lao động quy định tại 
khoản 1 Điều 89 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 
và cơ chế phôi hỢp liên ngành quy định tại khoản 2 
Điều 89 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015.
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Câu hỏi 148: Người vi pham pháp luật về an toàn, 

vệ sinh lao động thì bị xử lý như th ế  nào?

Trả lời:
Theo khoản 1 Điểu 90 Luật an toàn, vệ sinh lao 

động năm 2015 thì, người nào vi phạm pháp luật vê an 
toàn, vệ sinh lao động thì tùy theo tính chất, mức độ vi 
phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải 
bồi thường và khắc phục hậu quả theo quy định của 
pháp luật.

Câu hỏi 149: Nếu lợi dụng chức vụ, quyền hạn  
vi phạm  quy định về an toàn, vệ sinh  lao động th ì 

bị xử lý như th ế  nào?

Trả lời:
Khoản 2 Điều 90 Luật an toàn, vệ sinh lao động 

năm 2015 quy định, người nào lợi dụng chức vụ, 
quyền hạn vi phạm quy định của Luật an toàn, vệ 
sinh lao động năm 2015, xâm phạm lợi ích của Nhà 
nưóc, quyển và lợi ích hỢp pháp của tổ chức, cá nhân 
thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý 
kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu 
gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của 
pháp luật.
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Câu hỏi 150: Người sử dụng lao động có hành vi 
trốn đóng, châm  đóng bảo hiểm  tai nạn lao động, 
bệnh nghể nghiệp, chiếm  dụng tiền  đóng, hưởng 
bảo hiểm  tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì bị 
xử lý như th ế  nào?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 3 Điều 90 Luật an toàn, 

vệ sinh lao động năm 2015 thì, người sử dụng lao động 
có hành vi trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp, chiếm dụng tiền đóng, hưởng 
bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghê nghiệp quy định 
tại khoản 2 Điều 12 Luật an toàn, vệ sinh lao động 
năm 2015 từ 30 ngày trở lên thì ngoài việc phải đóng đủ số 
tiền chưa đóng, chậm đóng và bị xử lý theo quy định của 
pháp luật, còn phải nộp số tiền lãi bằng hai lần mức lãi 
suất đầu tư Quỹ bảo hiểm xã hội bình quân của năm trước 
hền kề tứih trên số tiền, thòi gian chậm đóng; nếu không 
thực hiện thì theo yêu cầu của người có thẩm quyển, ngân 
hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nưốc có trách 
nhiệm trích từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao 
động để nộp sô" tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số 
tiền này vào tài khoản của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Câu hỏi 151: Cơ ch ế  phối hỢp về an toàn, vệ sinh  
lao động đưỢc thực h iện  như th ế  nào?

Trả lời:
Theo khoản 1 Điểu 91 Luật an toàn, vệ sinh lao động
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năm 2015 thì cơ chế phối hợp về an toàn, vệ sinh lao động 
được thực hiện như sau:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, 
phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, ủy  ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện các 
nội dung phối hỢp quy định tại khoản 2 Điều 91 Luật 
an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 trong phạm vi 
trách nhiệm của mình.

- Cơ quan quản lý nhà nưốc về an toàn, vệ sinh lao 
động các cấp phối hợp vối tổ chức chính trị, tổ chức 
chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề 
nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức 
khác trong công tác an toàn, vệ sinh lao động theo lĩnh 
vực có liên quan.

Câu hỏi 152: Pháp luật quy đ ịnh  như th ế  nào  
về nội dung phối hỢp an toàn , vệ sinh  lao động?

Trả lời:
Khoản 2 Điều 91 Luật an toàn, vệ sinh lao động 

năm 2015 quy định nội dung phối hỢp về an toàn, vệ 
sinh lao động bao gồm:

- Xây dựng chính sách, pháp luật về an toàn, vệ 
sinh lao động; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an 
toàn, vệ sinh lao động.

- Xây dựng chương trình, hồ sơ quốc gia về an toàn, 
vệ sinh lao động.
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- Điều tra tai nạn lao động; tai nạn, sự cố kỹ thuật 
gây mất an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối 
vói người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Thông tin, tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện, 
thông kê, báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động; kiểm 
định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm 
ngặt về an toàn lao động.

- Thanh tra, kiểm tra, giám sát về an toàn, vệ sinh 
lao động.

- Khen thưởng về an toàn, vệ sinh lao động.
- Nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vê an 

toàn, vệ sinh lao động.
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MỤC LỤC

C hú d ẫn  của N h à  x u ấ t  bản

T ra n g

5

I. QUY ĐỊNH CHUNG

C âu h ỏ i 1: Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 
đưọc ban hành và có hiệu lực khi nào?

C âu h ỏ i 2: Các quy định về bảo hiểm tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp tại Mục 3 Chương III, 
khoản 4 Điều 84, điểm b khoản 1 và điểm a 
khoản 2 Điều 86, các điều 104, 105, 106, 107, 
116 và 117 của Luật bảo hiểm xã hội nàm 2014 
có còn hiệu lực thi hành hay không?

C âu h ỏ i 3: Phạm vi điều chỉnh của Luật an toàn, 
vệ sinh lao động năm 2015 được quy định như 
thế nào?

C âu h ỏ i 4: Người lao động làm việc theo hỢp đồng 
lao động; người thử việc; người học nghề, tập 
nghề để làm việc cho người sử dụng lao động có
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thuộc đốì tượng áp dụng của Luật an toàn, vệ 
sinh lao động năm 2015 hay không?

Câu h ỏi 5: Cán bộ, công chức, viên chức, người 
thuộc lực lượng vũ trang nhân dân có thuộc đốỉ 
tượng áp dụng của Luật an toàn, vệ sinh lao 
động hay không?

C âu h ỏ i 6: Người lao động làm việc không theo 
hỢp đồng lao động có thuộc đôl tượng áp dụng 
của Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 
hay không?

C âu h ỏ i 7: Người lao động Việt Nam đi làm việc tại 
nước ngoài theo hỢp đồng; người lao động nước 
ngoài làm việc tại Việt Nam có thuộc đôl tượng 
áp dụng của Luật an toàn, vệ sinh lao động 
năm 2015 hay không?

C âu h ỏ i 8\ Người sử dụng lao động có thuộc đôi 
tượng áp dụng của Luật an tọàn, vệ sinh lao 
động năm 2015 hay không?

Câu h ỏ i 9: Cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên 
quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động có 
thuộc đô'i tượng áp dụng của Luật an toàn, vệ 
sinh lao động năm 2015 hay không?

C âu h ỏ i lữ . Cơ sở sản xuất, kinh doanh được quy 
định như thế nào?

C âu h ỏ i 11: Pháp luật quy định như thế nào về vấn 
để an toàn lao động?

10

10

10

11

11
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C âu h ỏ i 12: Vấn đê vệ sinh lao động được pháp luật
quy định như thế nào? 11

C âu h ỏ i 13: Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015
quy định như thế nào vể yếu tô' nguy hiểm? 12

C âu h ỏ i 14: Pháp luật quy định như thê nào về yếu
tô' có hại? 12

C âu h ỏ i 15: Sự cô' kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh
lao động được quy định như thê' nào? 12

C âu h ỏ i 16: Sự cô' kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh
lao động nghiêm trọng được hiểu như thê' nào? 13

C âu h ỏ i 17: Tai nạn lao động theo quy định của 
Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 được 
hiểu như thê'nào? 13

C âu h ỏ i 18: Bệnh nghề nghiệp theo quy định của 
Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 được 
hiểu như thê' nào? 14

C âu h ỏ i lữ . Quan trắc môi trường lao động được
hiểu như thê' nào? 14

C âu h ỏ i 2Ơ. Chính sách của Nhà nước về an toàn, vệ 
sinh lao động được quy định như thê' nào trong 
Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015? 14

C âu h ỏ i 21: Nguyên tắc bảo đảm an toàn, vệ sinh
lao động được quy định như thê nào? 16

C âu h ỏ i 22: Quyền về an toàn, vệ sinh lao động của 
ngưòi lao động được quy định như thê' nào trong 
Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015? 16
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Câu h ỏ i 23: Nghĩa vụ vể an toàn, vệ sinh lao động 
của người lao động được quy định như thê nào 
trong Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015? 18

Câu h ỏ i 24: Người lao động làm việc không theo hỢp 
đồng lao động có những quyền gì về an toàn, vệ 
sinh lao động? 19

Câu h ỏ i 25: Người lao động làm việc không theo hợp 
đồng lao động có nghĩa vụ gì về an toàn, vệ 
sinh lao động? 20

Câu h ỏ i 26: Cán bộ, công chức, viên chức, người 
thuộc lực lượng vũ trang nhân dân có quyền và 
nghĩa vụ gì về an toàn, vệ sinh lao động? 20

C âu h ỏ i 27: Người học nghề, tập nghề để làm việc 
cho người sử dụng lao động có quyền và nghĩa 
vụ về an toàn, vệ sinh lao động như đổì với 
người lao động quy định tại Luật an toàn, vệ 
sinh lao động năm 2015 hay không? 21

Câu h ỏ i 28: Người lao động nưốc ngoài làm việc tại 
Việt Nam có quyền và nghĩa vụ về an toàn, vệ 
sinh lao động như thê nào? 21

Câu hỏi 29'. Quyền về an toàn, vệ sinh lao động của 
người sử dụng lao động được quy định như thế nào 
trong Luật an toàn, vệ sứih lao động nám 2015? 22

C âu h ỏ i 3Ơ. Nghĩa vụ về an toàn, vệ sinh lao động 
của người sử dụng lao động được quy định như 
thế nào? 22
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C âu h ỏ i 31: Quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tô 
quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt 
trận và các tổ chức xã hội khác được quy định 
như thê nào trong Luật an toàn, vệ sinh lao 
động năm 2015? 24

C ảu h ỏ i 32: Tổ chức đại diện người sử dụng lao động 
có quyền và trách nhiệm gì đốì với vấn đề an 
toàn, vệ sinh lao động? 25

C âu h ỏ i 33: Quyền, trách nhiệm của tổ chức công 
đoàn trong công tác an toàn, vệ sinh lao động 
được quy định như thế nào? 26

C âu h ỏ i 34: Quyền, trách nhiệm của công đoàn cơ sở 
trong công tác an toàn, vệ sinh lao động được 
quy định như thế nào? 27

C âu h ỏ i 35: Quyền, trách nhiệm của Hội Nông dân 
Việt Nam được quy định như thế nào trong 
Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015? 30

C âu h ỏ i 36: Các hành vi bị nghiêm cấm được quy 
định như thế nào trong Luật an toàn, vệ sinh 
lao động năm 2015? 31

II. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG CÁC YÊU 
TỐ NGUY HIỂM, YẾU Tố có HẠI CHO 
NGUÒI LAO ĐỘNG 34

C âu h ỏ i 37: Người sử dụng lao động có phải thông 
tin, tuyên truyền, giáo dục về an toàn, vệ sinh
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lao động, các yếu tô" nguy hiểm, yếu tô" có hại 
và các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao 
động tại nơi làm việc cho người lao động; 
hướng dẫn quy định về an toàn, vệ sinh lao 
động cho người đến thăm, làm việc tại cơ sở 
của mình hay không? 34

Câu h ỏ i 38: Nhà sản xuất có phải cung cấp thông 
tin về các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh 
lao động kèm theo sản phẩm, hàng hóa có khả 
năng gây mất an toàn cho người sử dụng trong 
quá trình lao động hay không? 35

C âu h ỏ i 39. Pháp luật quy định như thê' nào về 
nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, giáo dục về 
an toàn, vệ sinh lao động của cơ quan, tổ chức, 
hộ gia đình? 35

C âu h ỏ i 40: Cơ quan thông tin đại chúng có trách 
nhiệm gì trong việc tổ chức thông tin, tuyên 
truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và kiến 
thức về an toàn, vệ sinh lao động? 36

C âu h ỏ i 41: Người quản lý phụ trách an toàn, vệ 
sinh lao động, người làm công tác an toàn, vệ 
sinh lao động, người làm công tác y tế, an toàn, 
vệ sinh viên trong cơ sở sản xuất, kinh doanh 
có phải tham dự khóa huấn luyện an toàn, vệ 
sinh lao động hay không? 36
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C âu h ỏ i 42: Người sử dụng lao động có nghĩa vụ 
huấn luyện cho người lao động về an toàn, vệ 
sinh lao động trong trường hợp nào?

C âu h ỏ i 43: Người lao động làm việc không theo hỢp 
đồng lao động có được huấn luyện về an toàn, 
vệ sinh lao động khi làm công việc có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và 
được cấp thẻ an toàn hay không?

C ãu h ỏ i 44: Người sử dụng lao động tự tổ chức huấn 
luyện và có phải chịu trách nhiệm về chất 
lượng huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động 
cho ngUÒi lao động hay không?

C âu h ỏ i 45: Việc huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao 
động có phải phù hỢp với đặc điểm, tính chất 
của từng ngành, nghề, vị trí công việc, quy mô 
lao động và không gây khó khăn đến hoạt động 
sản xuất, kinh doanh hay không?

C âu h ỏ i 46: Người nào có thẩm quyền ban hành 
Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về 
an toàn, vệ sinh lao động?

C âu h ỏ i 47: Những đơn vị nào thực hiện việc tổ chức 
huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động?

C âu h ỏ i 48: Cơ quan nào có thẩm quyền quy định 
chi tiết về cơ quan có thẩm quyền cấp, điều 
kiện về cơ sỏ vật chất, kỹ thuật, tiêu chuẩn về 
người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động,
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trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp mối, cấp lại, gia 
hạn, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
hoạt động của tổ chức huấn luyện an toàn, vệ 
sinh lao động? 40

III. NỘI QUY, QUY TRÌNH VÀ CÁC BIỆN PHÁP 
BẢO ĐẢM AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG 
TẠI NỐI LÀM VIỆC 42

Câu h ỏ i 49: Người sử dụng lao động căn cứ vào đâu 
để xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện 
nội quy, quy trình bảo đảm an toàn, vệ sinh 
lao động? 42

C âu h ỏ i 5Ử. Pháp luật quy định như thế nào về 
trách nhiệm của người sử dụng lao động trong 
việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi 
làm việc? 42

C âu h ỏ i 51: Người lao động có trách nhiệm như thế 
nào trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao 
động tại nơi làm việc? 44

C âu h ỏ i 52: Vấn để kiểm soát các yếu tô' nguy hiểm, 
yếu tố có hại tại nơi làm việc được quy định 
như thế nào? 46

C âu  h ỏ i 53: Pháp luật quy định như thế nào vê 
biện pháp xử lý sự cô' kỹ thuật gây mất an 
toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng và ứng 
cứu khẩn cấp? 47
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C âu h ỏ i 54: Việc cải thiện điều kiện lao động, xây 
dựng văn hóa an toàn lao động được pháp luật 
quy định như thê nào? 49

IV. CHẾ ĐỘ BẢO HỘ LAO ĐỘNG, CHĂM sóc
SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG 51

C âu h ỏi 55: Pháp luật quy định như thế nào vê vấn đề 
khám sức khỏe và điều trị bệnh nghề nghiệp cho 
người lao động? 51

C âu h ỏ i 56: Nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy
hiểm được pháp luật quy định như thế nào? 53

C âu h ỏ i 57: Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 
quy định như thế nào về phương tiện bảo vệ cá 
nhân trong lao động? 53

C âu h ỏ i 58: Việc bồi dưỡng bằng hiện vật của người 
sử dụng lao động đôi với người lao động được 
thực hiện theo nguyên tắc nào? 55

C âu h ỏ i 59-. Thời giò làm việc trong điều kiện có yếu 
tô' nguy hiểm, yếu tô' có hại được quy định như 
thê' nào? 55

C âu h ỏ i 6Ơ. Điều dưỡng phục hồi sức khỏe được quy
định như thê' nào? 56

C âu h ỏ i 61: Quản lý sức khỏe người lao động được
quy định như thê' nào? 56
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V. QUẢN LÝ MÁY, THIẾT BỊ, VẬT Tư, CHẤT 
CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỂ AN TOÀN, 
VỆ SINH LAO ĐỘNG

C âu h ỏ i 62: Những loại máy, thiết bị, vật tư, chất 
nào có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh 
lao động?

C âu h ỏ i 63: Việc lập phương án bảo đảm an toàn, vệ 
sinh lao động khi xây dựng mối, mở rộng hoặc 
cải tạo công trình, cơ sở để sản xuất, sử dụng, 
bảo quản, luu giữ máy, thiết bị, vật tư, chất có 
yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao 
động được quy định như thế nào?

Câu h ỏ i 64: Việc sử dụng máy, thiết bị, vật tư, chất 
có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao 
động được quy định như thê nào?

C âu h ỏ i 65: Việc kiểm định máy, thiết bị, vật tư có 
yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được 
quy định như thế nào?

C ầu h ỏ i 66: Pháp luật quy định như thế nào về 
quyền và nghĩa vụ của tổ chức hoạt động kiểm 
định kỹ thuật an toàn lao động?

C âu h ỏ i 67: Trách nhiệm của các Bộ được quy định 
như thế nào trong việc quản lý nhà nước đôl 
vói máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động?
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VI. KHAI BÁO, THỐNG KÊ, BÁO CÁO, ĐIỂU 
TRA Sự CỐ KỸ THUẬT GÂY MẤT an toàn, 
VỆ SINH LAO ĐỘNG, TAI NẠN LAO ĐỘNG, 
BỆNH NGHỀ NGHIỆP

C âu h ỏ i 68: Việc khai báo tai nạn lao động, sự cô' kỹ 
thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động được 
quy định như thê nào?

C âu h ỏ i 69: Pháp luật quy định như thế nào về vấn 
đề điều tra khi có vụ tai nạn lao động, sự c ố  kỹ 
thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động, sự cô' 
kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động 
nghiêm trọng?

C âu h ỏ i 7Ơ. Người sử dụng lao động có phải thông 
kê, báo cáo tai nạn lao động, sự cô' kỹ thuật gây 
mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng 
hay không?

C âu h ỏ i 71: Hằng năm, người sử dụng lao động có 
phải thông kê, báo cáo vê' việc phòng, chông 
bệnh nghề nghiệp hay không?

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA NGUỜI sử DỤNG LAO 
ĐỘNG ĐỐI VÓI NGUỜI LAO ĐỘNG BỊ TAI 
NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP

C âu h ỏ i 72: Người sử dụng lao động có trách nhiệm 
gì đốì vối người lao động bị tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp?
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C âu h ỏ i 73: Trách nhiệm của người sử dụng lao 
động về bồi thường, trỢ cấp trong những 
trường hỢp đặc thù khi người lao động bị tai 
nạn lao động được quy định như thế nào?

C âu h ỏ i 74: Trong trường hỢp nào người lao động 
không được hưởng chê độ từ người sử dụng lao 
động khi bị tai nạn lao động?

VIII. CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, 
BỆNH NGHỀ NGHIỆP

C âu h ỏ i 75: Nguyên tắc thực hiện chế độ đôl với 
người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 
Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp được quy định như thế nào?

C âu h ỏ i 76: Pháp luật quy định như thế nào về việc 
sử dụng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp?

C âu h ỏ i 77: Đôl tượng nào được áp dụng chế độ bảo 
hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp?

C âu h ỏ i 78: Mức đóng, nguồn hình thành Quỹ bảo 
hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được 
quy định như thế nào?

C âu h ỏ i 7ữ. Để được hưỏng chế độ tai nạn lao động, 
người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp phải đáp ứng những 
điều kiện gì?
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C âu h ỏ i 8Ơ. Người lao động tham gia bảo hiểm tai 
nạn lao động, bệnh nghê nghiệp phải đáp ứng 
những điều kiện gì để được hưởng chế độ bệnh 
nghê nghiệp? 94

C âu h ỏ i 81: Pháp luật quy định như thế nào về việc
giám định mức suy giảm khả năng lao động? 95

Câu h ỏi 82-. Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015
quy định như thế nào vê vấn đề trỢ cấp một lần? 97

C âu h ỏ i 83: Vấn đề trỢ cấp hằng tháng của người

lao động được quy định như thế nào? 98
C âu h ỏ i 84: Thòi điểm hưởng trỢ cấp của người lao

động được quy định như thê nào? 100
C âu h ỏ i 85: Người lao động có được cấp tiền mua 

phương tiện trỢ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh 
hình hay không? 101

C âu h ỏ i 86: Vấn đê trỢ cấp phục vụ được quy định
như thế nào? 102

C âu h ỏ i 87: TrỢ cấp khi người lao động chết do tai 
nạn lao động, bệnh nghê nghiệp được quy định 
như thê nào? 102

C âu h ỏ i 88: Vấn đề dưỡng sức, phục hồi sức khỏe 
của người lao động sau khi điều trị thương tật, 
bệnh tật được quy định như thế nào? 103

C âu  h ỏ i 8ữ. Việc hỗ trỢ chuyển đổi nghề nghiệp cho 
người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 
khi trở lại làm việc được quy định như thế nào? 105
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C âu h ỏ i 9ữ. Pháp luật quy định như thế nào vê vấn 
để hỗ trỢ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi 
ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp? 106

C âu h ỏ i 91: Hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động
gồm có những giấy tò gì? 107

C âu h ỏ i 92: Hồ sơ hưởng chê độ bệnh nghê nghiệp
được pháp luật quy định như thế nào? 108

C âu h ỏ i 93: Việc hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp được giải quyết như 
thê nào? 108

C âu h ỏ i 94: Vấn đề hưởng trỢ cấp dưỡng sức, phục 
hồi sức khỏe sau tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp của người lao động được giải quyết như 
thế nào? 109

C âu h ỏ i 95: Việc hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp chậm so với thòi hạn 
quy định được giải quyết như thế nào? 110

C âu h ỏ i 96: Hồ sơ, trình tự khám giám định mức 
suy giảm khả năng lao động để giải quyết chê 

. độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp được quy định như thế nào? 111

IX. BẢO ĐẢM AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
ĐỐI VỚI MỘT SỐ LAO ĐỘNG ĐẶC THÙ 112

C âu  h ỏ i 97: Vấn đề an toàn, vệ sinh lao động đối 
với lao động nữ, lao động chưa thành niên,
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lao động là người khuyết tật được quy định 
như thế nào?

C âu h ỏ i 98: Điều kiện sử dụng người lao động cao 
tuổi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, 
nguy hiểm được quy định như thế nào?

C âu h ỏ i 99. Vấn đề bảo đảm an toàn, vệ sinh lao 
động trong trường hỢp cho thuê lại lao động 
được quy định như thế nào?

C âu h ỏ i lOỮ. Vấn đề an toàn, vệ sinh lao động tại 
nơi có nhiều người lao động thuộc nhiều người 
sử dụng lao động cùng làm việc được quy định 
như thế nào?

C âu h ỏ i 101: An toàn, vệ sinh lao động đôl vói người 
lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 
được quy định như thê nào?

C âu h ỏ i 102: An toàn, vệ sinh lao động đôl vối lao 
động là người giúp việc gia đình được pháp 
luật quy định như thê nào?

C âu h ỏ i 103: An toàn, vệ sinh lao động đôl vối người 
lao động nhận công việc vê làm tại nhà được 
quy định như thế nào?

C âu h ỏ i 104: An toàn, vệ sinh lao động đôl với học 
sinh, sinh viên, người học nghề, tập nghề, thử 
việc được quy định như thê nào?
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X. BẢO ĐẢM AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
ĐỐI VỚI CỐ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 122

C âu h ỏ i 105: Thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao 
động trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh được 
quy định như thế nào? 122

C âu h ỏ i 106: Người sử dụng lao động có phải bô' trí 
người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động 
hoặc thành lập bộ phận quản lý công tác an 
toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở hay không? 123

Câu h ỏ i 107: Người làm công tác an toàn, vệ sinh 
lao động có nhiệm vụ tham mưu, giúp người sử 
dụng lao động tổ chức thực hiện công tác an 
toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở sản xuất, kinh 
doanh hay không? 124

C âu h ỏ i 108: Người làm công tác an toàn, vệ sinh 
lao động, bộ phận an toàn, vệ sinh lao động có 
những quyền gì? 125

C âu h ỏ i 109-. Người làm công tác an toàn, vệ sinh 
lao động phải có chuyên môn, nghiệp vụ như 
thế nào? 126

C âu h ỏ i l lữ .  Trường hỢp cơ sở sản xuất, kinh doanh 
không bố trí được người hoặc không thành lập 
được bộ phận an toàn, vệ sinh lao động thì giải 
quyết như thế nào? 126
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C âu h ỏ i 111: Người sử dụng lao động có phải bố trí 
người làm công tác y tê hoặc thành lập bộ phận 
y tế hay không? 127

C âu h ỏ i 112-. Người làm công tác y tế, bộ phận y tế
có nhiệm vụ gì? 127

C âu h ỏ i 113: Người làm công tác y tế, bộ phận y tế
có quyển gì? 129

Câu h ỏi 114: Người làm công tác y tế ở cơ sở phải có 
trình độ chuyên môn như thế nào theo quy định 
tại Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015? 129

Cầu h ỏi 115: Trưòng hỢp cơ sở không bô' trí được người
làm công tác y tế thì giải quyết như thế nào? 130

C âu  h ỏ i 116: Người sử dụng lao động quyết định 
thành lập và ban hành quy chế hoạt động của 
mạng lưới an toàn, vệ sinh viên khi nào? 130

C âu h ỏ i 117: Yêu cầu đốì vối an toàn, vệ sinh viên
được quy định như thế nào? 131

C âu h ỏ i 118: An toàn, vệ sinh viên hoạt động như
thế nào? 131

C âu h ỏ i 119-. An toàn, vệ sinh viên có nghĩa vụ như
thế nào? 132

C âu  h ỏ i 120: An toàn, vệ sinh viên có quyền như
thế nào? 133

C âu h ỏ i 121: Người sử dụng lao động có phải thành 
lập Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động cơ sở 
hay không? 134

175



C âu h ỏ i 122: Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động cơ
sở có nhiệm vụ và quyển hạn gì? 134

C âu h ỏ i 123: Thành phần của Hội đồng an toàn, vệ
sinh lao động cơ sở được quy định như thế nào? 135 

C âu h ỏ i 124: Hằng năm, người sử dụng lao động 
phải xây dựng và tổ chức triển khai kê hoạch 
an toàn, vệ sinh lao động như thê nào? 136

Câu h ỏ i 125: Việc lập kế hoạch an toàn, vệ sinh lao 
động có phải lấy ý kiến của Ban Chấp hành 
công đoàn cơ sở hay không? 136

C âu h ỏ i 126: Kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động
phải có những nội dung gì? 137

Câu h ỏ i 127: Đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ
sinh lao động được quy định như thế nào? 138

C âu h ỏ i 128: Người sử dụng lao động phải tổ chức 
đánh giá và hướng dẫn người lao động tự đánh 
giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động 
như thế nào? 138

C âu h ỏ i 129. Các ngành, nghề có nguy cơ cao về tai 
nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, việc đánh giá 
nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động 
đưỢc quy định như thê nào? 138

C âu h ỏ i 13Ữ. Căn cứ vào nguy cơ xảy ra tai nạn lao 
động, bệnh tật tại nơi làm việc và quy định 
pháp luật, người sử dụng lao động có phải xây 
dựng kê hoạch ứng cứu khẩn cấp tại nơi làm 
việc hay không? 139
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C âu h ỏ i 131: Kê hoạch ứng cứu khẩn cấp phải có 
những nội dung gì?

C âu h ỏ i 132: Trình tự, thủ tục, thẩm quyển phê 
duyệt kế hoạch ứng cứu khẩn cấp được thực 
hiện như thê nào?

C âu h ỏ i 133: Người sử dụng lao động có trách 
nhiệm gì tại nơi làm việc có yếu tô' nguy hiểm, 
yếu tô' có hại có nguy cơ gây tai nạn lao động?

C âu h ỏ i 134: Lực lượng ứng cứu phải được trang bị 
phương tiện kỹ thuật, y tê' như thê' nào?

C âu h ỏ i 135: Cơ quan nào quy định chi tiết việc tổ 
chức, trang thiết bị và huấn luyện cho lực 
lượng sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc?

C âu h ỏ i 136: Người sử dụng lao động có phải lập kê' 
hoạch và tô chức thực hiện việc tự kiểm tra 
định kỳ, đột xuất về an toàn, vệ sinh lao động 
hay không?

C âu h ỏ i 137: Nội dung, hình thức và thời hạn tự 
kiểm tra vấn đề an toàn, vệ sinh lao động được 
quy định như thê' nào?

C âu h ỏ i 138: Hằng nàm, người sử dụng lao động 
phải thực hiện thông kê, báo cáo về an toàn, vệ 
sinh lao động như thế nào?

XI. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỂ AN TOÀN, VỆ SINH 
LAO ĐỘNG

C âu h ỏ i 139-. Nội dung quản lý nhà nước về an toàn, 
vệ sinh lao động được quy định như thê' nào?
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Câu hỏi 14Ơ. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn, 
vệ sinh lao động được quy định như thế nào?

C ầu h ỏ i 141: Trách nhiệm quản lý nhà nưốc vế an 
toàn, vệ sinh lao động của Bộ trưởng Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội được quy định 
như thế nào?

Câu h ỏ i 142: Trách nhiệm quản lý nhà nước về an 
toàn, vệ sinh lao động của Bộ trưởng Bộ Y tế 
được quy định như thế nào?

C âu h ỏ i 143: Trách nhiệm quản lý nhà nưốc về an 
toàn, vệ sinh lao động của Uy ban nhân dân 
các cấp được quy định như thê nào?

C âu h ỏ i 144: Trách nhiệm xây dựng, công bô' các 
tiêu chuẩn quốc gia về an toàn, vệ sinh lao 
động và xây dựng, ban hành các quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động 
được quy định như thế nào?

Câu h ỏ i 145: Pháp luật quy định như thế nào về 
Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động?

C âu h ỏ i 146: Cơ quan nào có thẩm quyền quy định 
chi tiết việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, tổ 
chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia về an 
toàn, vệ sinh lao động và Hội đồng an toàn, vệ 
sinh lao động cấp tỉnh?

C âu h ỏ i 147: Pháp luật quy định như thế nào về 
vấn đề thanh tra an toàn, vệ sinh lao động?
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C âu h ỏ i 148: Người vi phạm pháp luật về an toàn, 
vệ sinh lao động thì bị xử lý như thế nào?

C ầu h ỏ i 14ữ. Nếu lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi 
phạm quy định về an toàn, vệ sinh lao động thì 
bị xử lý như thế nào?

C âu h ỏ i 15Ơ. Người sử dụng lao động có hành vi 
trôn đóng, chậm đóng bảo hiểm tai nạn lao 
động, bệnh nghê nghiệp, chiếm dụng tiền đóng, 
hưỏng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp thì bị xử lý như thế nào?

C âu h ỏ i 151: Cơ chê phôi hỢp vê an toàn, vệ sinh lao 

động được thực hiện như thế nào?

C âu h ỏ i 152: Pháp luật quy định như thế nào vê nội 
dung phôi hỢp an toàn, vệ sinh lao động?
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